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LỜI GIỚI THIỆU 
 
 
 Học hỏi là một trong những hoạt động chính của Năm 
Thánh 2010. Để giúp Dân Chúa học hỏi, Ban Giáo Lý thuộc 
Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin đã dựa trên bản Đề cương Giáo 
Hội tại Việt Nam: Mầu nhiệm – Hiệp thông – Sứ vụ của Hội 
Đồng Giám Mục để soạn thảo và phát hành tập Tài liệu Học 
hỏi trong Năm Thánh. 
  
 Khi sử dụng tài liệu này để giúp giáo dân học hỏi,  Ban 
Giáo lý Giáo phận Ban Mê Thuột đã có sáng kiến soạn thảo 
tập Câu hỏi Trắc nghiệm dựa trên các đề tài đã được trình 
bày trong tài liệu, nhằm giúp học viên kiểm tra lại kiến thức 
đức tin đã lãnh hội từ việc học hỏi các đề tài này. 
 
 Tập sách tuy nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa thật lớn lao, vì 
tự thân nó là biểu hiện sống động của tinh thần hiệp thông 
và tham gia mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tha thiết mời 
gọi các tín hữu, nhờ ơn Chúa giúp, phát triển trong hiện tại 
cũng như trong tương lai. 
 
 Tôi tin rằng nhiệt tình của ban biên soạn sẽ được đáp trả 
và tập sách sẽ đem lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho cá nhân 
cũng như tập thể các tín hữu đang tích cực học hỏi về Năm 
Thánh. 
 

Lễ thánh Mátthêu Tông đồ, 21.9.2010 
 
 

Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền 
TTK.UBGLĐT trực thuộc HĐGMVN 
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BÀI 1 

TÌM HIỂU NĂM THÁNH 



NĂM THÁNH  2010 

 9

 
01. Hội đồng Giám Mục Việt Nam mở Năm Thánh để làm gì? 
 a.  Để kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hàng Giáo Phẩm Việt 
Nam. 
 b.      Để kỷ niệm ngày đầu tiên Tin Mừng được rao giảng tại Việt 
Nam. 
 c.      Để kỷ niệm ngày các chứng nhân của Giáo Hội Việt Nam 
được tuyên phong hiển thánh. 
 
02. Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Việt Nam được khai mạc vào 
ngày lễ gì? 
 a.      Lễ Các Thánh Nam Nữ (1.11.2009). 
 b.      Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24.11.2009). 
 c.      Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (8.12.2009). 
 d.      Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô (29.6.2009). 
 
03. Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Việt Nam sẽ kết thúc vào ngày 
lễ nào? 
 a.      Lễ Thánh Gia Thất. 
 b.      Lễ Hiển Linh. 
 c.      Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. 
 d.      Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. 
 
04. Năm Thánh 2010 sẽ kết thúc tại đâu? 

a.      Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang. 
b.      Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ Bãi Dâu. 
c.      Vương cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn. 
d.      Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội. 

 
05. Người công giáo Việt Nam có thể làm những gì để tham dự tích 
cực vào việc cử hành Năm Thánh 2010? 
 a.      Cầu nguyện cho việc cử hành Năm Thánh đạt được kết 
quả tốt đẹp. 
 b.      Học hỏi và tham gia các cử hành. 
 c.      Nổ lực xây dựng cộng đoàn và giáo xứ. 
 d.      Đóng góp vật chất để Giáo Hội  có ngân khoản tổ chức 
các sự kiện lớn trong Năm Thánh. 
 e.      Chỉ có a, b và c đúng. 
 f.       Cả a, b, c và d đều đúng.    
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06. Đâu là ý nghĩa của Năm Thánh 2010? 
 a.      Nhìn lại chặng đường đã qua trong tâm tình tạ ơn và tạ 
lỗi. 
 b.      Nhìn vào hiện tại với cặp mắt đức tin để nhận ra lời mời 
gọi của Thiên Chúa. 
 c.      Nhìn tới tương lai với quyết tâm xây dựng một Giáo Hội 
hư lòng Chúa mong ước. 
 d.      Cả 3 đều đúng. 
 
07. Khi tham dự ngày khai mạc và kết thúc Năm Thánh 2010, người 
tín hữu được lãnh nhận ơn gì? 
 a.      Ơn toàn xá.    
 b.      Ơn chết lành trong giờ sau hết. 
 c.      Ơn khôn ngoan.   
 d.      Ơn kính sợ Đức Chúa Trời. 
 
08. Ơn Toàn Xá mà các tín hữu lãnh nhận trong Năm Thánh 2010 
có thể nhường lại cho các linh hồn ở luyện ngục.     Đúng hay sai? 
 a.      Đúng    b.      Sai 
 
09. Những điều kiện để lãnh nhận ơn toàn xá trong Năm Thánh 
2010 là gì? 
 a.      Xưng tội, rước lễ. 
 b.      Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. 
 c.      Tham dự thánh lễ những ngày được qui định và những 
nơi được ấn định. 
 d.      Chỉ có a và b đúng. 
 e.      Cả a, b và c đúng. 
 
10. Chủ đề Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Việt Nam là gì? 
 a.      Giáo Hội  : Mầu nhiệm – Hiệp thông – Sứ vụ 

b.      Giáo Hội  : Mầu nhiệm – Yêu thương – Bác ái 
c.      Giáo Hội  : Nhiệm thể – Hiệp thông – Sứ vụ 
d.      Giáo Hội  : Mầu nhiệm – Truyền thông – Sứ vụ 

 
BÀI 2 

NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG 
LỊCH SỬ GIÁO HỘI HÌNH THÀNH TẠI VIỆT NAM 
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01. Người đầu tiên đến làng Ninh Cường và Quần Anh (nay thuộc 
tỉnh Nam Định, giáo phận Bùi Chu) để truyền đạo tên là gì? 
 a.      Anh Inêkhu.    
 b.      Thầy Anrê Phú Yên. 
 c.      Giáo sĩ Đắc Lộ.    
 d.      Anh Phanxicô. 
 
02. Vào năm nào, thừa sai Inêkhu đến giảng đạo tại làng Ninh 
Cường và lịch sử cho đó là khởi đầu Đạo Công Giáo tại Việt Nam? 
 a.      Năm 1503    
 b.      Năm 1533 
 c.      Năm 1553    
 d.      Năm 1593 
 
03. Để rao giảng Tin Mừng, các vị thừa sai đầu tiên đã làm gì? 
 a.      Hòa mình vào xã hội Việt Nam. 
 b.      Hòa nhập vào văn hóa gia đình Việt Nam. 
 c.      Sáng tạo và hoàn thành chữ quốc ngữ. 
 d.      Chỉ có b và c đúng. 
 e.      Cả a, b và c đúng. 
 
04. Năm khởi đầu cho Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam thuộc triều 
đại vua nào? 
 a.      Vua Lê Trang Tông.    
 b.      Vua Lê Thánh Tông. 
 c.      Vua Lê Huyền Tông.    
 d.      Vua Gia Long. 
 
05. Người tín hữu tử đạo đầu tiên ở Đàng Ngoài tên là gì? 
 a.      Bà Anê Lê Thị Thành.   
 b.      Thầy Anrê Phú Yên. 
 c.      Cha Phaolô Lê Bảo Tịnh.   
 d.      Anh Phanxicô. 
 
 
06. Người tín hữu tử đạo đầu tiên ở Đàng Trong tên là gì? 
 a.      Bà Anê Lê Thị Thành.   
 b.      Thầy Anrê Phú Yên. 



GIÁO HỘI : MẦU NHIỆM - HIỆP THÔNG - SỨ VỤ 

 12

 c.      Cha Phaolô Lê Bảo Tịnh.   
 d.      Anh Phanxicô. 
 
07. Người tín hữu đầu tiên của Giáo Hội Việt Nam tên là gì? 
 a.      Công Chúa Mai Hoa.    
 b.      Ông Đỗ Hưng Viễn. 
 c.      Bà Lê Thị Thành.    
 d.      Thầy Anrê Phú Yên. 
 
08. Tác phẩm “Phép Giảng tám ngày” và “Tự điển Việt-Bồ-La” là 
của ai? 
 a.      Giáo sĩ Antôniô Barbosa.   
 b.      Giáo sĩ Gaspar d’Amaral. 
 c.      Giáo sĩ Đắc Lộ.    
 d.      Giáo sĩ Gaspar de Santa Cruz. 
 
09. Người có công lớn trong sự hình thành và phát triển chữ quốc 
ngữ là ai? 
 a.      Giáo sĩ Antôniô Barbosa.   
 b.      Giáo sĩ Gaspar d’Amaral. 
 c.      Giáo sĩ Đắc Lộ.    
 d.      Giáo sĩ Gaspar de Santa Cruz. 
 
10. Các tín hữu đầu tiên đã cộng tác với các vị thừa sai trong công 
cuộc rao giảng Tin Mừng thế nào? 
 a.      Giúp các vị thừa sai học ngôn ngữ Việt Nam. 
 b.      Giúp các vị thừa sai làm quen với phong tục Việt Nam. 
 c.      Các thầy giảng giúp các vị thừa sai dạy giáo lý. 
 d.      Các thầy giảng giúp các vị thừa sai điều hành và duy trì 
các cộng đoàn Dân Chúa. 
 e.      Chỉ có a, b và c đúng. 
 f.       Cả a, b, c và d đúng. 
 
 
 
 
BÀI 3 

NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG 
LỊCH SỬ GIÁO HỘI PHÁT TRIỂN TẠI VIỆT NAM 
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01. Đức Giáo Hoàng nào đã thiết lập 2 Giáo phận ở Việt Nam : 
Giáo phận Đàng Trong và Giáo phận Đàng Ngoài?(8.9.1659) 
 a.      Đức Giáo Hoàng Alexandro VII.    
 b.      Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII. 
 c.      Đức Giáo Hoàng Piô XII.     
 d.      Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI. 
 
02. Vị giám mục được Đức Giáo Hoàng Alexandro VII đặt cai quản 
Giáo phận Đàng Ngoài tên là gì? 
 a.      Giám mục Francois Pallu.    
 b.      Giám mục Lambert de La Motte. 
 c.      Giám mục Gb.Nguyễn Bá Tòng.   
 d.      Giám mục Cuênot Thể. 
 
03. Công Đồng đầu tiên họp tại Phố Hiến dưới quyền chủ tọa của 
giám mục Lambert de La Motte đã chọn ai làm bổn mạng của Giáo 
Hội Việt Nam? 
 a.      Thánh cả Giuse.        
 b.      Thánh Phêrô. 
 c.      Đức Maria.    
 d.      Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu. 
 
04. Công Đồng đầu tiên của Giáo Hội  Việt Nam được họp tại đâu? 
 a.      Hội An.    
 b.      Phố Hiến. 
 c.      La Vang.    
 d.      Sở Kiện. 
 
05. Ai đã thành lập Dòng Mến Thánh Giá? 
 a.      Giám mục Francois Pallu.    
 b.      Giám mục Lambert de La Motte. 
 c.      Giám mục Bá Đa Lộc.     
 d.      Giáo sĩ Đắc Lộ. 
 
 
06. Công Đồng đầu tiên của Giáo Hội Việt Nam được họp tại Phố 
Hiến năm nào? 
 a.      Năm 1670    
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 b.      Năm 1690 
 c.      Năm 1707    
 d.      Năm 1760 
 
07. Nội dung Công Đồng đầu tiên gồm những gì? 
 a.      Chọn thánh Giuse làm bổn mạng Giáo Hội Việt Nam. 
 b.      Chia giáo xứ. 
 c.      Ấn định đào tạo chủng sinh qua nhà Đức Chúa Trời.  
 d.      Chia giáo phận. 
 e.      Chỉ có a ,b và c đúng.   
 f.       Cả a, b, c và d đúng.  
 
08. Đức Giáo Hoàng nào đã tuyên thánh cho 117 vị chứng nhân 
đức tin của Giáo Hội Việt Nam? 
 a.      Đức Giáo Hoàng Alexandro VII.     
 b. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII.  
 c.      Đức Giáo Hoàng Piô XII.      
 d.      Đức Giáo Hoàng Gioan Phalô II. 
 
09. Các chứng nhân đức tin của Giáo Hội  Việt Nam được tuyên 
thánh vào ngày nào? 
 a.      Ngày 01.01.1988    
 b.      Ngày 19.06.1988 
 c.      Ngày 29.06.1988    
 d.      Ngày 01.11.1988 
 
10. Thầy giảng Anrê Phú Yên được Đức giáo hoàng nào tôn phong 
lên bậc chân phước? 
 a.      Đức Giáo Hoàng Alexandro VII.    
 b.      Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII.  
 c.      Đức Giáo Hoàng Piô XII.     
 d.     Đức Giáo Hoàng Gioan Phalô II. 
 
 
 
 
BÀI 4 

NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG 
LỊCH SỬ GIÁO HỘI TRƯỞNG THÀNH TẠI VIỆT NAM 
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01. Hàng Giáo Phẩm Giáo Hội Việt Nam được Đức Thánh Cha 
Gioan XXIII thiết lập với sắc chỉ này : 
 a.      Venerabilium Nostrorum.  
 b.      Super Cathedram.  
 c.      Qui Dei Benignitate. 
 d.      Spectabile Monumentum.  
 
02. Giám mục tiên khởi của Giáo Hội Việt Nam là ai? 
 a.      Giám mục Giuse Trịnh Như Khuê.   
 b.      Giám mục Gb.Nguyễn Bá Tòng. 
 c.      Giám mục Fx. Nguyễn Văn Thuận.   
 d.      Giám mục Phêrô Ngô Đình Thục. 
 
03. Đức Giáo Hoàng nào đã thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam? 
 a.      Đức Giáo Hoàng Alexandro VII.    
 b.      Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII. 
 c.      Đức Giáo Hoàng Piô XII.     
 d.      Đức Giáo Hoàng Gioan Phalô II. 
  
04. Hàng Giáo Phẩm Việt Nam được thành lập vào năm nào? 
 a.      Năm 1959    
 b.      Năm 1960 
 c.      Năm 1962    
 d.      Năm 1965 
 
 
05. Vị Hồng y tiên khởi của Giáo Hội  Việt Nam tên là gì? 
 a.      Hồng y Fx.Nguyễn Văn Thuận. 
 b.      Hồng y Giuse Trịnh Văn Căn. 
 c.      Hồng y Giuse Maria Trịnh Như Khuê. 
 d.      Hồng y Gb.     Phạm Minh Mẫn. 
 
 
 
06. “Sống Phúc Âm giữa lòng Dân Tộc” là thư chung của Đại hội 
Giám mục Việt Nam năm nào? 
 a.      Năm 1975      
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 b.      Năm 1978 
 c.      Năm 1980      
 d.      Năm 1988 
 
07. Những Giáo tỉnh của Giáo Hội Việt Nam tên là gì? 
  …. … … … … … …  
  …. … … … … … …  
 …. … … … … … …  
 …. … … … … … …  
  
 
08. Để là Hội Thánh Chúa Kitô trong lòng dân tộc, Giáo Hội Việt 
Nam phải hội nhập vào trong nền văn hóa Việt Nam và trở thành 
một Giáo Hội địa phưong để có thể hoàn thành sứ vụ yêu thương 
và phục vụ của mình. Đúng hay sai? 
 a.      Đúng     b.      Sai 
 
09. Ngày thành lập giáo phận Banmêthuột là ngày nào? 
 a.      Ngày 01.01.1967    
 b.      Ngày 22.06.1967 
 c.      Ngày 29.06.1967    
 d.      Ngày 08.12.1967 
 
10. Giáo phận thứ 26 của Giáo Hội Việt Nam có tên gọi là gì? 
 a.      Giáo phận Lạng Sơn.   
 b.      Giáo phận Phan Thiết. 
 c.      Giáo phận Bà Rịa.    
 d.      Giáo phận Hưng Hóa. 
 
 
 
 

"Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống." 
Mt 16,16 
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PHẦN I 
 

MẦU NHIỆM GIÁO HỘI 
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BÀI 05 
ĐỀ TÀI 1  

GIÁO HỘI 
Ý THỨC MÌNH LÀ MỘT THỰC TẠI THIÊNG LIÊNG 
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01. Muốn dấn thân vào cuộc canh tân toàn vẹn, Giáo Hội Việt Nam 
phải bắt đầu từ đâu? 
 a.      Giáo Hội  phải tìm về cội nguồn của mình là Thiên Chúa.      
 b.      Giáo Hội  phải tìm về cùng đích của mình là Thiên Chúa.      
 c.      Giáo Hội  phải biết mình là ai. 
 d.      Giáo Hội  có mặt ở Việt Nam để làm gì? 
 e.      Chỉ có a, b và c đúng. 
 f.       Cả a, b, c và d đúng. 
 
02. Qui chiếu vào Thiên Chúa, Giáo Hội Việt Nam biết mình được 
khai sinh từ đâu? 
 a.      Được khai sinh từ mầu nhiệm Ba Ngôi. 
 b.      Từ ngày thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam. 
 c.      Từ ngày thầy Inêkhu đến giảng đạo tại Việt Nam. 
 d.         Từ ngày chân phước Anrê Phú Yên đổ máu đào. 
 

03. Qui chiếu vào Thiên Chúa, Giáo Hội Việt Nam được thiết lập 
như “dấu chỉ và khí cụ” của điều gì? 
 a.     Sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. 
 b.     Sự hiệp nhất toàn thể nhân loại. 
 c.      Sự bình an giữa mọi người. 
 d.      Chỉ có a và b đúng. 
 e.      Cả a, b và c đúng. 
 
04. Qui chiếu vào Thiên Chúa, Giáo Hội Việt Nam có mặt là do lòng 
nhân hậu của Chúa Cha muốn cho mọi người điều gì? 
 a.     Được sống hạnh phúc. 
 b.     Được cứu độ. 
 c.      Được nhận biết và qui tụ trong Chân Lý Tình Yêu  là 
chính Ngài. 
 d.      Được sống an bình giữa các sắc tộc. 
 

05. Giáo Hội khác với những cộng đồng chính trị hay kinh tế ở điểm 
nào? 
 a.     Giáo Hội được qui tụ do sáng kiến của Thiên Chúa.      
 b.     Giáo Hội chăm lo đời sống vật chất của con người. 
  c.     Giáo Hội chỉ phục vụ cho công trình cứu độ của Thiên 
Chúa. 
 d.      Giáo Hội chăm lo sự hòa bình giữa các dân tộc. 
 e.      Chỉ có a và c đúng. 
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 f.       Cả a, c và d đúng. 
 
06. Nhờ đâu mà Giáo Hội có mặt ở Việt Nam? 
 a.     Nhờ sự nhiệt tình của các vị truyền giáo. 
 b.     Nhờ sự cho phép của các vua chúa. 
 c.      Nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần xuyên qua lịch sử
   truyền giáo của toàn thể Giáo Hội.   
 d.      Nhờ lòng hâm mộ Lời Chúa của người Việt Nam.  
 

07. Theo Hiến chế “Ánh Sáng nuôn dân”, Giáo Hội phát sinh từ đâu? 
 a.     Mầu nhiệm Cứu Chuộc.      
 b.     Mầu nhiệm Ba Ngôi. 
 c.      Mầu nhiệm Nhập Thể. 
 d.      Mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh.  
 

08. Theo Hiến chế “Ánh Sáng Muôn Dân”, Giáo Hội phát sinh từ 
mầu nhiệm Ba Ngôi, nghĩa là : 
 a.     Từ sáng kiến của Chúa Cha. 
 b.     Sự khôn ngoan của Chúa Con. 
 c.      Tình yêu của Chúa Thánh Thần. 
 d.      Cùng sự phát triển của các tông đồ. 
 e.      Chỉ có a, b và c đúng. 
 f.       Cả a, b, c và d đúng.   
 
09. “Ánh Sáng Muôn Dân” là Hiến chế của Công Đồng nào? 
 a.     Công Đồng Vaticanô I. 
 b.     Công Đồng Vaticanô II. 
 c.      Công Đồng Trentô. 
 d.      Công Đồng Contantinốp. 
 
10. Giáo Hội tự giới thiệu mình như là gì? 
 a.     Đền Thờ Chúa Thánh Thần. 
 b.     Thân Mình Chúa Kitô. 
 c.      Dân Thiên Chúa.      
 d.      Cộng đoàn cơ bản. 
 e.      Chỉ có a, b và c đúng. 
 f.      Cả a, b, c và d đúng. 
 
BÀI 6 
1.1  
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GIÁO HỘI Ý THỨC MÌNH LÀ DÂN THIÊN CHÚA 
 
01. Giáo Hội là Dân của ai? 
 a.     Của Thiên Chúa.      
 b.     Của Đức Kitô. 
 c.      Của các tông đồ.  
 d.      Của những người được tuyển chọn. 
 
02. Khi tự giới thiệu là Dân Thiên Chúa, Giáo Hội muốn nói lên điều 
gì? 
 a.     Khẳng định mình là dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn. 
 b.    Giáo Hội được thiết lập qua giao ước mới và vĩnh cửu 
trong máu của Đức Kitô.  
 c.      Giáo Hội sẽ tồn tại mãi cho đến ngày Đức Kitô lại đến. 
 d.      Chỉ có a và b đúng. 
 e.      Cả a, b và c đúng.  
 
03. Là Dân của Giao ước mới, Giáo Hội có những đặc điểm nào? 
 a.     Có được phẩm giá và tự do của những người con Thiên 
Chúa.      
 b.     Có điều răn mới là yêu thương như Đức Kitô.  
 c.      Có sứ mạng trở nên muối men và ánh sáng cho trần gian. 
 d.      Có định mệnh gắn liền với Nước Trời. 
 e.      Chỉ có a, b và c đúng. 
 f.       Cả a, b, c và d đúng. 
 
04. Thủ lãnh của Dân Thiên Chúa là ai? 
 a.     Ông Môsê.  
 b.     Đức Kitô.  
 c.      Thánh Phaolô. 
 d.      Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI. 
 
05. Chúng ta gia nhập Giáo hội bằng cách nào? 
 a.     Nhờ phép rửa tội.  
 b.     Nhờ có tên thánh.  
 c.      Nhờ tin vào Đức Kitô.  
  
 d.      Chỉ có a và c đúng.  
 e.      Cả a, b và c đúng. 
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06. Bí tích nào làm cho con người thở thành con cái Thiên Chúa? 
 a.     Bí tích Thánh Thể.  
 b.     Bí tích Xưng Tội.  
 c.      Bí tích Hôn Phối.  
 d.      Bí tích Rửa Tội. 
 
07. Khi gia nhập Giáo Hội Công Giáo, chúng ta được tham dự vào 
những chức vụ nào của Chúa Kitô?  
  … … … … … … … … … …  
  … … … … … … … … … … 
  … … … … … … … … … … 
  
08. Đào sâu hiểu biết đức tin và trở thành chứng tá cho Chúa Kitô 
giữa thế giới này, là lúc người kitô hữu thực hiện sứ vụ nào? 
 a.     Vương đế.  
 b.     Tư tế.  
 c.      Ngôn sứ.  
 
09. Phẩm giá và quyền căn bản của người Kitô hữu là được làm 
con cái Thiên Chúa và được hưởng tự do của con người. Đúng hay 
sai? 
 a.     Đúng     b.     Sai. 
 
10. “Chắc chắn trong mọi thời đại và mọi dân tộc, bất cứ người nào 
kính sợ Thiên Chúa và thực hành đức công chính đều được Thiên 
Chúa đoái thương”. Câu này được trích trong Sách Thánh nào? 
 a.     Tin mừng thánh Matthêu. 
 b.     Tông đồ Công vụ.  
 c.      Thư Rôma.      
 d.      Thư Giuđa.      

 
BÀI 7 
1.2  
GIÁO HỘI Ý THỨC MÌNH LÀ THÂN MÌNH CHÚA KITÔ 
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01. Khi tự giới thiệu như là Thân Thể Chúa Kitô, Giáo Hội xác tín 
điều gì? 
 a.     Giáo Hội có nhiều chi thể.  
 b.     Giáo Hội có Đầu là Chúa Kitô. 
 c.      Giáo Hội là một thân thể duy nhất nhờ liên kết với Đầu. 
 d.      Chỉ b và c đúng.  
 e.      Cả a, b và c đúng. 
 
02. Với tư cách là Đầu, Chúa Kitô làm gì cho Giáo Hội? 
 a.     Làm cho Giáo Hội sống động và hài hòa. 
 b.     Làm cho Giáo Hội tránh được những cơn bách hại.  
 c.      Làm cho Giáo Hội không quỵ ngã trước những cám dỗ. 
 c.      Chỉ a và b đúng. 
 e.      Cả a, b và c đúng. 
 
03. Là thân mình Chúa Kitô, Giáo Hội phải làm gì? 
 a.     Luôn phục tùng Chúa Kitô.  
 b.     Luôn để Chúa Kitô tác động và hướng dẫn.  
 c.      Luôn hiệp nhất với Ngài.  
 d.      Cả a, b và c đúng. 
 
04. Dụ ngôn nào nói lên sự hiệp thông sâu xa giữa Giáo Hội với 
Chúa Kitô?   
 a.     Dụ ngôn Men trong bột.  
 b.     Dụ ngôn Cây nho thật.  
 c.      Dụ ngôn Tiệc cưới.  
 d.      Dụ ngôn Hạt cải bé nhỏ.  
 
05. Để trở nên phần tử sống động của Giáo Hội, người Kitô hữu 
phải làm gì? 
 a.     Phải liên kết với Chúa Kitô.  
 b.     Phải liên kết mọi người với nhau.  
 c.      Phải tuân giữ các lề luật của Chúa. 
 d.      Chỉ a và b đúng. 
 e.      Cả a, b và c đúng. 
 
06. Giáo Hội là gì trong sự hiệp nhất giữa con người với Thiên 
Chúa, cũng như giữa con người với nhau? 
 a.     Dấu chỉ. 
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 b.     Sự bình an.  
 c.      Khí cụ. 
 d.      Chỉ a và c đúng.  
 e.      Cả a, b và c đúng. 
 
07. Hình ảnh Giáo Hội là Hiền thê của Chúa Kitô được ai loan báo? 
 a.     Ngôn sứ Isaia.      
 b.     Thánh Phêrô.  
 c.      Thánh Gioan Tẩy giả. 
 d.      Thánh Gioan tông đồ. 
 
08. Chúa Kitô đã làm những gì để liên kết Giáo Hội vào sự sống 
của Ngài? 
 a.     Chúa Kitô đã thiết lập Giáo Hội.   
 b.     Chúa Kitô đã yêu thương Giáo Hội.   
 c.      Chúa Kitô đã hiến mình cho Giáo Hội.   
 d.      Chỉ có b và c đúng.  
 e.      Cả a, b và c đúng. 
 
09. Giáo Hội là Hiền thê của Chúa Kitô vì : 
 a.     Chúa Kitô đã yêu mến và đã nộp mình vì Giáo Hội.   
 b.     Chúa Kitô đã thanh tẩy Giáo Hội bằng máu Ngài. 
 c.      Chúa Kitô đã làm cho Giáo Hội trở thành mẹ, sinh ra tất 
cả các con cái của Thiên Chúa.      
 d.      Chỉ a và b đúng.  
 e.      Cả a, b và c đúng. 
 
10. Qua việc hiệp thông với Chúa Kitô, Giáo Hội không chỉ được 
quy tụ quanh Chúa Kitô, Giáo Hội được nên một trong Chúa Kitô, 
trong thân thể của Chúa Kitô. Đúng hay sai? 
 a.     Đúng     b.     Sai 
 
 
 
 
BÀI 8 
1.3  

GIÁO HỘI 
Ý THỨC MÌNH LÀ ĐỀN THỜ CHÚA THÁNH THẦN 
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01. Khi giới thiệu mình là Đền thờ Chúa Thánh Thần, Giáo Hội xác 
tín điều gì? 
 a.     Chúa Thánh Thần là linh hồn của Giáo Hội.   
 b.     Chúa Thánh Thần là nguyên lý vô hình liên kết mọi chi 
 thể với nhau và với Đầu. 
 c.      Chúa Thánh Thần là nguồn cậy trông của mọi tín hữu. 
 d.      Chỉ có a và b đúng. 
 e.      Cả a, b và c đúng. 
 
02. Chúa Thánh Thần xây dựng Giáo Hội bằng cách nào? 
 a.     Bằng sức mạnh của lòng tin.  
 b.     Bằng Lời của Thiên Chúa và đức ái của Tin Mừng.  
 c.     Bằng sự khôn ngoan của Thần Khí.  
 d.     Bằng sự vâng phục của mọi tín hữu.  
 
03. Chúa Thánh Thần canh tân và phát triển Giáo Hội bằng cách 
nào? 
 a.     Các bí tích.  
 b.     Các ân sủng.  
 c.     Các nhân đức.      
 d.     Các đặc sủng. 
 e.     Chỉ a, b và c đúng.  
 f.       Cả a, b, c và d đúng. 
 
04. Các đặc sủng là những ân sủng của ai? 
 a.     Chúa Cha. 
 b.     Chúa Con.  
 c.     Chúa Thánh Thần.  
 d.     Giáo Hội.   
 
05. Chúa Thánh Thần thúc giục Giáo Hội làm gì? 
 a.     Truyền giáo.  
 b.     Giải quyết các xung đột giữa các dân tộc.      
 c.     Lo cho con người có cuộc sống kinh tế ổn định. 
 d.     Mang lại đủ công việc cho con người. 
 
06. Người Kitô hữu phải làm gì để xây dựng Giáo Hội như là Đền 
thờ Chúa Thánh Thần? 
 a.     Hiệp thông mật thiết với Chúa Kitô. 
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 b.     Thực thi đức ái của Tin Mừng. 
 c.     Hợp nhất với các chi thể.  
 d.     Cả a, b và c đúng. 
 
07. Ai làm cho Giáo Hội trở thành Đền Thờ sống động của Thiên 
Chúa? (2Cr 6,16). 
 a.     Chúa Cha. 
 b.     Chúa Con.  
 c.     Chúa Thánh Thần.  
 d.     Thiên Chúa Ba Ngôi.  
 
08. “Qua mọi thời đại, Chúa Thánh Thần hợp nhất toàn thể Giáo 
Hội bằng niềm hiệp thông và thực thi tác vụ, ban phát cho các ơn 
phẩm trật và đoàn sủng khác nhau, để tựa như linh hồn, thông 
truyền sức năng động cho các định chế trong Giáo Hội”. Đây là giáo 
huấn của ai? 
 a.     Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. 
 b.     Thánh Phaolô.  
 c.     Thánh Augúttinô.  
 d.     Công đồng Vaticanô II. 
 
09. Bảy ơn Chúa Thánh Thần là những ơn nào? 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

 
10. Hoa quả của Chúa Thánh Thần là những gì? (Gl 5,22-23) 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

 
BÀI 9 
ĐỀ TÀI 2 

GIÁO HỘI 
 Ý THỨC MÌNH CÒN LÀ MỘT THỰC TẠI HỮU HÌNH 
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01. Giáo Hội Công giáo do ai thiết lập? 
 a.     Thiên Chúa.      
 b.     Ông Môsê.  
 c.     Đức Giêsu.  
 d.     Thánh Phêrô.  
 
02. Giáo Hội do Chúa Kitô thiết lập có 2 chiều kích: nhân loại và 
thần linh. Đúng hay sai? 
 a.     Đúng         b.     Sai  
 
03. Theo chiều kích nhân loại, Giáo Hội là gì? 
 a.     1 cộng đoàn hữu hình.  
 b.     1 tổ chức theo phẩm trật.  
 c.     1 cộng đoàn phát triển xã hội và kinh tế.  
 d.     Chỉ có a và b đúng.  
 e.     Cả a, b và c đúng. 
 
04. Theo chiều kích thần linh, Giáo Hội là gì? 
 a.     1 cộng đoàn thiêng liêng.  
 b.     Là Nhiệm Thể Chúa Kitô.   
 c.     Là 1 Giáo Hội được phong phú bởi những của cải  thiên 
quốc.      
 d.     Chỉ có a và b đúng. 
 e.     Cả a, b và c đúng. 
 
05. Hai chiều kích nhân loại và thần linh của Giáo Hội không thể kết 
hợp với nhau song là 2 thực tại biệt lập. Đúng hay sai? 
 a.     Đúng     b.     Sai 
 
06. Nếu loại bỏ chiều kích thiêng liêng, Giáo Hội sẽ ra sao? 
 a.     Giáo Hội như 1 tổ chức kinh tế. 
 b.     Giáo Hội như 1 tổ chức xã hội.  
 c.     Giáo Hội như 1 tổ chức chính trị.  
 d.     Cả a, b và c đúng. 
 
07. Nếu chiều kích trần thế bị loại bỏ, Giáo Hội sẽ ra sao? 
 a.     Giáo Hội không còn là cộng đoàn được thiết lập để loan 
báo Tin Mừng cứu độ cho mọi người. 
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 b.     Giáo Hội không còn là cộng đoàn ban phát chân lý và ân 
sủng cho mọi người. 
 c.     Giáo Hội chỉ là 1 thực tại trần thế.  
 d.     Chỉ có a và b đúng  
 e.     Cả a, b và c đúng 
 
08. Chúa Kitô không ngừng bảo vệ Giáo Hội như 1 thực tại hữu 
hình trên trần gian là để thông truyền chân lý và ân sủng của Ngài 
cho mọi người. Đúng hay sai? 
 a.     Đúng       b.     Sai  
 
09. Giáo Hội vừa là 1 cộng đoàn được phong phú bởi của cải trần 
thế, vừa là 1 cộng đoàn được phong phú bởi những của cải thiên 
quốc. Đúng hay sai? 
 a.     Đúng      b.     Sai 
 
10. Trong Giáo Hội, ai là người trỗi vượt tất cả chúng ta về sự thánh 
thiện? 
 a.     Thánh Gioan Tẩy giả.  
 b.     Thánh Giuse.      
 c.     Đức Maria.      
 d.     Thánh Phêrô. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÀI 10 
2.1  

GIÁO HỘI Ý THỨC MÌNH LÀ MỘT VỚI GIÁO HỘI 
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PHỔ QUÁT VÀ VỚI CÁC GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG KHÁC 
 

01. Giáo hội duy nhất nghĩa là sao? 
 a.     Giáo Hội chỉ có 1 Chúa.      
 b.     Tuyên xưng 1 đức tin.  
 c.     Sinh bởi 1 phép rửa.      
 d.     Hợp thành 1 thân thể.  
 e.     Được làm cho sống bởi 1 Thần Khí.  
 f.       Chỉ có a, b, c và d đúng. 
 g.  Cả  a, b, c, d và e đúng. 
 
02. Giáo Hội phổ quát là tổng số các Giáo Hội địa phương gộp lại. 
Đúng hay sai? 
 a.     Đúng      b.     Sai   
 
03. Sự hiệp thông giữa Giáo Hội địa phương với Giáo Hội phổ quát 
được thể hiện thế nào? 
 a.     Thể hiện qua sự hiệp thông giữa các Giám mục với Đức 
Giáo hoàng là thủ lãnh và nguyên lý hiệp nhất của Giáo Hội toàn cầu. 
 b.    Thể hiện qua sự hiệp thông giữa mọi thành phần Dân 
Chúa. 
 c.     Thể hiện qua sự mọi tín hữu vâng phục Đức Giáo Hoàng. 
 
04. Giáo Hội Việt Nam hiệp thông với Đức Giáo Hoàng thế nào? 
 a.     Sẵn sàng tiếp nhận những hướng dẫn của Đức Giáo 
Hoàng trong tinh thần vâng phục.      
 b.     Sốt sắng cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.  
 c.     Luôn cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong Giáo Hội.  
 d.     Chỉ có a và c đúng. 
 e.     Cả a, b và c đúng. 
 

05. Giáo Hội Việt Nam vâng phục quyền bính phổ quát của Đức 
Giáo hoàng theo ý nào? 
 a.     Vì Đức Giáo hoàng là Đấng kế vị thánh Phêrô.  
 b.     Vâng phục những vấn đề về mục vụ nhằm phục vụ sự 
hiệp nhất của đức tin của toàn thể dân Thiên Chúa. 
 c.     Vâng phục những vấn đề về mục vụ nhằm phục vụ đời 
sống của toàn thể dân Thiên Chúa, 
 d.     Cả a, b và c đúng. 
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06. Giáo Hội Việt Nam hiệp thông với các Giáo Hội địa phương tại 
Châu Á thế nào? 
 a.     Cùng cầu nguyện với nhau và cho nhau.  
 b.     Học hỏi và chia sẻ với nhau về thần học và mục vụ.  
 c.     Hỗ trợ cho nhau về nhân sự.  
 d.     Giúp đỡ nhau về vật chất. 
 e.     Chỉ có a, b và c đúng. 
 f.      Cả a, b, c và d đúng. 
 
07. FABC nghĩa là gì? 
 a.     Liên hiệp các Hội Đồng Giám mục Á Châu.  
 b.     Thượng Hội Đồng Giám mục Á Châu. 
 c.     Cộng đồng mục vụ Á Châu.  
 d.     Liên hiệp các Linh mục Á Châu.  
 

08. “Những Giáo Hội Chị Em” ám chỉ những Giáo Hội địa phương 
nào? 
 a.     Những Giáo Hội thời các Tông đồ.  
 b.     Những Giáo Hội do thánh Phaolô thiết lập.  
 c.     Những Giáo Hội phát triển trong đế quốc Rôma.      
 d.     Những Giáo Hội địa phương tại Châu Á.  
 
09. “Giáo Hội là toàn thể trong từng phần, duy nhất trong số nhiều 
và tất cả trong mỗi phần”. Đây là lời của ai? 
 a.     Thánh Phaolô.  
 b.     Hồng y Ratzinger. 
 c.     Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.  
 d.     Hồng y Henry de Lubac. 
 
10. Đức Giáo Hoàng là ai? 
 a.     Là Giám mục Rôma.      
 b.     Là Đấng kế vị thánh Phêrô.  
 c.     Là nguyên lý và nền tảng hữu hình và trường tồn của sự 
hợp nhất, cả của cộng đoàn các Giám mục, cả của cộng đoàn các 
tín hữu.  
 d.     Chỉ có a và b đúng.  
 e.     Cả a, b và c đúng. 
 
Bài 11 
2.2 
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GIÁO HỘI 
Ý THỨC MÌNH LÀ 1 TỔ CHỨC THEO PHẨM TRẬT 

 
01. Đức Giêsu đã thiết lập Nhóm Mười Hai và đặt ai làm người 
đứng đầu? 
 a.     Thánh Gioan.  
 b.     Thánh Phêrô.  
 c.     Thánh Giacôbê.  
 d.     Thánh Phaolô.  
 
02. Chúa Kitô đã thiết lập các chức vụ khác nhau trong Giáo Hội để 
làm gì? 
 a.     Để phát triển Dân Thiên Chúa.      
 b.     Để hướng dẫn Dân Thiên Chúa.      
 c.     Để sai bảo Dân Thiên Chúa.      
 d.     Chỉ có a và b đúng.  
 e.     Cả a, b và c đúng. 
 
03. Đức Giáo Hoàng là ai? 
 a.     Là Giám mục Rôma.      
 b.     Là Đấng kế vị thánh Phêrô. 
 c.     Là đại diện Chúa Kitô.  
 d.     Là chủ chăn của toàn thể Giáo Hội.  
 e.     Là nguyên lý và nền tảng hữu hình của sự hiệp thông 
 đức tin trong Giáo Hội. 
 f.      Tất cả đều đúng. 
 
04. Các Giám mục là ai? 
 a.     Là đại diện Chúa Kitô.  
 b.     Là chủ chăn của Giáo Hội địa phương.  
 c.     Là nguyên lý của sự hiệp thông đức tin trong Giáo Hội địa 
phương.  
 d.     Là nền tảng của sự hiệp thông đức tin trong Giáo Hội địa 
phương.  
 e.     Chỉ có a, b và c đúng. 
 f.      Cả a, b, c và d đúng. 
 
05. Các Linh mục và phó tế là những ai? 
 a.     Là những thừa tác viên có chức thánh.  
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 b.     Là những cộng sự viên của các Giám mục.      
 c.     Là những người nam được huấn luyện và tuyển chọn. 
 d.     Cả a, b và c đúng. 
 
06. Các thừa tác viên có chức thánh trong Giáo Hội hành động với 
tư cách nào? 
 a.     Nhân danh Chúa Kitô là Đầu.  
 b.     Thi hành tác vụ của mình trong 1 cộng đoàn.  
 c.     Phải dâng thánh lễ mọi nơi mọi lúc.      
 d.     Chỉ có a và b đúng.  
 e.     Cả a, b và c đúng. 
 
07. Giám mục đoàn không có quyền trọn vẹn và tối cao trong Giáo 
Hội phổ quát nếu không kết hợp với Giám mục Rôma là thủ lãnh 
của họ. Đúng hay sai? 
 a.     Đúng    b.     Sai  
 
08. Các giáo sĩ gồm những ai? 
 a.     Giám mục.      
 b.     Linh mục.      
 c.     Phó tế.  
 d.     Tu sĩ.  
 e.     Chỉ có a, b và c đúng. 
 f.      Cả a, b, c và d đúng. 
 
09. Nhờ bí tích Rửa tội, người Kitô hữu được tham dự vào các chức 
vụ nào của Chúa Kitô? 
 a.     … … … … … … … …     
 b.     … … … … … … … …     
 c.     … … … … … … … …     
 
10. Khi được gọi là phó tế, các ngài đã lãnh nhận bí tích gì? 
 a.     Bí tích Rửa Tội. 
 b.     Bí tích Xức Dầu.  
 c.     Bí tích Truyền Chức Thánh.  
 d.     Bí tích Thánh Thể.  
 
Bài 12 
2.3  



NĂM THÁNH  2010 

 33

GIÁO HỘI 
Ý THỨC MÌNH LÀ THÁNH  

NHƯNG CÒN PHẢI NÊN THÁNH 
 
01. Giáo Hội thánh thiện vì lẽ nào? 
 a.     Giáo Hội được Chúa Kitô dùng là phương thế thánh hóa 
các tín hữu.  
 b.     Giáo Hội có đủ các phương thế để thánh hóa các tín hữu.  
 c.     Giáo Hội được tham dự vào sự thánh thiện của Chúa Kitô 
là Đầu. 
 d.     Cả a, b và c đúng. 
 
02. Giáo Hội thánh thiện nhưng con cái thì yếu đuối và hay vấp ngã 
nên Giáo Hội không ngừng sám hối và canh tân. Đúng hay sai? 
 a.     Đúng     b.     Sai  
 
03. Vì con cái của mình luôn yếu đuối và hay vấp ngã, nên Giáo 
Hội luôn phải làm g ì? 
 a.     Tin vào Tin Mừng.  
 b.     Canh tân.  
 c.     Sám hối.  
 d.     Chỉ có b và c đúng.  
 e.     Cả a, b và c đúng. 
 
04. Theo thánh Phaolô, người tín hữu phải làm gì để nên thánh?  
 a.     Sám hối và tin vào Tin Mừng.  
 b.     Cởi bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới. 
 c.     Hãy xé lòng chứ đừng xé áo. 
 d.     Hãy sống thật lòng ngay thẳng. 
 
05. Tâm điểm của đời sống thánh thiện là gì? 
 a.     Lòng tin.  
 b.     Nhìn thấy Thiên Chúa.      
 c.     Đức ái. 
 d.     Ngay thẳng. 
 
06. Đích điểm của đời sống thánh thiện là ai? 
 a.     Đức Maria. 
 b.     Chúa Kitô. 
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 c.     Thánh Giuse.      
 d.     Thánh Phêrô. 
 
07. Nhờ sức mạnh của ai, Giáo Hội không ngừng vươn lên đạt tới 
tầm vóc viên mãn của Chúa Kitô? 
 a.     Chúa Cha. 
 b.     Chúa Con.  
 c.     Chúa Thánh Thần.  
 d.     Mọi tín hữu.  
 
08. Lời thánh Phaolô nói: “Anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp 
sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, 
anh em phải để … … …  đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy 
con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên 
Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện”.(Ep 4,22-24) 
 a.     Chúa Cha.      
 b.     Chúa Kitô.  
 c.     Thần Khí. 
 
09. Giáo Hội được ban cho dồi dào phương tiện cứu rỗi và sự thánh 
thiện, đó là những gì? 
 a.     Các bí tích.  
 b.     Việc rao giảng Tin mừng.  
 c.     Các nhân đức luân lý và sự hy sinh phục vụ tha nhân.  
 d.     Các đặc sủng. 
 e.     Chỉ có a, b và d đúng.  
 f.      Cả a, b, c và d đều đúng. 
 
10. Con người thường hay yếu đuối và vấp ngã, họ cần đến điều gì 
của Thiên Chúa? 
 a.     Ơn tha thứ.  
 b.     Sự bình an.  
 c.     Niềm cậy trông.  
 d.     Niềm tin kính.  
 

 
 
Bài 13 
ĐỀ TÀI 3 
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GIÁO HỘI VIỆT NAM 

SỐNG CHO ĐỨC KITÔ VÀ NƯỚC TRỜI 
 
01. Theo Công đồng Vaticanô II, ai đã tạo dựng vũ trụ và quyết định 
nâng con người lên tham dự đời sống thần linh? 
 a.     Chúa Cha.      
 b.     Chúa Con.  
 c.     Chúa Thánh Thần.  
 
02. Được vào Nước Trời nghĩa là gì? 
 a.     Được hiệp thông sự sống thần linh.  
 b.     Được sống hạnh phúc vô tận với Thiên Chúa.      
 c.     Được sống sung sướng đầy đủ vật chất.  
 d.     Chỉ có a và b đúng.  
 e.     Cả a, b và c đúng.  
 
03. Vì ý gì Chúa Cha muốn quy tụ mọi người tin kính Chúa Kitô vào 
trong Giáo Hội? 
 a.     Vì muốn dùng Giáo Hội như là dấu chỉ của sự kết hợp 
mật thiết với Thiên Chúa và của sự hợp nhất của toàn thể nhân loại.  
 b.     Vì muốn Giáo Hội như là khí cụ của sự kết hợp mật thiết 
với Thiên Chúa và của sự hiệp nhất toàn thể nhân loại.  
 c.     Vì muốn Giáo Hội như là sự bình an của mọi người.  
 d.     Chỉ a và b đúng . 
 e.     Cả a, b và c đúng. 
 
04. Giáo Hội như là gì của sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và 
của sự hiệp nhất toàn thể với nhân loại? 
 a.     Sự bình an.  
 b.     Khí cụ.  
 c.     Dấu chỉ.  
 d.     Chỉ b và c đúng.  
 e.     Cả a, b và c đúng. 
 
 
 
05. Giáo Hội được ai chuẩn bị từ thời Cựu ước? 
 a.     Chúa Cha.      
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 b.     Chúa Con.  
 c.     Chúa Thánh Thần.  
 d.     Các ngôn sứ. 
 
06. Giáo Hội được ai làm cho tăng trưởng cho tới khi được hoàn tất 
trong vinh quang? 
 a.     Chúa Cha.      
 b.     Chúa Kitô phục sinh.  
 c.     Chúa Thánh Thần.  
 d.     Các tông đồ. 
 
07. Giáo Hội được Chúa Kitô khai mở bằng việc gì? 
 a.     Rao giảng Tin mừng Nước Thiên Chúa.      
 b.     Làm các phép lạ.  
 c.     Hiến thân chết trên thập giá.  
 d.     Cả a, b và c đúng. 
 
08. Với tư cách là dấu chỉ và khí cụ của Nước Thiên Chúa, Giáo Hội 
đã làm những gì? 
 a.     Hằng mong cho Nước Thiên Chúa được hoàn tất.  
 b.     Không ngừng thiết lập Nước Thiên Chúa giữa mọi dân tộc.      
 c.     Luôn rao truyền về Nước Thiên Chúa.      
 d.     Chỉ có a và c đúng.  
 e.     Cả a, b và c đúng. 
 
09. Nhìn về tương lai, Giáo Hội ý thức điều gì? 
 a.     Giáo Hội ý thức mình sống cho Đức Kitô.  
 b.     Giáo Hội ý thức mình sống cho Nước Trời. 
 c.     Giáo Hội ý thức mình sống cho chính mình.  
 d.     Chỉ có a và b đúng. 
 e.     Cả a, b và c đúng. 
 
10. Nhìn về tương lai, Giáo Hội không sống cho chính mình, nhưng 
sống cho Đức Kitô và Nước Trời. Đúng hay sai? 
 a.     Đúng     b.     Sai 
 
 
BÀI 14 
3.1  
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NƯỚC THIÊN CHÚA CHÍNH LÀ ĐỨC KI TÔ 
 
 
 
 
 
01. Chúa Giêsu đã khai sinh Giáo Hội 
bằng cách nào? 
 a.  Xuất hiện trước Thượng Hội đồng 
Do thái khẳng định mình là Con Thiên Chúa.      
 b.  Biểu dương quyền năng của mình.  
 c.   Bằng việc rao giảng Tin Mừng.  
 d.   Bằng việc giới thiệu các dụ ngôn. 
 

 

02. Nước Trời được tỏ hiện như thế nào? 
 a.     Trong chính bản thân Chúa Giêsu.  
 b.     Qua sự hiện diện của Chúa Giêsu.  
 c.     Qua lời nói và việc làm của Chúa Giêsu.  
 d.     Cả a, b và c đúng. 
 
 

03. Hãy kể ra 7 dụ ngôn Đức Giêsu nói về Nước Trời: 
 1. … … … … … … … … … … 
 2. … … … … … … … … … … 
 3. … … … … … … … … … … 
 4. … … … … … … … … … … 
 5. … … … … … … … … … … 
 6. … … … … … … … … … … 
 7. … … … … … … … … … … 
  
04. Chúa Giêsu làm các phép lạ chứng tỏ điều gì? 
 a.     Nước Trời đã đến trong thế gian.  
 b.     Dân Do thái sắp đến ngày được giải thoát.  
 c.     Mọi người được ơn cứu độ. 
 d.     Ai tin sẽ được cứu rỗi. 
 

 
 
05. Hãy kể ra 7 phép lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện: 
 1. … … … … … … … … … … 
 2. … … … … … … … … … … 
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 3. … … … … … … … … … … 
 4. … … … … … … … … … … 
 5. … … … … … … … … … … 
 6. … … … … … … … … … … 
 7. … … … … … … … … … … 
     

06. Những ai được xem là người đón nhận Nước Trời? 
 a.     Những người nghe Lời Chúa với lòng tin.  
 b.     Những người được Chúa Giêsu mời gọi. 
 c.     Những người gia nhập đàn chiên của Chúa. 
 d.     Chỉ có a và c đúng.  
 e.     Cả a, b và c đều đúng. 
 
 

07. Theo Tin Mừng thánh Luca, ai là những người anh em, chị em 
và là mẹ của Đức Giêsu? (Lc 8,19-21) 
 a.     Những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. 
 b.     Những người đã nhận thấy những phép lạ.  
 c.     Những người đi theo Chúa Giêsu.  
 d.     Những người đã được Chúa Giêsu cứu chữa. 
 
 

08. Theo Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, Nước Trời là gì? 
 a.     1 ngôi vị sống động với khuôn mặt và tên gọi là Giêsu 
Nadarét. 
 b.     1 học thuyết hoàn hảo. 
 c.     1 kế hoạch đầy đủ. 
 d.     Cả a, b và c đúng. 
 
 

09. Nước Trời chiếu sáng trước mặt mọi người qua lời nói, hành 
động và sự hiện diện của Chúa Kitô. Đúng hay sai? 
 a.     Đúng     b.     Sai  
 
10. Theo Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, Nước Trời là 1 học thuyết 
hoàn hảo. Đúng hay sai? 
 a.     Đúng     b.     Sai  
 
BÀI 15 
3.2  

NƯỚC THIÊN CHÚA LÀ THẾ GIỚI  
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CỦA SỰ CÔNG CHÍNH, BÌNH AN VÀ HOAN LẠC 
 
01. Khi rao giảng Nước Trời đang đến, Chúa Giêsu mời gọi con 
người điều gì? 
 a.     Tin vào Tin Mừng.  
 b.     Hoán cải. 
 c.     Tin vào Chúa Thánh Thần.  
 d.     Chỉ có a và b đúng. 
 e.     Cả a, b và c đúng. 
 
02. Khi rao giảng Nước Trời đang đến, Chúa Giêsu kêu gọi con 
người hoán cải để vượt thoát tội lỗi, căn nguyên của mọi thứ nô lệ. 
Đúng hay sai? 
 a.     Đúng     b.     Sai  
 
03. Khi rao giảng Nước Trời đang đến, Chúa Giêsu kêu gọi con 
người quay trở về trong niềm tin yêu vào tình yêu của ai? 
 a.     Chúa Cha.      
 b.     Chúa Giêsu.  
 c.     Giáo Hội.  
 d.     Của mọi tín hữu. 
 
04. Trong tình yêu của Thiên Chúa, người Kitô hữu sống với nhau 
thế nào? 
 a.     Yêu thương.  
 b.     Tha thứ.  
 c.     Phục vụ.  
 d.     Cả a, b và c đúng. 
 
05. Trong Nước Thiên Chúa, người Kitô hữu được mời gọi nên 
hoàn thiện như ai? 
 a.     Đức Kitô.  
 b.     Cha trên trời.  
 c.     Đức Maria.      
 d.     Thánh Giuse. 
 
06. Để có thể hiệp thông sự sống tràn đầy hạnh phúc của Thiên 
Chúa, người kitô hữu phải làm gì? 
 a.     Yêu thương như Đức Kitô. 
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 b.     Nên hoàn thiện như Cha trên trời. 
 c.     Trao cho nhau công chính, bình an và hoan lạc trong  
  Chúa Thánh Thần.  
 d.     Chỉ có a và b đúng.  
 e.     Cả a, b và c đúng. 
 
07. Người kitô hữu được kêu gọi trao cho nhau điều gì? 
 a.     Công bình. 
 b.     Hoan lạc.      
 c.     Công chính.  
 d.     Bình an.  
 e.     Chỉ có b, c và d đúng.  
 f.      Cả a, b ,c và d đúng.  
 
08. Công chính nghĩa là gì? 
 a.     Là sự tin tưởng vào tình yêu của Chúa Cha.      
 b.     Là sự hòa hợp giữa con người với Thiên Chúa.      
 c.     Là sự phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa.      
 d.     Là sự quay trở về với Thiên Chúa. 
 
09. Bình an là hoa trái của sự gì? 
 a.     Phó thác. 
 b.     Tin yêu.  
 c.     Công chính.  
 d.     Niềm vui. 
 
10. Người kitô hữu trao cho nhau công chính, bình an và hoan lạc 
trong ai? 
 a.     Chúa Cha.      
 b.     Chúa Con.  
 c.     Chúa Thánh Thần.  
 d.     Giáo Hội. 
 
 
 
 
Bài 16 
3.3   

NƯỚC THIÊN CHÚA 
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ĐÃ HIỆN DIỆN VÀ CÒN ĐANG PHÁT TRIỂN 
 

01. Nước Thiên Chúa hiện nay chưa đạt tới tình trạng hoàn hảo 
chung cuộc của nó. Đúng hay sai?   
 a.     Đúng     b.     Sai 
 
02. Giáo Hội chính là Nước Thiên Chúa trong hình thái chung cuộc 
hoàn hảo của nó. Đúng hay sai?    
 a.     Đúng     b.     Sai 
 
03. Giáo Hội là gì đối với Nước Thiên Chúa? 
 a.     Là hình thức phôi thai của Nước Thiên Chúa ở trần gian.  
 b.     Là khí cụ của Nước Thiên Chúa ở trần gian.  
 c.     Là dấu chỉ của Nước Thiên Chúa ở trần gian.  
 d.     Chỉ có a và c đúng.  
 e.     Cả a, b và c đúng. 
 
04. Ai là người luôn sống trong Giáo Hội và không ngừng làm cho 
Giáo Hội vươn lên, đạt tới tầm mức viên mãn của Đức Kitô? 
 a.     Chúa Cha.      
 b.     Chúa Con.  
 c.     Chúa Thánh Thần.  
 d.     Các tông đồ.  
 
05. Mầu nhiệm Giáo Hội và mầu nhiệm Thánh Thể liên hệ với nhau 
thế nào? 
 a.     Thánh Thể được Chúa Giêsu thiết lập.  
 b.     Thánh Thể làm nên Giáo Hội.  
 c.     Giáo Hội làm nên Thánh Thể.  
 d.     Chỉ có b và c đúng.  
 e.     Cả a, b và c đúng.  
 
06. Điểm son của các cộng đoàn tín hữu Việt Nam là gì? 
 a.     Luôn gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể qua việc siêng 
năng tham dự thánh lễ  
  
 b.     Hoạt động bác ái trong xã hội.  
 c.     Tổ chức những cuộc lạc quyên cứu giúp người nghèo.  
 d.     Truyền giáo cho các anh em sắc tộc. 
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07. Điều gì là bảo chứng bữa tiệc thiên quốc được hứa ban cho các 
tín hữu? 
 a.     Sự phục sinh của Đức Kitô.  
 b.     Thánh Thể.  
 c.     Sự cậy trông.  
 d.     Sự hợp nhất của các tín hữu. 
 
08. Nhờ Thánh Thể, đời sống Giáo Hội luôn được điều gì? 
 a.     Đổi mớ.  
 b.     Cổ võ. 
 c.     Thanh luyện.  
 d.     Chỉ có a và c đúng.  
 e.     Cả a, b và c đúng. 
 
09. Giáo Hội kiến tạo Nước Trời bằng những cách nào? 
 a.     Thiết lập những cộng đoàn mới trên đức tin và đức ái. 
 b.     Loan báo Tin Mừng và kêu gọi sám hối. 
 c.     Diễn đạt và quảng bá những giá trị Tin Mừng.  
 d.     Chỉ có a và b đúng.  
 e.     Cả a, b và c đúng. 
 
10. Một trong những cách Giáo Hội kiến tạo Nước Trời là cổ võ đối 
thoại, gặp gỡ và chăm sóc cho những người nghèo khổ, yếu đau. 
Đúng hay sai? 
 a.     Đúng     b.     Sai 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bài 17 
ĐỀ TÀI 4 

GIÁO HỘI VIỆT NAM  
ĐANG TIẾN BƯỚC TRONG LỊCH SỬ 
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01. Theo Hiến chế “Ánh sáng muôn dân” của Công đồng Vaticanô 
II, Giáo Hội là gì? (LG 9b) 
 a.     Dân của Đức Kitô.  
 b.     Dân Thiên Chúa.      
 c.     Những người thừa hưởng Nước Trời.  
 d.     Dân của giao ước. 
 

02. Khi gọi Giáo Hội là Dân Thiên Chúa đang trên đường lữ hành, 
Công đồng muốn nói điều gì? 
 a.     Giáo Hội đang tiến bước trong lịch sử loài người. 
 b.     Giáo Hội đạt tới hạnh phúc viên mãn của mình.  
 c.     Giáo Hội đang trên đường đạt tới vinh quang toàn vẹn  
của Nước Trời.  
 d.     Chỉ có a và c đúng.  
 e.     Cả a, b và c đúng. 
 

03. Ý thức mình còn đang ở tình trạng lữ hành, Giáo Hội phải làm gì? 
 a.     Không ngừng canh tân bộ mặt thần linh của mình.  
 b.     Làm cho Nước Thiên Chúa đến được với mọi người. 
 c.     Làm cho mọi người được vào Nước Trời.  
 d.     Chỉ có a và c đúng.  
 e.     Cả a, b và c đúng. 
 
04. Trong 1 thế giới lộ rõ thất vọng vì lạc hướng, Giáo Hội là gì cho 
thế giới? 
 a.     1 thực tại thần linh cho thế giới soi vào. 
 b.     Là niềm hy vọng cho thế giới.  
 c.     Là sự bình an cho thế giới. 
 d.     Là niềm tin tưởng cho thế giới. 
 

05. Trong 1 thế giới đầy bất hòa và chia rẽ, Giáo Hội là gì của thế 
giới? 
 a.     Là niềm hy vọng cho thế giới. 
 b.     Là dấu chỉ và khí cụ của sự hiệp nhất cho thế giới. 
 c.     Là sự hiệp thông toàn thể gia đình nhân loại. 
 d.     Chỉ có b và c đúng.  
 e.     Cả a, b và c đúng. 
 
06. Giáo Hội chỉ hướng tới và chờ đợi ngày Thiên Chúa hoàn tất 
việc đổi mới mọi sự. Đúng hay sai? 
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 a.     Đúng     b.     Sai 
 
07. Để luôn tiến bước về Nước Trời, Giáo Hội làm thế nào thoát 
được cơn cám dỗ định cư ở thế gian này? 
 a.     Giáo Hội hòa mình vào mọi nền văn hóa. 
 b.     Giáo Hội hòa mình vào 1 ý thức hệ. 
 c.     Giáo Hội giữ cho mình hoàn toàn tự do đối với mọi thực 
 tại của thế gian này.  
 d.     Giáo Hội có 1 nền thần học phổ quát cho mọi người. 
 
08. Khi đối diện với bao cám dỗ và bách hại từ trần gian, Giáo Hội 
phản ứng thế nào? 
 a.     Giáo Hội luôn tin tưởng vào Chúa Kitô.  
 b.     Giáo Hội thỏa hiệp với trần gian. 
 c.     Giáo Hội luôn trung thành với Chúa Kitô.  
 d.     Chỉ có a và c đúng.  
 e.     Cả a, b và c đúng. 
 

09. Luôn tin tưởng và trung thành với Chúa Kitô, Giáo Hội xác tín 
quyền lực của ai cũng không rung chuyển được nền Đá Phêrô? 
 a.     Quyền lực thế gian.  
 b.     Quyền lực chính trị.  
 c.     Quyền lực tử thần.  
 d.     Quyền lực xã hội.  
 
10. Đức Giêsu nói với ông Simon - Phêrô: “Thầy bảo cho anh biết: 
anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, … … … … … , 
và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa 
khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ 
cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ 
tháo cởi như vậy."(Mt 16,18-19) 
 a.     Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy.  
 b.     Hội Thánh của Thầy sẽ trường tồn.  
 c.     Hội Thánh của Thầy sẽ không bị bách hại.  
 d.     Hội Thánh của Thầy sẽ mãi mãi vinh quang. 
Bài 18  
 4.1  

GIÁO HỘI XÂY DỰNG THẾ GIỚI 
NƠI CÔNG CHÍNH, BÌNH AN VÀ NIỀM VUI NGỰ TRỊ 
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01. Ý thức mình đang trên đường lữ hành, Giáo Hội giúp các tín 
hữu trốn chạy khỏi thế giới này. Đúng hay sai? 
 a.     Đúng     b.     Sai 
 
02. Trong thân phận lữ hành, Giáo Hội khuyên các tín hữu của 
mình thế nào? 
 a.     Tham gia tích cực vào đời sống và sự tiến bộ của nhân 
loại. 
 b.     Sẵn sàng cộng tác với mọi người để xây dựng 1 thế giới 
hoàn thiện và tươi đẹp hơn.  
 c.     Đứng ngoài mọi sinh hoạt của xã hội. 
 d.     Chỉ có a và b đúng. 
 e.     Cả a, b và c đúng. 
 
03. Người tín hữu không trốn chạy thế giới, nhưng sẵn sàng cộng 
tác xây dựng thế giới hoàn thiện và tốt đẹp hơn. Thế giới ở đây 
được hiểu là những sinh hoạt nào? 
 a.     Kinh tế.  
 b.     Văn hóa. 
 c.     Môi trường.  
 d.     Chính trị.  
 e.     Chỉ có a, b và d đúng.  
 f.      Cả a, b, c và d đúng. 
 
04. Với xã hội loài người, người Kitô hữu có thái độ nào? 
 a.     Có trách nhiệm phải chu toàn đối với xã hội. 
 b.     Phải thỏa hiệp với xã hội. 
 c.     Phải có tinh thần siêu thoát trên đường thực hiện vận 
 mệnh vĩnh cửu của mình. 
 d.     Chỉ có a, và c đúng.  
 e.     Cả a, b và c đúng. 
 
05. Theo tinh thần của Công đồng Vaticanô II, người tín hữu có thái 
độ nào với thế giới? 
  
 a. Quan tâm đến vận mệnh của thế giới. 
 b.     Liên đới với xã hội loài người trong hy vọng cũng như lo âu. 
 c.     Phát triển kinh tế cho xã hội. 
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 d.     Chỉ có a và b đúng.  
 e.     Cả a, b và c đúng. 
 
06. Nhiệm vụ tôn giáo thiết yếu của Giáo Hội là đem ơn cứu chuộc 
đến cho thế giới. Đúng hay sai? 
 a.     Đúng     b.     Sai 
 
07. Ngoài việc đem ơn cứu độ đến cho con người, Giáo Hội còn 
giúp gì cho xã hội loài người nữa? 
 a.     Giúp con người tôn trọng và bảo vệ phẩm giá của mình. 
 b.     Giúp con người suy nghĩ về cuộc sống. 
 c.     Giúp con người hiểu được ý nghĩa của cuộc sống.  
 d.     Giúp con người xây dựng tinh thần tương trợ và hiệp  
nhất trong cộng đồng nhân loại. 
 e.     Chỉ có a, b và c đúng.  
 f.      Cả a, b, c và d đúng. 
 
08. Đâu là thái độ lệch lạc đối với thế giới mà người Kitô hữu nên 
tránh?  
 a.     Trốn chạy thế giới. 
 b.     Xây dựng tinh thần tương trợ. 
 c.     Tôn trọng phẩm giá con người. 
 d.     Bảo vệ phẩm giá con người. 
 
09. Đồng hành với toàn thể nhân loại, người Kitô hữu có công việc 
gì phải hoàn thành? 
 a.     Xây dựng kinh tế cho xã hội. 
 b.     Bác ái. 
 c. Phát triển văn hóa. 
 d.     Bảo vệ môi trường. 
 
10. Hiện diện giữa nhân loại và thế giới, Giáo Hội chủ tâm xây dựng 
thành đô ở giữa trần gian. Đúng hay sai?  
 a.     Đúng     b.     Sai 
 
Bài 19  
 4.2  

GIÁO HỘI 
CHỐNG LẠI TRÀO LƯU TỤC HÓA VÀ CHỦ NGHĨA VÔ TÍN 
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01. Dưới sự dẫn dắt của ai, Giáo Hội tiếp tục công cuộc của Đức 
Kitô, Đấng đã đến thế gian để làm chứng cho chân lý? 
 a.     Chúa Cha hằng hữu. 
 b.     Đức Kitô phục sinh.  
 c.     Chúa Thánh Thần. 
 d.     Tông đồ đoàn. 
 
02. Trong Hiến chế “Giáo Hội trong thế giới ngày nay”, Công đồng 
khẳng định: “Giáo Hội chỉ nhắm 1 điều là tiếp tục công cuộc của 
chính Đức Kitô, Đấng đã đến trong thế gian để làm chứng cho chân 
lý, để cứu rỗi, để phục vụ”. Đúng hay sai? 
 a.     Đúng     b.     Sai 
 
03. Trào lưu tục hóa chủ trương điều gì? 
 a.     Giáo Hội có mục đích là phụng sự thế giới. 
 b.     Giáo Hội giúp thế giới hoàn tất những công trình chân 
 thiện nằm trong tầm tay và sức mạnh của thế giới. 
 c.     Giáo Hội không phải để thế giới được cứu rỗi. 
 d.     Chỉ có a và b đúng.  
 e.     Cả a, b và c đúng. 
 
04. Động lực nào thúc đẩy Giáo Hội cương quyết chống lại mọi trào 
lưu tục hóa và chủ nghĩa vô tín? 
 a.     Sứ mệnh truyền giáo.  
 b.     Sứ mệnh làm chứng cho chân lý.  
 c.     Sứ mệnh thực thi bác ái. 
 d.     Sứ mệnh hiệp nhất nhân loại. 
 
05. Con người thường phủ nhận Thiên Chúa vì những lý do nào? 
 a.     Quá đề cao khoa học. 
 b.     Vấn nạn sự dữ tràn lan. 
 c.     Những quan niệm sai lầm về Thiên Chúa. 
 d.     Chỉ có a và b đúng.  
 e.     Cả a, b và c đúng. 
 
06. Quá bám víu vào của cải vật chất và tìm hưởng thụ tối đa cũng 
là nguyên nhân khiến con người khó đến với Thiên Chúa. Đúng hay 
sai? 
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 a.     Đúng     b.     Sai 
 
07. Quan niệm con người không thể biết gì về Thiên Chúa là 1 
trong những lý do con người thường phủ nhận Thiên Chúa. Đúng 
hay sai? 
 a.     Đúng     b.     Sai 
 
08. Trong việc khai sinh vô thần, người tín hữu có trách nhiệm thế 
nào? 
 a.     Do trình bày sai lạc về giáo lý. 
 b.     Do sự xao lãng trong việc giáo dục đức tin.  
 c.     Do thiếu sót trong đời sống luân lý, xã hội. 
 d.     Cả a, b và c đúng. 
 
09. Trước những người không tin vào Thiên Chúa, người tín hữu 
phải làm gì? 
 a.     Phải có 1 đức tin sống động và trưởng thành.  
 b.     Phải có 1 đức tin thấm nhập vào toàn thể đời sống.  
 c.     Phải có 1 đức tin thúc đẩy thực thi công bằng, bác ái. 
 d.     Chỉ có a và b đúng.  
 e.     Cả a, b và c đúng. 
 
10. Chủ nghĩa vô tín chủ trương điều gì? 
 a.     Hoàn toàn không chấp nhận 1 chân lý nào tuyệt đối. 
 b.     Quá đề cao con người đến nỗi sự tin tưởng vào Thiên 
 Chúa trở nên như vô nghĩa. 
 c.     Con người hoàn toàn không thể quả quyết gì về  
Thiên Chúa. 
 d.     Chỉ có b và c đúng.  
 e.     Cả a, b và c đúng. 
 
 

"Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. 
 Bà muốn sao thì sẽ được vậy." 

Mt 15,28 
 
Bài 20 
4.3  

GIÁO HỘI 
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CHẤP NHẬN ĐAU KHỔ VÀ HỌC BIẾT THA THỨ 
 
01. Giáo Hội chấp nhận sống và hoạt động trong những điều kiện 
khó khăn vì gì?  
 a.     Vì chính Chúa Kitô đã hoàn tất công trình cứu độ trong 
khó nghèo và bách hại. 
 b.     Vì đó là thánh ý của Thiên Chúa.      
 c.     Vì đó là ý muốn của Chúa Cha. 
 d.     Vì đó là điều bắt buộc. 
 
02. Nhờ thần lực của ai mà Giáo Hội được vững mạnh và thắng 
vượt những khó khăn để chu toàn sứ mệnh của mình? 
 a.     Chúa Cha. 
 b.     Chúa Kitô phục sinh.  
 c.     Chúa Thánh Thần thánh hóa.      
 d.     Các tông đồ nhiệt thành. 
 
03. Ý thức lữ hành giúp Giáo Hội dấn thân xây dựng Nước Thiên 
Chúa vì Nước Thiên Chúa đã khởi sự và đã hoàn tất. Đúng hay sai? 
 a.     Đúng     b.     Sai 
 
04. Ý thức lữ hành giúp Giáo Hội điều gì? 
 a.     Biết mình hạn hữu. 
 b.     Biết mình tội lỗi. 
 c.     Phải dấn thân xây dựng nước Thiên Chúa.      
 d.     Chỉ có a và b đúng.  
 e.     Cả a, b và c đúng. 
 
05. Khi biết mình hạn hữu và tội lỗi, Giáo Hội cần phải làm gì? 
 a.     Phó thác. 
 b.     Canh tân.  
 c.     Sám hối. 
 d.     Chỉ có b và c đúng.  
 e.     Cả a, b và c đúng.  
 
 
 
06. Ý thức lữ hành, Giáo Hội cần phải canh tân, sám hối để làm gì? 
 a.     Thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa. 
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 b.     Bày tỏ khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa cho mọi 
người. 
 c.     Củng cố niềm tin cho các tín hữu. 
 d.     Giúp người tín hữu cậy trông vào Thiên Chúa. 
 
07. Để sám hối và canh tân, Giáo Hội phải làm gì? 
 a.     Tin tưởng vào Chúa Kitô.  
 b.     Học biết tha thứ. 
 c.     Xin ơn tha thứ. 
 d.     Chỉ có b và c đúng.  
 e.     Cả a, b và c đúng.  
 
08. “Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng 
con”. Lời nguyện này nằm ở trong kinh nào? 
 a.     Kinh Lạy Cha. 
 b.     Kinh Kính Mừng. 
 c.     Kinh Sáng Danh.  
 d.     Kinh Mến. 
 
09. Tin vào Đức Kitô phục sinh đã khơi dậy niềm hy vọng sống 
động thúc đẩy Giáo Hội luôn khẩn thiết cầu nguyện: “Lạy Chúa 
Giêsu, xin ngự đến”. Câu này trích trong Sách Thánh nào? 
 a.     Khởi nguyên.  
 b.     Ngôn sứ Malakhi. 
 c.     Công vụ tông đồ. 
 d.     Khải huyền. 
 
10. Giữa những cơn bách hại của thế gian, Giáo Hội rao truyền điều 
gì? 
 a.     Sự cứu chuộc của Đấng Mêsia đã đến. 
 b.     Niềm an ủi cho những ai tin vào Chúa. 
 c.     Cái chết và thập giá của Chúa Kitô. 
 d.     Sự tha thứ của Thiên Chúa. 
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PHẦN II 
 

NHÌN VÀO HIỆN TẠI 
ĐỂ KHÁM PHÁ 

 NHỮNG DẤU CHỈ THỜI ĐẠI 
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GIÁO HỘI  
MUỐN TRỞ NÊN CỘNG ĐOÀN HIỆP THÔNG 

 
01. Các Giám mục Việt Nam muốn xây dựng Giáo Hội như thế nào? 
 a. Giáo Hội thánh thiện.  
 b. Giáo Hội bác ái.  
 c. Giáo Hội hiệp thông. 
 d.     Giáo Hội vâng phục.      
 
02. Sự hiệp thông trong Giáo Hội bắt nguồn từ đâu? 
 a. Từ sự quy tụ quanh Chúa Giêsu.  
 b. Từ sự hợp nhất của các tông đồ.  
 c. Từ sự hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa.      
 d.     Từ sự yêu thương của Thiên Chúa.      
 
03. Sự hiệp thông trong Giáo Hội được thể hiện trên những bình 
diện nào? 
 a. Hiệp thông giữa các Kitô hữu với nhau.  
 b. Hiệp thông với Thiên Chúa.      
 c. Hiệp thông giữa các sắc tộc.      
 d.     Chỉ có a và b đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
 
04. Đâu là nền tảng của sự hiệp thông giữa các Kitô hữu với nhau? 
 a. Niềm tin vào Đức Kitô.  
 b. Lòng phó thác cho Thiên Chúa.      
 c. Sự hiệp thông với Thiên Chúa.      
 d.     Sự hiệp nhất giữa các tông đồ. 
 
05. Sự hiệp thông giữa các Kitô hữu là hoa trái của sự hiệp thông 
với Thiên Chúa.Đúng hay sai? 
 a. Đúng   b. Sai 
 
06. Sự hiệp thông trong Giáo Hội được biểu lộ qua những hình thức 
nào? 
 a. Cầu nguyện và chia sẻ huynh đệ. 
 
  
 b. Tham dự Thánh Thể.  
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 c. Lắng nghe giáo huấn các tông đồ.  
 d.     Chỉ có a và b đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng. 
 
07. Các Giám mục Việt Nam muốn xây dựng Giáo Hội trở nên thế 
nào? 
 a. 1 cộng đoàn hiệp thông đâm rễ sâu trong đời sống Chúa 
Ba Ngôi.  
 b. 1 cộng đoàn cầu nguyện và chiêm niệm.  
 c.  1 cộng đoàn cử hành bí tích với Thánh Thể là trung tâm.  
 d.     Cả a, b và c đúng. 
 
08. Các Giám mục Việt Nam muốn xây dựng Giáo Hội trở nên 1 
cộng đoàn tham gia và đồng trách nhiệm, 1 cộng đoàn hiệp nhất 
với các chủ chăn cũng như với Giáo Hội duy nhất. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
09. Hiệp thông với Thiên Chúa và hiệp thông với nhau là 2 chiều 
kích không thể tách rời nhau: chiều dài và chiều ngang của mầu 
nhiệm duy nhất. Chính trong sự hiệp nhất toàn diện và sâu xa này, 
Giáo Hội được xem như là gì? 
 a.      Bí tích của sự hiệp nhất nhân loại. 
 b. Mối dây liên kết giữa các dân tộc.      
 c. Niềm hy vọng cho thế giới. 
 d.     Sự cậy trông cho các Kitô hữu. 
 

10. Các giám mục muốn xây dựng Giáo Hội Việt Nam trở thành 
cộng đoàn làm chứng cho những ý nghĩa và giá trị mà mình tuyên 
xưng, để cho những giá trị đó nhập thể vào lối sống của mình, diễn 
tả chúng trong cách thế hiện diện, đối thoại và thực hành của mình 
trong mọi lãnh vực hoạt động của Giáo Hội ngay giữa lòng thế giới. 
Đúng hay sai? 
 a.      Đúng    b. Sai 
 

 Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy,  
luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh,  

và cầu nguyện không ngừng. 
Tđcv 2,42 
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BÀI 22 
5.1 

HIỆP THÔNG 
TRONG KINH NGUYỆN & THÁNH THỂ 

 
01. Sự hiệp thông của các tín hữu đầu tiên được biểu lộ qua việc gì? 
 a. Chia sẻ huynh đệ. 
 b. Mạnh dạn tuyên xưng đức tin.  
 c. Chuyên cần cầu nguyện.  
 d.     Truyền rao Lời Chúa. 
 
02. Sự chuyên cần cầu nguyện cho thấy cộng đoàn tín hữu đầu tiên 
là cộng đoàn như thế nào? 
 a. Bác ái yêu thương.  
 b. Đồng tâm nhất trí. 
 c. Mạnh mẽ tuyên xưng đức tin.  
 d.     Góp mọi sự làm của chung.  
 
03. Thiếu sự đồng tâm nhất trí, lời cầu nguyện của các tín hữu trở 
nên thế nào? 
 a. Không thể làm hài lòng Thiên Chúa. 
 b. Lời cầu nguyện trở nên giả tạo.  
 c. Lời kinh ca ngợi Thiên Chúa mất hết ý nghĩa.      
 d.     Chỉ có b và c đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng. 
 
04. Sự hiệp thông của các tín hữu được biểu lộ, nuôi dưỡng và tăng 
trưởng nhờ điều gì? 
 a. Sự vâng phục của các tín hữu. 
 b. Nhờ các bí tích đức tin.  
 c. Nhờ sự nhiệt thành của các tông đồ.  
 d.     Nhờ lắng nghe Lời Chúa. 
 
05. Bí tích nào là suối nguồn và đỉnh cao của đời sống Kitô hữu? 
 a. Bí tích Thánh Tẩy.  
 b. Bí tích Thêm Sức.      
 c. Bí tích Thánh Thể.  
 d.     Bí tích Truyền Chức Thánh. 
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06. Trong bí tích Thánh Thể, Đức Kitô liên kết Giáo Hội vào điều gì? 
 a. Vào hy lễ thập giá của Đức Kitô. 
 b. Vào mầu nhiệm Nhập thể.  
 c. Vào sự rao giảng của Ngài. 
 d.     Vào vinh quang của Thiên Chúa. 
 
07. Khi liên kết với Đức Kitô trong bí tích Thánh Thể, Giáo Hội được 
điều gì? 
 a. Được đổi mới. 
 b. Được thanh luyện.  
 c. Được tràn đầy ân sủng.  
 d.     Chỉ có a và c đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng. 
 
08. Thánh Thể là nguồn sức mạnh cho Giáo Hội Việt Nam trong 
mọi lúc, nhất là khi gặp khó khăn và bách hại. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
09. Đây là cách thế các tín hữu Việt Nam gắn bó với Thánh Thể :  
 a. Siêng năng chầu Thánh Thể.  
 b. Sốt sắng tham dự Thánh lễ.  
 c. Yêu mến Thánh Thể.  
 d.     Cả a, b và c đúng. 
 
10. Bạn hãy viết ra 7 bí tích của Hội Thánh Công giáo : 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

 
 
BÀI 23 
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5.2 
HIỆP THÔNG TRONG NIỀM TIN & HY VỌNG 

NHỜ LẮNG NGHE GIÁO HUẤN CỦA CÁC TÔNG ĐỒ 
 
01. Chúa Giêsu đã kêu gọi những ai để giảng dạy, thánh hóa và 
hướng dẫn Giáo Hội? 
 a. Thánh Phêrô.  
 b. Các thánh.  
 c. Các tông đồ.  
 d.     Những người được Chúa kêu gọi. 
 
 

02. Ai đã tuyển chọn các tông đồ để giảng dạy, thánh hóa và hướng 
dẫn Giáo Hội? 
 a. Chúa Cha.      
 b. Chúa Giêsu.  
 c. Chúa Thánh Thần. 
 d.     Thánh Phêrô.  
 
 

03. Những ai tiếp tục các tông đồ để giảng dạy, thánh hóa và 
hướng đến Giáo Hội cho đến khi Chúa Giêsu trở lại? 
 a. Các tông đồ.  
 b. Các giám mục.      
 c. Các linh mục.      
 d.     Các thánh.  
 
04. Chúa Giêsu đã đặt ai làm thủ lãnh các tông đồ? 
 a. Thánh Phêrô.  
 b. Thánh Phaolô.  
 c. Đức Maria. 
 d.     Ông Gioan Tẩy giả. 
 
05. Ai là nguyên lý cùng nền tảng cho sự hiệp nhất và hiệp thông 
đức tin trong Hội Thánh? 
 a. Đức Maria.      
 b. Thánh Phêrô.  
 c. Thánh Phaolô.  
 d.     Thánh Anrê. 
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06. Ai là người kế nhiệm thánh Phêrô, vị mục tử tối cao của Giáo 
Hội Công giáo? 
 a. Đức Giáo Hoàng, Giám mục Rôma.      
 b. Hồng y Giáo chủ Anh giáo. 
 c. Giáo chủ Chính Thống giáo. 
 
 

07. Đức Giáo Hoàng, Giám mục Rôma (2010) tên hiệu là gì? 
 a. Đức Giáo Hoàng Phaolô II. 
 b. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII. 
 c. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. 
 d.     Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI. 
 
 

08. Sự hiệp thông trong niềm tin và hy vọng của các tín hữu đầu 
tiên được thể hiện qua việc gì?  
 a. Lắng nghe giáo huấn của các tông đồ. 
 b. Sống yêu thương phục vụ lẫn nhau. 
 c. Sống cộng đoàn. 
 d.     Tuyên xưng niềm tin vào Chúa Kitô. 
 
 

09. Đâu là nhiệm vụ của các giám mục cho đến khi Chúa Giêsu trở 
lại? 
 a. Hướng dẫn Giáo Hội.  
 b. Thánh hóa.      
 c. Giảng dạy.  
 d.     Cả a, b và c đúng. 
 
 
10. Bạn hãy kể tên 14 tông đồ của Chúa Kitô : 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

 
 
BÀI 24 
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5.3 
HIỆP THÔNG TRONG ĐỨC ÁI 

 
01. Các tín hữu đầu tiên góp tài sản làm của chung là có ý gì? 
 a. Để không ai trong cộng đoàn phải thiếu thốn.  
 b. Sống trọn vẹn tinh thần liên đới huynh đệ. 
 c. Vì khinh chê của cải vật chất.  
 d.     Chỉ có a và b đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng. 
 
02. Sự hiệp thông huynh đệ giữa các tín hữu đầu tiên chỉ giới hạn 
trong phạm vi cộng đoàn mà thôi. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b.      Sai 
 
03. Các tín hữu đầu tiên không gặp những khó khăn nào trong việc 
thể hiện lý tưởng huynh đệ của mình. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
04. Những khó khăn từ bên trong mà các tín hữu đầu tiên gặp phải 
trong việc thể hiện lý tưởng huynh đệ là gì? 
 a. Áp lực của nhóm Kitô hữu bảo thủ gốc Do thái.  
 b. Hiện tượng phe nhóm.  
 c. Xung đột trong giáo đoàn.  
 d.     Cả a, b và c đúng. 
 
05. Những người Kitô hữu bảo thủ gốc Do thái muốn điều gì? 
 a. Duy trì nghi thức cắt bì bằng mọi giá. 
 b. Trói ghì Kitô giáo trong vòng lễ giáo của Môsê. 
 c. Tôn thờ Thiên Chúa chỉ tại thành Giêrusalem.  
 d.     Chỉ a và b đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng. 
 
06. Những khó khăn từ bên ngoài mà các tín hữu đầu tiên gặp phải 
trong việc thể hiện lý tưởng huynh đệ là gì? 
 a. Sự tấn công ác liệt của ngoại giáo. 
 b. Sự bắt bớ của Do thái giáo. 
 c. Sự hờ hững của Do thái giáo. 
 d.     Chỉ a và b đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng. 
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07. Khi gặp phải những khó khăn, các Kitô hữu đầu tiên quan niệm 
thế nào? 
 a. Thiên Chúa là tình yêu nên phải sống cho tình yêu. 
 b. Yêu thương là chu toàn lề luật như lời thánh Phaolô dạy. 
 c. Máu của các vị tử đạo là hạt giống nảy sinh các Kitô hữu.  
 d.     Ai nghe và giữ Lời Thiên Chúa thì đó là chị em và là mẹ 
Thầy. 
 
08. Trước những khó khăn, các tín hữu đầu tiên đã sống thế nào? 
 a. Rút vào nhà tiệc ly để cầu nguyện.  
 b. Cố gắng sống triệt để lý tưởng hiệp thông.  
 c. Cố gắng sống triệt để lý tưởng huynh đệ của Tin Mừng.  
 d.     Chỉ b và c đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng. 
 
09. Cộng đoàn của các tín hữu đầu tiên được xem là cộng đoàn lý 
tưởng cho tất cả cộng đoàn Kitô giáo ở mọi nơi cũng như mọi thời. 
Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
10. Sự hiệp thông giữa các tín hữu đầu tiên được mở ra cho các 
giáo đoàn khác, bằng chứng là gì? 
 a. Cầu nguyện cho nhau.  
 b. Tổ chức những cuộc lạc quyên để giúp đỡ các giáo đoàn 
gặp khó khăn. 
 c. Trao đổi nhân sự cho nhau. 
 

 

 
 
BÀI 25 
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ĐỀ TÀI  6 
GIÁO HỘI VIỆT NAM  

MUỐN TRỞ NÊN 1 GIA ĐÌNH HƠN 1 PHẨM TRẬT 
 
01. Những ai có quyền và trách nhiệm tham gia vào công việc xây 
dựng Giáo Hội Chúa Kitô? 
 a. Giáo sĩ.  
 b. Tu sĩ.  
 c. Giáo dân.  
 d.     Cả a, b và c đúng. 
 
02. Công Đồng nào khẳng định mọi thành phần Dân Chúa đều có 
quyền và trách nhiệm tham gia vào công việc xây dựng Giáo Hội 
Chúa Kitô? 
 a. Công Đồng Vaticanô I. 
 b. Công Đồng Vaticanô II. 
 c. Công Đồng Trentô. 
 d.     Công Đồng Nicea. 
 
03. Theo giáo huấn Công Đồng Vaticanô II, mọi thành phần Dân 
Chúa là những ai?  
 a. Giáo dân.  
 b. Tu sĩ.  
 c. Giáo sĩ. 
 d.     Cả a, b và c đúng. 
 
04. Một trong những việc các Kitô hữu xây dựng Giáo Hội Hiệp 
thông là yêu thương và phục vụ cho sự sống dồi dào của mọi người 
trong xã hội. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
05. Đâu là những việc các Kitô hữu phải làm để xây dựng Giáo Hội 
hiệp thông? 
 a. Loan báo Tin Mừng cho muôn dân.  
 b. Yêu thương và phục vụ cho sự sống dồi dào của mọi 
người trong xã hội. 
 c. Hiệp thông với Chúa và với nhau. 
 d.     Cả a, b và c đúng. 
 



GIÁO HỘI : MẦU NHIỆM - HIỆP THÔNG - SỨ VỤ 

 62

06. Theo ý các giám mục Việt Nam, chúng ta phải xây dựng Giáo 
Hội như thế nào?  
 a. Như 1 phẩm trật được phú ban với những cơ cấu. 
 b. Như 1 phẩm trật với những luật lệ nghiêm minh.  
 c.      Như 1 gia đình của những con cái Thiên Chúa. 
 d.     Cả a, b và c đúng. 
 
07. Theo ý các giám mục Việt Nam, chúng ta phải xây dựng Giáo 
Hội như 1 gia đình của những con cái Thiên Chúa để hòa nhập tốt 
hơn vào xã hội. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
08. Để xây dựng Giáo Hội như 1 gia đình, các giám mục Việt Nam 
mời gọi  mọi thành phần Dân Chúa phải làm gì? 
 a. Đổi mới tư duy để chung xây 1 Giáo Hội như lòng Chúa 
mong ước.      
 b. Tích cực tham gia những hoạt động xã hội. 
 c. Tham gia những hoạt động chính trị. 
 d.     Cả a, b và c đúng. 
 
09. Giáo Hội Việt Nam phải đối diện với những thách đố nào để xây 
dựng sự hiệp thông giữa các thành phần Dân Chúa? 
 a. Quan tâm nhiều hơn đến vai trò của giáo dân. 
 b. Xem giáo dân là những người chia sẻ trách nhiệm trong 
cùng 1 sứ mệnh Chúa trao. 
 c. Xem giáo dân là thành phần thứ yếu.  
 d.     Chỉ a và b đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng. 
 
10. Để xây dựng sự hiệp thông giữa các thành phần Dân Chúa, 
Giáo Hội Việt Nam phải xem giáo dân là những người chia sẻ trách 
nhiệm trong cùng 1 sứ mệnh Chúa trao. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 

"Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 
 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, 

 Đấng ngự trên trời, 
 người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi." 

Mt 12,49b-50 
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BÀI 26 
6.1 

VAI TRÒ CỦA KITÔ HỮU GIÁO DÂN 
 
01. Theo Công Đồng Vaticanô II, giáo dân là những ai? 
 a. Toàn bộ các Kitô hữu đã lãnh nhận bí tích rửa tội. 
 b. Toàn bộ các Kitô hữu có chức thánh và tu sĩ.  
 c. Là toàn bộ các Kitô hữu không thuộc thành phần có chức 
thánh. 
 d.     Cả a, b và c đúng. 
 
02. Các Kitô hữu được tháp nhập vào Chúa Kitô nhờ bí tích gì? 
 a. Bí tích Thánh Tẩy. 
 b. Bí tích Thêm Sức.      
 c. Bí tích Truyền Chức thánh.  
 d.     Chỉ có a và b đúng.  
 c. Cả a, b và c đúng. 
 
03. Các Kitô hữu được tham dự vào các chức vụ nào của Chúa Kitô 
theo cách riêng của mình? 
 a. Tiên tri.  
 b. Tư tế.  
 c. Mục tử.  
 d.     Cả a, b và c đúng.  
 
04. Vai trò chính yếu của giáo dân là tìm kiếm Nước Thiên Chúa 
ngay trong chính việc quản trị và sắp xếp các sự việc trần thế theo 
ý Thiên Chúa. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
05. Giáo dân sống giữa tất cả cũng như từng công việc và bổn 
phận trần thế, giữa những cảnh sống thường ngày trong gia đình và 
ngoài xã hội … để làm gì? 
 a. Ca tụng Đấng Cứu Độ.  
 b. Để thánh hóa thế giới. 
 c. Ca tụng Đấng Tạo Hóa. 
 d.     Chỉ có b và c đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
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06. Khi giáo dân loan báo Chúa Kitô bằng đời sống chứng tá và lời 
nói, đặc biệt trong đời sống hôn nhân và gia đình, trong sinh hoạt 
nghề nghiệp và những dấn thân xã hội khác là lúc họ tham dự vào 
chức vụ gì của Chúa Kitô? 
 a. Chức vụ tiên tri.  
 b. Chức vụ tư tế.  
 c. Chức vụ mục tử.  
 
07. Những giáo dân có khả năng và được đào tạo còn có thể góp 
phần trong việc dạy giáo lý, dạy các khoa học thánh và trong việc 
sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội đó cũng là lúc họ 
tham dự vào chức vụ tiên tri của Chúa Kitô. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
08. Giáo dân tham dự vào chức vụ tư tế của Chúa Kitô khi làm cho 
những điều gì trở nên hiến lễ thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa nhờ  
Đức Giêsu Kitô? 
 a. Mọi kinh nguyện, mọi hoạt động. 
 b. Công việc tông đồ, cũng như công ăn việc làm thường 
ngày. 
 c. Cuộc sống đời hôn nhân và gia đình.  
 d.     Cả a, b và c đúng.  
 
09. Giáo dân khi chiến thắng ách thống trị của tội lỗi nơi mình, bằng 
1 đời sống từ bỏ và thánh thiện là tham dự vào chức vụ gì của 
Chúa Kitô? 
 a. Chức vụ tiên tri.  
 b. Chức vụ tư tế.  
 c. Chức vụ mục tử.  
 
10. Khi làm cho những giá trị luân lý thấm nhập vào văn hóa và các 
công trình của loài người là lúc giáo dân tham dự vào chức vụ mục 
tử của Chúa Kitô. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
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BÀI 27 
 6.2 

VAI TRÒ CỦA KITÔ HỮU GIÁO SĨ  
TRONG GIÁO HỘI 

 
01. Giáo sĩ là những người đã lãnh nhận bí tích gì? 
 a. Bí tích Rửa tội. 
 b. Bí tích Thêm sức.      
 c. Bí tích Xức dầu.  
 d.     Bí tích Truyền chức thánh. 
 
02. Qua bí tích Truyền chức thánh, các giáo sĩ lãnh nhận điều gì?  
 a. Thánh chức.      
 b. Quyền bính mà hành động thay mặt Đức Kitô là Đầu. 
 c. Quyền lãnh đạo cộng đoàn chính trị. 
 d.     Chỉ có a và b đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng. 
 
03. Các giáo sĩ gồm những ai? 
 a. … … … … … … 
 b. … … … … … … 
 c. … … … … … … 
  
04. Những nhiệm vụ của các giáo sĩ là gì? 
 a. … … … … … … 
 b. … … … … … … 
 c. … … … … … … 
  
05. Nhiệm vụ giáo huấn là một nhiệm vụ trỗi vượt trong các nhiệm 
vụ chính yếu của Giám mục.Đúng hay sai? 
 a. Đúng      b. Sai   
 
06. Những ai được ơn vô ngộ khi lấy tư cách là chủ chăn và thầy 
dạy tối cao để công bố một giáo thuyết về đức tin và phong hóa 
bằng một phán quyết chung? 
 a. Đức Giáo Hoàng. 
 b. Mọi giám mục. 
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 c. Giám mục đoàn khi các ngài hiệp thông với nhau và với 
Đấng kế vị thánh Phêrô. 
 d.     Chỉ có a và c đúng. 
 e.     Cả a, b và c đúng. 
 
07. Những ai có nhiệm vụ phân phát các mầu nhiệm thánh? 
 a. Giám mục. 
 b. Linh mục. 
 c. Giáo dân. 
 d.     Chỉ có a và b đúng. 
 e. Cả a, b và c đúng. 
 
08. Khi phân phát mầu nhiệm thánh, các giáo sĩ giúp các Kitô hữu 
thế nào? 
 a. Lớn lên trong ơn nghĩa thánh.  
 b. Trở nên thánh thiện theo ơn gọi của mình.  
 c. Các giáo sĩ còn nêu gương thánh thiện cho mọi người. 
 d.     Cả a, b và c đúng.  
 
09. Khi phân phát các mầu nhiệm thánh, các giáo sĩ thi hành nhiệm 
vụ giáo huấn. Đúng hay sai? 
 a.      Đúng    b. Sai 
 
10. Các giáo sĩ thi hành nhiệm vụ hướng dẫn thế nào? 
 a. Yêu thương hết mọi người. 
 b. Lo lắng cho hết mọi người. 
 c. Giúp mọi người ý thức và chu toàn trách nhiệm của mình 
trong tình hiệp thông huynh đệ. 
 d.     Quy tụ mọi người thành 1 gia đình.  
 e. Cả a, b và c đúng. 
 
 

 
 
 



NĂM THÁNH  2010 

 67

BÀI 28  
 6.3 

TƯƠNG QUAN GIỮA KITÔ HỮU GIÁO SĨ 
VÀ KITÔ HỮU GIÁO DÂN TRONG GIÁO HỘI 

 
01. Đâu là sự bình đẳng giữa những người lãnh nhận bí tích Thánh 
tẩy trong Chúa Kitô? 
 a. Vì mọi người có chung 1 phẩm giá được tái sinh trong 
Chúa Kitô. 
 b. Vì mọi người có chung 1 ơn gọi nên trọn lành.  
 c. Vì mọi người có chung 1 ân huệ được làm con Thiên 
Chúa.      
 d.     Cả a, b và c đúng. 
 
02. Đâu là sự bình đẳng giữa những người lãnh nhận bí tích Thánh 
tẩy trong Chúa Kitô? 
 a. Vì mọi người có 1 đức ái không phân chia. 
 b. Vì mọi người chỉ có 1 ơn cứu độ.  
 c. Vì mọi người chỉ có 1 niềm hy vọng.  
 d.     Chỉ có a và b đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
 
03. Dựa vào phẩm giá chung của các Kitô hữu, Giáo Hội xác quyết 
giáo dân là người đồng trách nhiệm với các giáo sĩ và tu sĩ. Đúng 
hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
04. “Mọi chi thể đều có chung 1 phẩm giá được tái sinh trong Chúa 
Kitô”. Đây là giáo huấn của ai? 
 a. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.  
 b. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI. 
 c. Công Đồng Vaticanô II. 
 d.     Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Gia đình. 
 

05. Do đâu phẩm giá chung của các Kitô hữu, nơi giáo dân khác với 
giáo sĩ và tu sĩ? 
 a. Do tính cách đặc thù của giáo dân.  
 b. Do tính cách trần thế của giáo dân.  
 c. Do ơn gọi khi lãnh nhận bí tích Thánh tẩy.  
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 d.     Chỉ có a và b đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng. 
 
06. Để xây dựng 1 Giáo Hội Hiệp Thông, các giám mục Việt Nam 
kêu gọi các giáo sĩ phải làm gì? 
 a. Cung ứng tất cả mọi sự cho giáo dân.  
 b. Rời bỏ cách hành xử bao cấp. 
 c. Rời bỏ cách hành xử quan liêu. 
 d.     Chỉ có b và c đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
 
07. Giáo dân cần phải làm gì để góp phần cải thiện tương quan 
giữa giáo sĩ và giáo dân? 
 a. Ý thức rõ vai trò của mình trong Giáo Hội.  
 b. Ý thức rõ nhiệm vụ của mình trong Giáo Hội.  
 c. Thực thi vai trò và nhiệm vụ của mình như những người 
đồng trách nhiệm với các linh mục tu sĩ. 
 d.     Cả a, b và c đúng.  
 
08. Để cải thiện mối tương quan giữa giáo sĩ và giáo dân, giáo dân 
phải ý thức rõ vai trò và nhiệm vụ của mình, đồng thời thực thi vai 
trò và nhiệm vụ ấy như những người đồng trách nhiệm với các linh 
mục và tu sĩ. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
09. Theo ý Hội Đồng Giám mục Việt nam, mọi thành phần Dân 
Chúa xây dựng 1 Giáo Hội tham gia, nghĩa là chỉ 1 trong đức tin 
đức cậy và đức mến, nhiệt thành trong 1 sứ mệnh duy nhất. Đúng 
hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
10. Vì có chung phẩm giá, giáo dân là người đồng trách nhiệm với 
các thừa tác viên có chức thánh cũng như các tu sĩ trong sứ vụ của 
Giáo Hội. Tuy nhiên, nơi giáo dân, phẩm giá chung này có 1 thể thức 
khác, thể thức này tách biệt với linh mục và tu sĩ, nằm ngay trong tính 
cách trần thế là tính cách riêng và đặc thù. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
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BÀI 29  
ĐỀ TÀI 7 

GIÁO HỘI VIỆT NAM MUỐN XÂY DỰNG 
SỰ HIỆP THÔNG THEO MÔ HÌNH GIÁO HỘI THAM GIA 
 
01. Giáo Hội Tham Gia là 1 cộng đoàn, trong đó mọi thành phần 
Dân Chúa thể hiện được ơn gọi và vai trò riêng của mình, đồng thời 
tham gia vào sứ mạng chung của Giáo Hội. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
02. Ai đã triển khai việc xây dựng Giáo Hội Tham Gia tại Châu Á? 
 a. Thượng Hội đồng Giám mục về Châu Á. 
 b. Liên Hội đồng Giám mục Á Châu.  
 c. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. 
 d.     Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI. 
 
03. Tác giả “Tông Huấn Người Kitô Hữu Giáo Dân” là ai? 
 a. Đức Giáo Hoàng Lêô XIII. 
 b. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. 
 c. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. 
 d.     Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI. 
 
04. Đức Thánh Cha đã khai triển dụ ngôn gì trong phần mở đầu 
“Tông Huấn Người Kitô Hữu Giáo Dân”? 
 a. Dụ ngôn Người gieo giống.  
 b. Dụ ngôn Những người thợ làm vườn nho  
 c. Dụ ngôn Tiệc cưới. 
 d.     Dụ ngôn Những nén bạc. 
 
05. Theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II sự tham gia của người 
giáo dân vào đời sống giáo xứ như thế nào? 
 a. Mọi người đều được mời gọi làm việc trong vườn nho 
của Chúa. 
 b. Không ai thất nghiệp. 
 c. Không để cho ai thất nghiệp. 
 d.     Cả a, b và c đúng. 
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06. Theo Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, Giáo Hội Tham Gia có 
những đặc điểm nào? 
 a. Mọi tín hữu đều bình đẳng với nhau. 
 b. Mọi tín hữu đều dự phần vào sứ mạng của Dân Chúa. 
 c. Mọi tín hữu đều chia sẻ trách nhiệm chung.  
 d.     Chỉ có b và c đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng. 
 
07. Một trong những đặc điểm của Giáo Hội Tham Gia là mọi tín 
hữu đều dấn thân trong sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa 
Kitô. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. sai 
 
08. Để xây dựng 1 Giáo Hội Tham Gia, Giáo Hội Việt Nam cần phải 
thực hiện những gì? 
 a. Giúp các tín hữu có được cảm thức sâu xa về Giáo Hội. 
 b. Giúp các tín hữu tích cực tham gia vào các hội đoàn.  
 c. Tạo điều kiện cho mọi người tham gia nhiều hơn vào việc 
bàn thảo và quyết định kế hoạch mục vụ chung.  
 d.     Chỉ có a và b đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng. 
 
09. Để xây dựng 1 Giáo Hội Tham Gia, Giáo Hội Việt Nam phải 
mạnh dạn thay đổi cách hành xử theo kiểu giáo sĩ cung ứng mọi sự 
và giáo dân phải lệ thuộc, bằng cách lãnh đạo dựa trên tinh thần 
đồng trách nhiệm và tập đoàn tính. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
10. Để xây dựng Giáo Hội Tham Gia, chúng ta chỉ cần canh tân 
giáo dân cả khối óc lẫn con tim. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 

 
BÀI 30  
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 7.1 
XÂY DỰNG GIÁO HỘI THAM GIA 

BẰNG CÁCH KHƠI LÊN Ý THỨC VỀ GIÁO HỘI 
VÀ Ý THỨC XÂY DỰNG GIÁO HỘI 

 
01. Trong Tông Huấn Kitô Hữu Giáo Dân, Đức Thánh Cha Gioan 
Phaolô II kêu gọi các Kitô hữu điều gì? 
 a. Luôn gìn giữ trong tâm trí 1 ý thức về Giáo Hội.  
 b. Luôn gìn giữ trong đời sống của mình 1 ý thức về Giáo 
Hội.  
 c. Luôn thi hành sứ vụ của mình trong Giáo Hội.  
 d.     Chỉ có a và b đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng. 
 
02. Theo ý Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, duy trì ý thức về Giáo 
Hội nghĩa là gì? 
 a. Nhận thức được ý nghĩa mình là chi thể của Giáo Hội 
Chúa Kitô. 
 b. Là người được dự phần vào mầu nhiệm hiệp thông.  
 c. Là người được dự phần vào sự năng động của Giáo Hội 
trong việc tông đồ và truyền giáo. 
 d.     Cả a, b và c đúng. 
 
03. Qua bí tích gì, người Kitô hữu lãnh nhận được 1 phẩm giá phi 
thường? 
 a. Bí tích Thánh Tẩy.  
 b. Bí tích Thêm Sức.      
 c. Bí tích Thánh Thể. 
 d.     Bí tích Truyền Chức thánh. 
 
04. Qua bí tích Thánh Tẩy, người Kitô hữu nhận được những gì? 
 a. Làm chi thể được sáp nhận vào Chúa Kitô và Giáo Hội 
của Người. 
 b. Được kêu gọi làm con yêu dấu của Chúa Cha.      
 c. Làm Đền thờ sống động và thánh thiện của Chúa Thánh 
Thần.  
 d.     Chỉ có a và c đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng. 
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05. Khi chúng ta luôn ý thức về Giáo Hội, điều này mang lại cho 
chúng ta cảm thức thuộc về mầu nhiệm Giáo Hội Hiệp thông. Đúng 
hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai  
 
06. Qua bí tích Thánh Tẩy, người Kitô hữu được kêu gọi làm con 
yêu dấu của Chúa Cha.Đúng hay sai?  
 a. Đúng    b. Sai  
 
07. Cảm thức về sự hiệp thông trong Giáo Hội là ân huệ của ai? 
 a. Chúa Cha. 
 b. Đức Kitô. 
 c. Chúa Thánh Thần. 
 
08. Cảm thức về sự hiệp thông trong Giáo Hội mang lại những hoa 
trái nào? 
 a. Giá trị của sự đa dạng phong phú của ơn gọi.  
 b. Giá trị của sự đa dạng phong phú của đặc sủng.  
 c. Giá trị của sự đa dạng phong phú của công việc và trách 
nhiệm. 
 d.     Cả a, b và c đúng. 
 
09. Cảm thức về sự hiệp thông trong Giáo Hội mang lại sự hợp tác 
rõ ràng và dứt khoát hơn của các nhóm, các hiệp hội và các phong 
trào giáo dân, trong việc chu toàn sứ vụ cứu độ chung của Giáo Hội. 
Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai  
 
10. Cảm thức về sự hiệp thông trong Giáo Hội giúp mọi Kitô hữu 
sống mầu nhiệm Giáo Hội cách mới mẻ:  
 a. Mọi người (linh mục, tu sị và giáo dân trong giáo xứ) nhìn 
nhận và đón nhận nhau như anh chị em.  
 b. Mọi người cầu nguyện và chia sẻ Lời Chúa.      
 c. Mọi người yêu thương và phục vụ trong sự đồng tâm 
nhất trí.  
 d.     Cả a, b và c đúng. 
 
 
BÀI 31  
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 7.2 
XÂY DỰNG GIÁO HỘI THAM GIA 

BẰNG CÁCH CỦNG CỐ QUAN HỆ BÌNH ĐẲNG 
 
01. Giáo Hội Tham Gia là gì? 
 a. 1 cộng đoàn đồng trách nhiệm.  
 b. 1 cộng đoàn bình đẳng thực sự.  
 c. 1 cộng đoàn xây dựng và phát triển kinh tế.  
 d.     Chỉ có a và b đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
 
02. Mọi tín hữu đều bình đẳng với nhau về phẩm giá cũng như về 
hoạt động mà họ chia sẻ trong việc xây dựng thân mình Chúa Kitô. 
Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai  
 
03. Mọi tín hữu đều bình đẳng với nhau về phẩm giá cũng như về 
hoạt động mà họ chia sẻ trong việc xây dựng thân mình Chúa Kitô, 
là giáo huấn của ai? 
 a. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI. 
 b. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.  
 c. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. 
 d.     Công đồng Vaticanô II. 
 
04. Những nghịch lại quan hệ bình đẳng giữa các Kitô hữu là gì? 
 a. Kỳ thị và phân biệt đối xử giữa người giàu với người 
nghèo.  
 b. Kỳ thị và phân biệt đối xử giữa giáo sĩ với giáo dân.  
 c. Kỳ thị và phân biệt đối xử giữa người quyền thế với 
người cô thế. 
 d.     Cả a, b và c đúng.  
 
05. Tinh thần đồng trách nhiệm trong Giáo Hội bắt nguồn từ đâu? 
 a. Từ việc kêu gọi mọi Kitô hữu thực hành đức ái. 
 b.     Từ việc dự phần vào đời sống của Chúa Kitô và Giáo Hội.  
 c. Từ việc dự phần vào sứ vụ của Chúa Kitô và Giáo Hội.  
 d.     Chỉ b và c đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
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06. Giáo dân chỉ là cánh tay nối dài của linh mục trong hoạt động 
giáo xứ. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
07. Giáo dân là ai? 
 a. Là cánh tay nối dài của linh mục trong hoạt động giáo xứ. 
 b. Là người chịu trách nhiệm chung với linh mục theo ơn 
gọi và vị trí riêng của mình. 
 c. Là người thực hiện mọi quyết định của linh mục.      
 d.     Là người giúp cộng đoàn phát triển kinh tế và xã hội. 
 
08. Những người có trách nhiệm trong cộng đoàn cần phải làm gì 
để phát huy sự bình đẳng và đồng trách nhiệm trong Giáo Hội? 
 a. Khuyến khích mọi thành viên của cộng đoàn.  
 b. Đồng hành với mọi thành viên của cộng đoàn.  
 c. Lãnh đạo như người tôi tớ hỗ trợ.  
 d.     Cả a, b và c đúng. 
 
09. Để phát huy sự bình đẳng và đồng trách nhiệm trong Giáo Hội, 
những người có trách nhiệm trong cộng đoàn phải lãnh đạo theo 
tinh thần Phúc Âm. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai  
 
10. Để xây dựng Giáo Hội Tham Gia, những người có trách nhiệm 
trong cộng đoàn cần phải phát huy điều gì? 
 a. Sự tha thứ.  
 b. Sự bình đẳng và đồng trách nhiệm trong Giáo Hội.  
 c. Tinh thần bác ái xã hội. 
 d.     Phát triển văn hóa.      
 

 

 
 
 
BÀI 32  
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 7.3 
XÂY DỰNG GIÁO HỘI THAM GIA  

BẰNG CÁCH TẠO CƠ HỘI CHO MỌI KITÔ HỮU 
PHÁT HUY KHẢ NĂNG 

VÀ GÓP PHẦN XÂY DỰNG XÃ HỘI 
 
01. Trong tầm nhìn của Giáo Hội Tham Gia, giáo xứ có trách nhiệm 
trong việc phát huy tài năng của cộng đoàn là : 
 a. Nơi đặc sủng của mỗi người được nhìn nhận.  
 b. Nơi đặc sủng của mỗi người được mời gọi góp phần.  
 c. Nơi mỗi người có thể phát huy khả năng của mình hầu 
sinh ích cho công việc chung. 
 d.     Cả a, b và c đúng.  
 
02. Giáo xứ phải làm gì để mọi Kitô hữu có khả năng tham gia vào 
sinh hoạt chung? 
 a. Chỉ định mọi người vào vị trí của mình.  
 b. Tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để những đặc sủng 
và tài năng của mọi Kitô hữu được nhìn nhận.  
 c. Tạo điều kiện và thuận lợi để những đặc sủng và tài năng 
của  mọi Kitô hữu được phát triển.  
 d.     Chỉ có b và c đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
 
03. Giáo Hội Tham Gia chỉ là 1 cộng đoàn được tổ chức và phân 
công tốt với nhiều ban ngành đoàn thể phụ trách nhiều công tác 
mục vụ khác nhau. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai  
 
04. Giáo Hội Tham Gia là cộng đoàn tham gia vào sứ mạng của ai? 
 a. Sứ mạng của Chúa Cha.      
 b. Sứ mạng của Chúa Kitô.  
 c. Sứ mạng của Chúa Thánh Thần.  
 d.     Sứ mạng của các tông đồ.  
 
05. Sứ mạng của Chúa Kitô là gì? 
 a. Giải thoát những người bị áp bức.      
 b. Loan báo ơn giải thoát cho kẻ bị giam cầm.  
 c. Trả lại ánh sáng cho kẻ mù lòa.      
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 d.     Cả a, b và c đúng.  
 
06. Giáo Hội hoàn toàn liên đới với định mệnh của nhân loại trong 
tinh thần gì? 
 a. Phó thác. 
 b. Hiền lành.  
 c. Khiêm nhường.  
 d.     Tin yêu.  
 e. Chỉ có b và c đúng. 
 f.      Cả a, b, c và d đúng.  
 
07. Xây dựng giáo xứ theo mô hình Giáo Hội Tham Gia là để đồng 
cảm và chia sẻ những âu sầu và lo lắng, vui mừng và hy vọng của 
con người hôm nay. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai  
 
08. Giáo xứ phải làm gì để có thể đồng cảm và chia sẻ những âu 
sầu và lo lắng, vui mừng và hy vọng của con người hôm nay? 
 a. Cố gắng thể hiện tinh thần bác ái của giáo xứ mình.  
 b. Đồng hành và cộng tác với mọi người thành tâm thiện chí 
trong nỗ lực xây dựng 1 xã hội tốt đẹp hơn. 
 c. Cùng nhau phát triển xã hội bền vững. 
 d.     Giúp cho mọi người phát triển về kinh tế.  
 
09. Giáo Hội hoàn toàn liên đới với định mệnh của nhân loại trong 
tinh thần hiền lành và khiêm nhường của ai? 
 a. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII.  
 b. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.  
 c. Thánh Phanxicô Assisi.  
 d.     Đức Giêsu.  
 
10. Giáo Hội Việt Nam xác tín điều gì khi đồng cảm và chia sẻ 
những âu sầu và lo lắng, vui mừng và hy vọng của đồng bào? 
 a. Đi cùng với anh chị em của mình.  
 b. Trên đất nước nhỏ bé và đau thương.  
 c. Đi cùng với anh chị em nghèo khổ nhưng giàu tâm tình 
tôn giáo.  
 c.  Cả a, b và c đúng.  
 



NĂM THÁNH  2010 

 77

BÀI 33  
ĐỀ TÀI 8 

PHÁT HUY SỰ THAM GIA CỦA GIÁO DÂN 
VÀO HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ TRONG GIÁO XỨ 

  
01. Trong những cộng đoàn Giáo Hội, hoạt động của giáo dân cần 
thiết đến nỗi nếu không có nó, chính hoạt động tông đồ của các chủ 
chăn thường không đạt được kết quả đầy đủ. Đây là giáo huấn của 
ai? 
 a. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI.  
 b. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.  
 c. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII. 
 d.     Công đồng Vaticanô II.  
 
02. “Trong những cộng đoàn Giáo Hội, hoạt động của giáo dân cần 
thiết đến nỗi nếu không có nó, chính hoạt động tông đồ của các chủ 
chăn thường không đạt được kết quả đầy đủ”, được trích từ đâu? 
 a. Tông Huấn Kitô Hữu Giáo Dân.  
 b. Sắc Lệnh Tông Đồ Giáo Dân.  
 c. Sắc Lệnh về các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội 
(Inter Mirifica). 
 d.     Sắc Lệnh về Hoạt Ðộng Truyền Giáo của Giáo Hội (Ad 
Gentes). 
 
03. Theo Công đồng Vaticanô II, vai trò của giáo xứ trong hoạt 
động tông đồ thế nào? 
 a. Giáo xứ quy tụ mọi hạng người khác nhau trong cộng 
đoàn.  
 b. Giáo xứ dẫn mọi người vào trong Giáo Hội phổ quát.  
 c. Giáo xứ là thí dụ điển hình cho hoạt động tông đồ trên 
bình diện cộng đoàn.  
 d.     Cả a, b và c đúng.  
 
04. Theo công đồng Vaticanô II, nếu không có hoạt động tông đồ 
giáo dân, chính hoạt động tông đồ của các chủ chăn thường không 
đạt được kết quả đầy đủ. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
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05. Đức Thánh Cha nào đã nói việc giáo dân vào sinh hoạt giáo xứ 
là hết sức cần thiết cho sự tăng trưởng của Giáo Hội? 
 a. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII. 
 b. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI.  
 c. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.  
 d.     Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI.  
 
06. Theo Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, dưới ánh sáng của mầu 
nhiệm gì các thừa tác vụ và các đoàn sủng vốn khác biệt và bổ túc 
cho nhau, đều cần thiết cho sự tăng trưởng của Giáo Hội? 
 a. Giáo Hội Phổ quát.  
 b. Giáo Hội Hiệp thông.  
 c. Giáo Hội Nhập thể.  
 d.     Giáo Hội Tham gia.      
 
07. Để dấn thân vào sinh hoạt của giáo xứ, giáo dân cần phải làm 
những gì? 
 a. Ý thức mình là 1 chi thể của Giáo Hội.  
 b. Xác tín về ý nghĩa của việc dấn thân hoạt động tông đồ 
trong giáo xứ.  
 c. Được hoàn thành vì những lợi ích của mọi người. 
 d.     Cả a, b và c đúng.  
 
08. Theo ý Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, giáo dân được trao 
phó 1 nhiệm vụ duy nhất vốn không thể thay thế và ủy thác cho 
người khác, và phải được hoàn thành vì lợi ích của mọi người. 
Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
09. Những giáo dân không có khả năng tham gia các hiệp hội đều bị 
loại ra khỏi những sinh hoạt tông đồ trong giáo xứ. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
10. Những giáo dân không có cơ hội hay khả năng tham gia các 
hiệp hội, đều được kêu gọi và đều có nhiệm vụ phải thực hành việc 
tông đồ cá nhân. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
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BÀI 34  
 8.1 

PHÁT HUY SỰ THAM GIA CỦA GIÁO DÂN  
VÀO ĐỜI SỐNG KINH NGUYỆN VÀ BÍ TÍCH 

 
01. Ơn gọi nên thánh là ơn gọi dành riêng cho giáo sĩ và tu sĩ. Đúng 
hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
02. Giáo dân được mời gọi và có bổn phận nên thánh theo bậc 
sống của mình. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
03. Ơn gọi nên thánh bắt nguồn từ bí tích gì? 
 a. Bí tích Thánh Tẩy.  
 b. Bí tích Thêm Sức.      
 c. Bí tích Thánh Thể.  
 d.     Bí tích Truyền Chức thánh.  
 
04. Ơn gọi nên thánh được canh tân chủ yếu là nhờ bí tích gì?  
 a. Bí tích Thánh Tẩy.  
 b. Bí tích Thêm Sức.      
 c. Bí tích Thánh Thể.  
 d.     Bí tích Truyền Chức thánh.  
 
05. Ơn gọi nên thánh đòi hỏi chúng ta sống như thế nào? 
 a. Phải sống xứng đáng là các thánh của Chúa.      
 b. Thực hành giới luật yêu thương trong mọi hoàn cảnh đời 
sống.  
 c. Tham dự cách ý thức và chủ động vào đời sống phụng 
vụ và bí tích của Giáo Hội. 
 d.     Cả a, b và c đúng.  
 
06. Ơn gọi nên thánh đòi hỏi chúng ta phải thực hành giới luật yêu 
thương trong việc phục vụ anh chị em, nhất là những người hèn 
kém, nghèo khó và đúng khổ. Đúng hay sai?  
 a. Đúng    b. Sai 
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07. Đâu là những điều chúng ta phải sống để xứng đáng là các 
thánh của Chúa? 
 a. Lắng nghe và suy ngẫm Lời Chúa. 
 b. Thực hành giới luật yêu thương trong mọi hoàn cảnh.  
 c. Chuyên chăm việc cầu nguyện gia đình và cộng đồng.  
 d.     Cả a, b và c đúng.  
 
08. Việc thờ phượng Thiên Chúa chỉ đóng khung trong nhà thờ với 
những giờ kinh lễ mà thôi. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
09. Đâu là những việc mà các giám mục Á châu kêu gọi mọi tín hữu 
nối dài cử hành phụng tự? 
 a. Chia sẻ Phúc Âm.  
 b. Cầu nguyện chung.  
 c. Làm việc chung và nâng đỡ nhau thể hiện tinh thần Phúc 
Âm trong cuộc sống.  
 d.     Cả a, b và c đúng.  
 
10. Bạn hãy viết lại Điều răn I của Hội Thánh : 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ……
 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  .. 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ……
 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
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BÀI 35  
8.2 

PHÁT HUY SỰ THAM GIA CỦA GIÁO DÂN 
VÀO HOẠT ĐỘNG GIÁO LÝ 

 
01. Trong bối cảnh của 1 thế giới mà cảm thức tôn giáo đang bị lu 
mờ việc dạy giáo lý phải có những đặc tính nào? 
 a.     Cổ võ cho sự hiệp thông với Chúa Kitô và gắn bó với 
 đời sống của Giáo Hội. 
 b. Liên kết mật thiết với phụng vụ và bí tích.  
 c. Toàn vẹn về nội dung và thích ứng với bối cảnh văn hóa 
của các dân tộc. 
 d.     Cả a, b và c đúng.  
 
02. Cuốn “Hướng Dẫn Tổng Quát Về Việc Dạy Giáo Lý” là của ai? 
 a. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.  
 b. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI. 
 c. Bộ Truyền giáo. 
 d.     Bộ Giáo sĩ. 
 
03. Việc dạy giáo lý là công cuộc huấn luyện toàn diện và toàn bộ 
đời sống Kitô hữu, phải liên kết mật thiết với phụng vụ và bí tích 
cũng như hướng đến việc tông đồ và truyền giáo. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
04. Theo Bộ Giáo sĩ, việc dạy giáo lý phải đặt trên nền tảng nào? 
 a. Sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Giáo Hội. 
 b. Bí tích Truyền Chức Thánh.  
 c. Mọi tín hữu phải nên thánh.  
 d.     Ơn gọi của giáo dân. 
 
05. Theo Bộ Giáo Sĩ, hình thức giáo lý kiểu mẫu nhất là hình thức 
nào? 
 a. Giáo lý dự tòng.  
 b. Giáo lý người lớn.  
 c. Giáo lý trẻ em.  
 d.     Giáo lý hôn nhân.  
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06. Theo Bộ Giáo Sĩ, hình thức giáo lý ưu việt nhất là hình thức nào? 
 a. Giáo lý dự tòng.  
 b. Giáo lý người lớn.  
 c. Giáo lý trẻ em.  
 d.     Giáo lý hôn nhân  
 
07. Một đức tin trưởng thành là 1 đức tin sống động, minh nhiên và 
hữu hiệu. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
08. Những nhiệm vụ căn bản của việc dạy giáo lý là gì? 
 a. Giúp hiểu biết đức tin.  
 b. Dạy cầu nguyện.  
 c. Giáo dục phụng vụ. 
 d.     Cả a, b và c đúng.  
 
09. Một trong những nhiệm vụ căn bản của việc dạy giáo lý là giáo 
dục đời sống cộng đoàn. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
10. Để giúp cho các tín hữu có được 1 đức tin trưởng thành, việc 
dạy giáo lý phải thực hiện điều gì? 
 a. Huấn luyện luân lý cho mọi tín tín hữu. 
 b. Giúp mọi người nâng cao đời sống kinh tế. 
 c. Giúp mọi người hòa nhập vào xã hội. 
 d.     Nâng cao đời sống văn hóa của mọi người. 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
BÀI 36  
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8.3 
PHÁT HUY SỰ THAM GIA CỦA GIÁO DÂN 

 
01. Theo Công đồng Vaticanô II, giáo dân nên đem đến với cộng 
đoàn giáo xứ những gì? 
 a. Những vấn đề riêng của mình. 
 b. Những vấn đề của thế giới.  
 c. Những vấn đề liên quan đến ơn cứu độ con người. 
 d.     Cả a, b và c đúng.  
 
02. Giáo dân nên đem đến với cộng đoàn giáo xứ những vấn đề 
liên quan đến ơn cứu độ để làm gì? 
 a. Nghiên cứu.  
 b. Giải quyết.  
 c. Bàn luận.  
 d.     Trao đổi.  
 e. Cả a, b, c và d đúng.  
 
03. Giáo xứ nên xem xét và giải quyết các vấn đề mục vụ thông 
qua tổ chức gì? 
 a. Hội đồng mục vụ linh mục.      
 b. Hội đồng mục vụ giáo xứ.  
 c. Ban Truyền giáo giáo xứ.  
 d.     Ban Giáo lý giáo xứ. 
 
04. Giáo dân và hội đồng mục vụ giáo xứ có thể và phải làm những 
gì để xây dựng Giáo Hội? 
 a. Khơi dậy hứng khởi truyền giáo. 
 b. Làm cho sự hiệp thông đích thực trong Giáo Hội được 
tăng trưởng ngay trong lòng giáo xứ. 
 c. Tham dự những công tác xã hội nhiều hết sức có thể. 
 d.     Chỉ a và b đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng. 
 
05. Giáo dân và hội đồng mục vụ giáo xứ phải khơi dậy hứng khởi 
truyền giáo cho cả những người không tin lẫn những tín hữu đã từ 
bỏ hay hời hợt với đời sống Kitô hữu. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
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06. Là Giáo Hội ở bên con người, giáo xứ phải sống như thế nào? 
 a. Tách biệt xã hội và Giáo Hội. 
 b. Sống gắn bó với xã hội con người. 
 c. Liên đới sâu xa với những khát vọng cũng như thảm 
trạng của con người. 
 d.     Chỉ b và c đúng. 
 e. Cả a, b và c đúng.  
 
07. Giáo xứ có thể đáp ứng khát vọng sống huynh đệ và nhân bản 
của con người khi làm gì? 
 a. Tham gia nhiều vào công tác xã hội. 
 b. Trung thành với ơn gọi và sứ mạng của mình.  
 c. Thúc đẩy cộng đồng phát triển văn hóa.      
 d.     Cả a, b và c đúng.  
 
08. Giáo xứ là điều gì của sự hiệp thông?  
 a. Dấu chỉ.  
 b. Sự bằng an.  
 c. Khí cụ.  
 d.     Chỉ a và c đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
 
09. “Giáo xứ là giếng nước đầu xóm nơi mọi người đến giải khát”. 
Đây là câu nói của ai? 
 a. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII. 
 b. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. 
 c. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. 
 d.     Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI. 
 
10. Là Giáo Hội ở bên con người, giáo xứ phải sống gắn bó và liên 
đới sâu xa với những khát vọng cũng như thảm trạng của con người. 
Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
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PHẦN III 
 

HƯỚNG VỀ TƯƠNG LAI 
VÀ NỖ LỰC XÂY DỰNG GIÁO HỘI 

NHƯ LÒNG CHÚA MONG ƯỚC 
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ĐỀ TÀI 9 
 

GIÁO HỘI VIỆT NAM 
ĐỔI MỚI NHIỆT TÌNH LOAN BÁO TIN MỪNG 

 
01. Hiệp thông và truyền giáo liên kết mật thiết với nhau, cả 2 thâm 
nhập vào nhau và bao hàm lẫn nhau, đến độ hiệp thông là … … … 
vừa là kết quả của việc truyền giáo. 
 a. Nguồn mạch.  
 b. Cùng đích.  
 c. Cứu cánh.  
 d.     Thành quả.  
 
02. Hiệp thông và truyền giáo liên kết mật thiết với nhau, nghĩa là : 
hiệp thông mang tính truyền giáo và truyền giáo nhằm mục đích 
hiệp thông. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
03. Sự hiệp thông trong Giáo Hội thúc đẩy mọi thành phần Dân 
Chúa dấn thân vào công việc gì? 
 a. Công cuộc truyền giáo.  
 b. Củng cố sự hiệp nhất. 
 c. Sự phát triển văn hóa.      
 d.     Xây dựng xã hội tốt đẹp. 
 
04. Sự hiệp thông mà Giáo Hội đã đón nhận như 1 hồng ân, được 
ban cho ai? 
 a. Hàng giáo sĩ và tu sĩ.  
 b. Hết thảy mọi người. 
 c. Mọi giáo hữu Việt nam. 
 d.     Những giáo hữu có công xây dựng Giáo Hội.  
 
05. Sự hiệp thông mà Giáo Hội đã đón nhận như 1 hồng ân, được 
ban cho hết thảy mọi người. Vì thế, Giáo Hội cảm thấy điều gì? 
 a. Tình yêu của Thiên Chúa luôn được thể hiện.  
 b. Bình an giữa những biến động của xã hội. 
 c. Mắc nợ hết thảy mọi người và từng người. 
 d.     Sức mạnh của Chúa Thánh Thần luôn ở trong Giáo Hội.  
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06. Giáo Hội Việt Nam xác tín rằng những hoạt động làm thăng tiến 
con người hay xây dựng xã hội công bằng cũng là cấu tố của việc 
rao giảng Tin Mừng. Đúng hay sai?  
 a. Đúng    b. Sai 
 
07. Giáo Hội Việt Nam xác tín sứ vụ mình đang thực thi tại đây và 
lúc này gắn liền với sứ vụ duy nhất của Giáo Hội phổ quát. Đúng 
hay sai?  
 a. Đúng    b. Sai 
 
08. Đâu là những việc Giáo Hội Việt Nam xác tín về sứ vụ rao giảng 
Tin Mừng của mình? 
 a. Xây dựng xã hội công bằng.  
 b. Giúp con người phát triển kinh tế.  
 c. Những hoạt động làm thăng tiến con người. 
 d.     Chỉ có a và c đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
 
09. Vì sao thời gian ân sủng của Năm Thánh cũng là thời điểm 
thuận lợi để Giáo Hội Việt Nam canh tân sứ vụ? 
 a. Vì Việt Nam đang ở trong giai đoạn mới của lịch sử.  
 b. Cần phải có những hình thức mới. 
 c. Đức tin phải được chia sẻ 1 cách mới mẻ.  
 d.     Và do những con người mới. 
 c. Cả a, b, c và d đúng. 
 
10. Đâu là những điều Giáo Hội Việt Nam muốn thực thi sứ vụ của 
mình? 
 a. Đi theo Thiên Chúa tới bất cứ nơi nào Ngài dẫn đến.  
 b. Can đảm và trung thành thực thi mệnh lệnh của Thiên 
Chúa.      
 c. Nhận ra sự hướng dẫn của Thiên Chúa giữa những biến 
động trên thế giới.  
 d.     Chỉ có a và c đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
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BÀI 38 
9.1 

THĂNG TIẾN SỨ VỤ TIÊN TRI 
 
01. Giáo Hội thực hiện sứ vụ tiên tri như thế nào? 
 a. Giúp mọi dân tộc có sự hiểu biết lẫn nhau.  
 b. Loan báo cho mọi người biết Đức Kitô, là Đấng Cứu Độ 
duy nhất của nhân loại. 
 c. Giúp cho mọi dân tộc phát triển nền văn minh nhân loại.  
 d.     Loan báo ơn cứu độ của Thiên Chúa đã đến.  
 
02. Giáo Hội loan báo cho mọi người biết và tin nhận Đức Kitô là 
tặng phẩm cao quý nhất mà Thiên Chúa trao ban để con người 
được điều gì? 
 a. Hạnh phúc đời này và đời sau.  
 b. An bình.  
 c. Yên tâm về cuộc sống của mình.  
 d.     Tin tưởng và phó thác.      
 
03. Ai là Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại? 
 a. Chúa Cha.      
 b. Đức Kitô.  
 c. Chúa Thánh Thần.  
 d.     Ông Môsê. 
 
04. Loan báo Đức Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất là làm giảm giá trị 
con người. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
05. Loan báo Đức Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất là lối đi duy nhất 
phải theo, nếu người ta muốn nhận ra con người trong sự thật toàn 
vẹn và đề cao con người, trong những giá trị của nó. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
06. Khi nhập thể, Đức Kitô đã mặc khải những gì? 
 a. Mặc khải hoàn toàn về Chúa Cha.      
 b. Mặc khải kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.      
 c. Mặc khải cách đầy đủ cho con người về chính họ.  
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 d.     Chỉ có a và b đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
 
07. Rốt cục, con người nhờ ai có thể hiểu chân lý về chính mình? 
 a. Chúa Cha.      
 b. Đức Kitô.  
 c. Chúa Thánh Thần.  
 d.     Các tông đồ.  
 
08. Với Giáo Hội Việt Nam, loan báo Đức Kitô có ý nghĩa gì? 
 a. Sứ vụ cấp bách.  
 b. Trách nhiệm hàng đầu.  
 c. Là đòi hỏi bắt buộc.      
 d.     Chỉ có a và b đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
 
09. Đâu là những việc người giáo dân hôm nay có thể và phải làm 
để thực thi sứ vụ tiên tri của mình? 
 a. Dạy giáo lý.  
 b. Làm cho mọi sinh hoạt thường nhật thấm nhuần Tin 
Mừng.  
 c. Làm cho môi trường xã hội được thấm nhuần Tin Mừng.  
 d.     Cả a, b và c đúng.  
 
10. Khi dạy giáo lý, người giáo dân tham dự vào sứ vụ gì của Đức 
Kitô? 
 a. Tiên tri.  
 b. Mục tử.  
 c. Tư tế.  
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BÀI 39 
9.2 

THẮNG TIẾN SỨ VỤ TƯ TẾ 
 
 
 
01. Giáo Hội thực thi sứ vụ tư tế 
thế nào? 
 a. Trao ban ân sủng để 
thánh hóa con người.  
 b. Dâng hiến thế giới 
cho Thiên Chúa.      
 c. Làm cho mọi người 
nhận biết Đức Kitô Là Đấng 
Cứu Độ duy nhất.  
 d.     Chỉ có a và b đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
 
02. Giáo Hội giúp mọi người 
nhận ra dấu ấn của Thiên Chúa 
Tình yêu nơi các thực tại trần 
thế, nhờ đó mọi người có thể 
hướng tâm trí về Ngài và tin 
nhận Ngài, đây là lúc Giáo Hội 
thi hành sứ vụ gì? 
 a. Tiên tri.  
 b. Tư tế.  
 c. Mục tử.  
 

03. Khi thi hành sứ vụ tư tế, Giáo Hội muốn mọi người kết hợp tất 
cả đời sống của mình với hy tế thập giá để mang lại năng lực thánh 
hóa thế giới. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
04. Sứ vụ tư tế chỉ được thực thi bởi hàng giáo sĩ mà thôi. Đúng hay 
sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
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05. Các giáo sĩ, nhờ bí tích gì được tham dự vào chức tư tế thừa 
tác? 
 a. Bí tích Thánh Tẩy.  
 b. Bí tích Thêm Sức.      
 c. Bí tích Thánh Thể.  
 d.     Bí tích Truyền Chức Thánh.  
 
06. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, người giáo dân tham dự vào chức 
tư tế của Đức Kitô, gọi là chức tư tế cộng đồng. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
07. Đâu là những cách thế người giáo dân thực thi sứ vụ tư tế của 
mình? 
 a. Bằng cầu nguyện.  
 b. Nỗ lực chu toàn mọi bổn phận của bậc sống.  
 c. Tham gia cử hành phụng vụ.  
 d.     Cả a, b và c đúng. 
 
08. Chúng ta chỉ cần thờ phượng Thiên Chúa trong những giờ kinh 
lễ mà thôi. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
09. Chúng ta có thể thờ phượng Thiên Chúa bằng cách chu toàn 
bổn phận hằng ngày. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
10. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo nhắc nhở các bậc cha mẹ 
phải chu toàn sứ vụ gì bằng việc nuôi dưỡng giáo dục con cái? 
 a. Sứ vụ tiên tri.  
 b. Sứ vụ tư tế.  
 c. Sứ vụ mục tử.  

 
Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, 

 mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, 
 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ,  
đi làm hoà với người anh em ấy đã,  

rồi trở lại dâng lễ vật của mình. 
Mt 5,23-24 
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BÀI 40 
9.3 

THĂNG TIẾN SỨ VỤ MỤC TỬ 
 
01. Giáo Hội Việt Nam muốn chu toàn sứ vụ yêu thương và phục vụ 
theo gương của ai? 
 a. Các Thánh Tử đạo Việt nam.  
 b. Chân phước Anrê Phú yên.  
 c. Đức Kitô.  
 d.     Đức Maria. 
 
02. Giáo Hội thi hành sứ vụ mục tử của mình thế nào? 
 a. Cùng đồng hành với dân tộc.      
 b. Phục vụ anh chị em mình trong cuộc tìm kiếm Thiên 
Chúa.      
 c. Quy tụ mọi người vào trong gia đình của Thiên Chúa.      
 d.     Cả a, b và c đúng.  
 
03. Giáo Hội có sứ vụ điều khiển và tổ chức xã hội trần thế. Đúng 
hay sai? 
 a. Đúng   b. Sai 
 
04. Để có được 1 xã hội công bằng, đó là thành quả của ai? 
 a. Giáo Hội   b. Chính trị  
 
05. Khi thi hành sứ vụ mục tử, Giáo Hội có những nhiệm vụ nào? 
 a. Tìm kiếm công lý và hòa bình.  
 b. Cổ võ cho sự công bằng.  
 c. Giúp cho mọi người theo đuổi công ích.  
 d.     Chỉ có a và b đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
 
06. Khi tham gia phục vụ con người và xã hội, qua nỗ lực thăng tiến 
phẩm giá con người và biến đổi gia đình nhân loại nên nhân đạo 
hơn, đó là lúc người giáo dân thực thi sứ vụ gì của mình? 
 a. Sứ vụ tiên tri.  
 b. Sứ vụ tư tế.  
 c. Sứ vụ mục tử. 
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07. Giáo Hội đòi cho mình đặc quyền phục vụ con người. Đúng hay 
sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
08. Giáo Hội sẽ làm những gì để phục vụ con người? 
 a. Chống lại những gì nghịch với quyền tự nhiên và bất khả 
xâm phạm của con người. 
 b. Phát triển phẩm giá và nhân quyền của con người. 
 c. Bảo vệ và cổ xúy cho phẩm giá và nhân quyền của con 
người. 
 d.     Cả a, b và c đúng. 
 
09. Giáo Hội Việt Nam thâm tín rằng “Bác ái trước hết và trên hết là 
1 nhiệm vụ của mỗi cá nhân người tín hữu và cũng là nhiệm vụ của 
toàn Giáo Hội”. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
10. Giáo Hội đòi cho mình đặc quyền được phục vụ con người vì đó 
là con đường căn bản và đầu tiên Giáo Hội phải theo để hoàn tất sứ 
vụ của mình. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
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BÀI 41 
ĐỀ TÀI 10 

GIÁO HỘI VIỆT NAM 
MUỐN ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC 

RAO GIẢNG TIN MỪNG 
 
 
01. Những tác vụ chủ yếu của việc loan báo Tin Mừng hôm nay là 
gì? 
 a. Chia sẻ kinh nghiệm về Thiên Chúa.      
 b. Đối thoại với các tôn giáo.  
 c. Đấu tranh cho sự thăng tiến con người toàn diện.  
 d.     Làm chứng cho Tin Mừng.  
 e. Chỉ có a, b và d đúng.  
 f.      Cả a, b, c và d đúng. 
 
02. Một trong những tác vụ của việc loan báo Tin Mừng hôm nay là 
hoạt động cho những giá trị của vương quốc. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
03. Giáo Hội Việt Nam muốn loan báo Tin Mừng như 1 người ban 
phát. Đúng hay sai? 
 a. Đúng  b. Sai 
 
04. Giáo Hội Việt Nam muốn loan báo Tin Mừng như 1 người chung 
phần, nghĩa là gì? 
 a. Sống trong tình bạn với mọi người. 
 b. Cùng với mọi người chịu đựng và đấu tranh cho 1 đời 
sống nhân bản tốt đẹp hơn.  
 c. Cùng với mọi người tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống và 
tiến bộ của con người.  
 d.     Cả a, b và c đúng.  
 
05. Giáo Hội Việt Nam thấy mình phải loan báo Đức Kitô và Tin 
Mừng của Ngài cho mọi người bằng cách gì? 
 a. Đối thoại với các tôn giáo.  
 b. Đối thoại với người nghèo. 
 c. Đối thoại với văn hóa dân tộc.      
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 d.     Chỉ có a và c đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
 
06. Vì sao 3 cuộc đối thoại này mang tính sống còn? 
 a. Vì có 1 Đấng Cứu Độ duy nhất.  
 b. Vì chỉ có 1 kế hoạch cứu độ.  
 c. Vì có 1 Giáo Hội.  
 d.     Chỉ có a và b đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
 
07. Qua mầu nhiệm gì sẽ là khuôn mẫu cho phương pháp trong sứ 
vụ truyền giáo? 
 a. Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi.  
 b. Mầu nhiệm Nhập Thể.  
 c. Mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh.  
 d.     Mầu nhiệm Cứu Chuộc.      
 
08. Khi loan báo Tin Mừng như 1 người chung phần, Giáo Hội Việt 
Nam bước đi với quê hương đất nước trong điều gì? 
 a. Sự bình an và thư thái.  
 b. Tình huynh đệ nhân loại.   
 c. Trong sự hiệp nhất.  
 d.     Trong sự tín trung với Thiên Chúa.      
 
09. Ba cuộc đối thoại mà Giáo Hội tại Việt Nam phải hoàn thành 
mang lại điều gì cho con người? 
 a. Sự bình an.  
 b. Sự hiệp nhất.  
 c. Sự yêu thương. 
 d.     Mang lại ơn cứu độ.  
 
10. Trong cuộc đối thoại tam diện, Giáo Hội tại Việt Nam có thái độ 
nào? 
 a. Chân thực.      
 b. Khiêm tốn.  
 c. Lắng nghe.      
 d.     Cả a, b và c đúng.  
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BÀI 42 
10.1 

ĐỐI THOẠI VỚI NGƯỜI NGHÈO 
 
01. Theo “Tông huấn Giáo Hội Tại Châu Á”, người nghèo là những 
ai? 
 a. Người vô gia cư.  
 b. Người đói khát.  
 c. Người không hy vọng có 1 tương lai tốt đẹp. 
 d.     Cả a, b và c đúng.  
 
02. Ai là tác giả của “Tông Huấn Giáo Hội Tại Châu Á”? 
 a. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI. 
 b. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.  
 c. Liên Hội đồng Giám mục Châu Á.  
 d.     Thượng Hội đồng Giám mục Châu Á.  
 
03. Trong khi yêu thương những người nghèo, Giáo Hội tại Châu Á 
cũng đặc biệt quan tâm tới những ai? 
 a. Phụ nữ và trẻ em.  
 b. Những người di cư.  
 c. Những dân tộc bản địa và bộ tộc.      
 d.     Chỉ b và c đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
 
04. Trong khi yêu thương những người nghèo, Giáo Hội tại Châu Á 
cũng đặc biệt quan tâm tới những người đang bị kỳ thị hay phân 
biệt đối xử vì văn hóa, màu da, chủng tộc, giai cấp, … .  Đúng hay 
sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
05. Người tín hữu phải sống như thế nào trong sự liên đới với người 
nghèo? 
 a. Yêu chân thành mọi người. 
 b. Sống giản dị.  
 c. Tin sâu xa.      
 d.     Cả a, b và c đúng.  
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06. Để sự liên đới với người nghèo trở nên đáng tin cậy hơn, người 
tín hữu phải sống giản dị theo gương của ai? 
 a. Mẹ Têrêxa Calcutta. 
 b. Đức Maria.      
 c. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu.  
 d.     Đức Kitô. 
 
07. Trong cuộc đối thoại với người nghèo, Giáo Hội Việt Nam phải 
làm gì? 
 a. Lắng nghe những nguyện vọng chính đáng của người 
nghèo.  
 b. Đón nhận những nguyện vọng chính đáng của người 
nghèo.  
 c. Đồng hành và liên đới với người nghèo trong những khát 
vọng của họ.  
 d.     Cả a, b và c đúng. 
 
08. Khát vọng của người nghèo là muốn hướng tới điều gì? 
 a. Cuộc sống ấm no.  
 b. Cuộc sống bình an và hạnh phúc.      
 c. Cuộc sống an cư lạc nghiệp.  
 d.     Cuộc sống đầy đủ vật chất.  
 
09. Khi đồng hành với người nghèo, các Kitô hữu nhận ra điều gì? 
 a. Bản thân được Tin Mừng biến đổi.  
 b. Những giá trị Tin Mừng đang có nơi người nghèo. 
 c. Khuôn mặt của Chúa nơi người nghèo. 
 d.     Chỉ a và c đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
 
10. Giáo Hội Việt Nam phải từ bỏ điều gì khi đối thoại với người 
nghèo? 
 a. Thái độ trưởng giả, khó tiếp xúc.      
 b. Niềm say mê rao giảng Tin Mừng.  
 c. Tự tin.  
 d.     Cứng nhắc trong giáo huấn. 
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BÀI 43 
10.2 
 

ĐỐI THOẠI VỚI VĂN HÓA DÂN TỘC 
 
01. Văn hóa được hiểu như là 1 hệ thống giá trị vật chất và tinh 
thần do con người tạo ra và tích lũy qua nhiều thế hệ. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
02. Hội nhập văn hóa là gì? 
 a. Gặp gỡ với nền văn hóa của 1 dân tộc.      
 b. Đối thoại với nền văn hóa của 1 dân tộc.      
 c. Cưỡng bức với nền văn hóa của 1 dân tộc.      
 d.     Chỉ a và b đúng.  
 e. Cả c, b và c đúng.  
 
03. Các vị thừa sai đã gặp gỡ và đối thoại với nền văn hóa Việt 
Nam như thế nào? 
 a. Học tiếng nói với người Việt.  
 b. Trình bày giáo lý theo cách hiểu của người Việt.  
 c. Ăn mặc như người Việt.  
 d.     Cả a, b và c đúng.  
 
04. Trong cuộc gặp gỡ và đối thoại với nền văn hóa Việt nam, các 
vị thừa sai đã truyền đạt cho người Việt chân lý và giá trị Tin Mừng 
để đổi mới nền văn hóa của chúng ta từ bên trong. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
05. Ai là tác nhân chính của cuộc đối thoại giữa đức tin và văn hóa?   
 a. Các tông đồ.  
 b. Các thừa sai.  
 c. Đức Kitô. 
 d.     Chúa Thánh Thần.  
 
06. Chúa Thánh Thần sử dụng ai như dấu chỉ và phương thế hữu 
hiệu để làm cho Đức Kitô và Tin Mừng của Ngài nhập thể vào nền 
văn hóa, đồng thời làm cho nền văn hóa này nên phong phú và trở 
thành dụng cụ hữu hiệu cho việc loan báo Tin Mừng? 
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 a. Các tông đồ.  
 b. Các thừa sai.  
 c. Các linh mục.      
 d.     Giáo Hội.  
 
07. Văn hóa dân tộc có thể cống hiến cho Giáo Hội nhiều cơ hội 
đào sâu sứ điệp Tin Mừng và làm cho việc rao giảng trở nên dễ 
dàng và hiệu quả hơn. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
08. Giáo Hội Việt Nam phải đối thoại với văn hóa dân tộc vì : 
 a. Muốn loan báo Đức Kitô và Tin Mừng của Ngài cho dân 
tộc của mình.  
 b. Muốn loại bỏ những nghi thức thờ tự ngoại giáo.  
 c. Muốn loại bỏ những điều không phù hợp với Kitô giáo. 
 
09. Giáo Hội Việt Nam đối thoại với văn hóa dân tộc khi tiếp nhận 
những giá trị tốt đẹp của văn hóa và thu dụng những yếu tố tích cực 
tìm thấy trong văn hóa. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
10. Khi đối thoại với nền văn hóa dân tộc, Giáo Hội Việt Nam gạt bỏ 
những yếu tố văn hóa không phù hợp với Tin Mừng và thăng tiến 
những điều thiện hảo tìm thấy trong văn hóa dân tộc. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
 
 
 

 
 
 
BÀI 44 
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10.3 

ĐỐI THOẠI VỚI CÁC TÔN GIÁO 
 
01. Theo ý Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Châu Á là chiếc nôi 
của các tôn giáo lớn trên thế giới và là nơi khai sinh của nhiều 
truyền thống tâm linh khác nhau. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
02. Những tôn giáo lớn trên thế giới được khai sinh tại Châu Á là : 
Ấn Độ Giáo, Hồi giáo, Kitô Giáo và … … ….. . 
 a. Phật Giáo.  
 b. Tin Lành. 
 c. Chính Thống Giáo. 
 d.     Do Thái Giáo. 
 
03. Giáo Hội có thái độ nào đối với các tôn giáo và truyền thống 
tâm linh tại Châu Á? 
 a. Luôn tìm cách đối thoại chân thành. 
 b. Hết sức kính trọng.  
 c. Tìm kiếm sự khác biệt giữa Kitô giáo và các tôn giáo 
khác. 
 d.     Chỉ a và b đúng.  
 e. Cả a,b và c đúng. 
 
04. Với Giáo Hội, các giá trị tôn giáo tại Châu Á còn chờ đợi điều gì? 
 a. Được mọi người biết đến.  
 b. Được kiện toàn trong Đức Kitô.  
 c. Được nhiều nền văn hóa dung hòa.      
 d.     Được mọi người thực hiện. 
 
05. Người dân Châu Á tự hào về các giá trị tôn giáo và văn hóa thế 
nào? 
 a. Yêu mến sự thinh lặng.  
 b. Sống thanh đạm.  
 c. Làm việc chăm chỉ.  
 d.     Ham học và truy tầm triết lý.  
 e. Chỉ a, b và d đúng.  
 f.      Cả a, b, c và d đúng. 
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06. Đâu là những giá trị mà người Châu Á rất ưa chuộng? 
 a. Hiếu thảo với cha mẹ. 
 b. Từ bi với mọi loài.  
 c. Gần gũi với thiên nhiên.  
 d.     Ý thức sâu sắc về cộng đoàn.  
 e. Chỉ a, b và c đúng.  
 f.      Cả a, b, c và d đúng. 
 
07. Bất bạo động là 1 trong những giá trị văn hóa mà người Châu Á 
rất tự hào. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
08. Trước những tác động mạnh mẽ của các trào lưu hiện đại và 
tục hóa, các tôn giáo Châu Á vẫn chứng tỏ mình có nhiều sinh lực 
và khả năng canh tân. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
09. Giáo Hội Việt Nam cần đối thoại với các tôn giáo để khám phá 
ra những hạt mầm của Lời Chúa và chạm đến thực tại sâu xa của 
dân tộc. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
10. Giáo Hội Việt Nam cần đối thoại với các tôn giáo để khám phá 
ra cách sống và diễn đạt xác thực hơn cho đức tin Kitô hữu của 
chính mình. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nếu anh em yêu mến Thầy, 

anh  em sẽ giữ các điều răn của Thầy. 
Ga 14,15 

 
BÀI 45 
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ĐỀ TÀI 11 
GIÁO HỘI VIỆT NAM 

MUỐN THEO CHÚA GIÊSU 
TRÊN CON ĐƯỜNG NHẬP THỂ 

 
01. Đức Giêsu Kitô đã chọn đâu làm nơi sinh hạ? 
 a. CHâu Âu.  
 b. Châu Á.  
 c. Châu Mỹ.  
 d.     Châu Phi. 
 
02. Với dân tộc Do thái,  Đức Giêsu đã làm những gì? 
 a. Chia sẻ tất cả những thăng trầm của dân tộc mình.  
 b. Cảm nghiệm những trạng huống và thực tại như 1 người 
Do thái.  
 c. Như 1 người đi bên ngoài lịch sử của dân tộc mình.  
 d.     Chỉ a và b đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng. 
 
03. Liên đới với mọi nỗi niềm vui mừng và lo âu, hy vọng và ưu sầu 
của con người là chương trình mục vụ của ai đề ra cho Giáo Hội 
ngày hôm nay? 
 a. Công Đồng Vaticanô I.  
 b. Công Đồng Vaticanô II. 
 c. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.  
 d.     Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI. 
 
04. Việc liên đới với mọi nỗi vui mừng và lo âu, hy vọng và ưu sầu 
của con người bắt nguồn từ mầu nhiệm nào? 
 a. Mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa.      
 b. Mầu nhiệm Thiên Chúa làm người. 
 c. Mầu nhiệm Cứu chuộc.      
 
05. Trong Năm Thánh này, Giáo Hội Việt Nam muốn canh tân mục 
vụ theo hướng hào? 
 a. Hội nhập văn hóa. 
 b. Dung hòa các giá trị tôn giáo. 
 c. Giữ vững niềm tin của mình trước những thử thách.  
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 d.     Bước theo con Thiên Chúa nhập thể, điểm gặp gỡ Thiên 
Chúa và con người. 
 
06. Theo hướng mục vụ này, Giáo Hội Việt Nam trước tiên quan 
tâm đến điều gì? 
 a. Hiện trạng con người và xã hội hôm nay. 
 b. Chia sẻ cùng 1 hành trình với dân tộc.      
 c. Phân định và khám phá ra điều Thiên Chúa muốn nói cho 
Giáo Hội.  
 d.     Cả a, b và c đúng. 
 
07. Trước những mảng tối trong bức tranh của dân tộc dưới nhiều 
góc cạnh đã làm cho Giáo Hội nhiều lúc bi quan, thất đảm. Đúng 
hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
08. Giáo Hội Việt Nam tìm hiểu và nhận định về các thực tại xã hội 
– văn hóa – tôn giáo của đất nước với tâm thức nào? 
 a. Tôn trọng các giá trị văn hóa dân tộc.      
 b. Tin tưởng và hy vọng.  
 c. Muốn hội nhập những giá trị Tin Mừng vào văn hóa dân 
tộc.      
 d.     Cả a, b và c đúng. 
 
09. Ai luôn hoạt động trong thế giới và lịch sử nhằm để chuẩn bị 
cho Tin Mừng và dẫn đưa mọi người đến với Chúa Kitô? 
 a. Giáo Hội.  
 b. Các tông đồ. 
 c. Chúa Thánh Thần.  
 d.     Các thừa sai. 
 
10. Để những thách đố mới có thể mang đến nhiều cơ hội mới cho 
Tin Mừng của  Đức Giêsu Kitô, Giáo Hội Việt Nam cần phải làm gì? 
 a. Cần tiến bước với 1 nhiệt tình mới. 
 b. Cần đi những bước vững chắc.      
 c. Có 1 phương pháp mới để rao giảng Tin Mừng.  
 d.     Chỉ a và c đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
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BÀI 46 
11.1 

THỰC TRẠNG XÃ HỘI 
 
01. Xã hội Việt Nam tiến triển thuận lợi thế nào? 
 a. 1 đất nước không còn chiến tranh.  
 b. Nền kinh tế đang trên đà phát triển.  
 c. Người dân ngày càng quan tâm đến giáo dục.      
 d.     Cả a, b và c đúng.  
 
02. Xã hội Việt Nam hiện nay đang phải đối diện với những thách 
đố nào? 
 a. Sự bùng phát về di dân và các tệ nạn.  
 b. Ô nhiễm môi trường.  
 c. Tình trạng thiệt thòi của anh chị em dân tộc thiểu số.  
 d.     Chỉ a và b đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
 
03. Một trong những thách đố của xã hội Việt Nam hôm nay là 
những tác động tiêu cực của tiến trình toàn cầu hóa kinh tế. Đúng 
hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
04. Sự lạm dụng nền công nghệ thông tin hiện đại tác hại trên nhiều 
bộ phận xã hội, nhất là giới trẻ, đó là gì? 
 a. Theo quy luật cung cầu.  
 b. Thách đố của xã hội Việt Nam hiện tại.  
 c. Biểu hiện sự yếu kém của xã hội. 
 d.     Xã hội đánh mất niềm tin của mình.  
 
05. Sự ngăn cách giữa giàu và nghèo ngày càng sâu rộng, đây là 1 
thách đố cho xã hội Việt Nam hôm nay. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
06. Trong những tác động tiêu cực của tiến trình toàn cầu hóa, Giáo 
Hội quan tâm đến vấn đề gì? 
 a. Xã hội  
 b. Đạo đức  
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 c. Luân lý  
 d.     Chỉ b và c đúng  
 e. Cả a, b và c đúng 
 
07. Đâu là những tác động tiêu cực của tiến trình toàn cầu hóa kinh 
tế? 
 a. Đẩy các quốc gia nghèo khổ ra bên lề những tương quan 
kinh tế và chính trị.  
 b. Thăng tiến các nước đang phát triển.  
 c. Thăng tiến con người. 
 d.     Cả a, b và c đúng.  
 
08. Với nền công nghệ thông tin hiện đại, Giáo Hội Việt Nam nghĩ 
gì? 
 a. Có thể phổ biến những giá trị nhân bản và đạo đức.      
 b. Có thể nêu lên những mẫu sống.  
 c. Có thể phổ biến những hình thức văn hóa đồi trụy. 
  d.     Chỉ có a và b đúng. 
 e. Cả a, b và c đúng.  
 
09. Nền công nghệ thông tin hiện đại có thể phổ biến giá trị nhân 
bản và đạo đức. Đúng hay sai?  
 a. Đúng    b. Sai 
 
10. Đứng trước những thuận lợi và khó khăn của xã hội, Giáo Hội 
Việt Nam tin rằng đây là bối cảnh trong đó Thiên Chúa là chủ của 
lịch sử đang hoạt động để các biến cố của hồng ân cứu độ được 
thực hiện cho dân tộc Việt Nam hôm nay. Đúng hay sai?  
 a. Đúng    b. Sai 
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BÀI 47 
11.2 

THỰC TRẠNG VĂN HÓA 
 
01. Những giá trị văn hóa của Việt Nam được Hội đồng Giám mục 
tóm tắt bằng những nét nào? 
 a. Tinh thần tương thân tương ái. 
 b. Giá trị gia đình.  
 c. Lòng hiếu thảo.  
 d.     Cả a, b và c đúng.  
 
02. Nghĩa đồng bào là một nét trong những giá trị văn hóa mà Hội 
đồng Giám Mục Việt Nam nói tới. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
03. Tính hiếu hòa là một nét trong những giá trị văn hóa mà Hội 
đồng Giám Mục Việt Nam nói tới. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
04. Tinh thần tương thân tương ái được thể hiện qua điều gì trong 
đời sống dân tộc? 
 a. Phát triển đất nước. 
 b. Gìn giữ đất nước. 
 c. Bảo tồn đất nước. 
 d.     Chỉ có a và b đúng. 
 e. Cả a, b và c đúng.  
 
05. Tình tương thân tương ái được thể hiện qua việc hiếu khách. 
Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
06. Đâu là những việc làm mất đi nét đẹp truyền thống của gia đình 
Việt Nam? 
 a. Ly dị. 
 b. Sống thử. 
 c. Phá thai. 
 d.     Cả a, b và c đúng. 
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07. Vì sao giá trị gia đình luôn được đề cao trong văn hóa Việt Nam? 
 a. Là mái ấm yêu thương.  
 b. Là nơi truyền đạt những giá trị nhân bản qua các thế hệ. 
 c. Là nơi sản sinh những vĩ nhân và các anh hùng dân tộc.      
 d.     Chỉ a và b đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
 
08. Gia đình là nơi mọi người sống trên thuận dưới hòa, nơi ông bà 
cha mẹ hy sinh cho con cháu. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
09. Vợ chồng chung thủy, con cháu hiếu thảo với ông bà, anh chị 
em đùm bọc lẫn nhau … là giá trị gì được đề cao trong văn hóa Việt 
Nam?  
 a. Giá trị văn hóa.      
 b. Giá trị lịch sử.  
 c. Giá trị gia đình.  
 d.     Giá trị xã hội. 
 
10. Những nét đẹp văn hóa đang có nguy cơ biến thái trong xã hội 
hôm nay do những điều gì? 
 a. Ích kỷ.  
 b. Hưởng thụ.  
 c. Trào lưu duy vật.  
 d.     Cả a, b và c đúng. 
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BÀI 48 
11.3 

THỰC TRẠNG TÔN GIÁO 
 
 
01. Người Việt Nam có 1 cảm 
thức tôn giáo thế nào? 
 a. Hời hợt.  
 b. Mạnh mẽ. 
 c. Nhạt nhẽo.  
 d.     Trung dung.  
 
02. Các tôn giáo đã ảnh hưởng 
đến đời sống nào của người Việt 
Nam? 
 a. Đời sống luân lý.  
 b. Đời sống chính trị.  
 c. Đời sống đạo đức.      
 d.     Chỉ a và c đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
 
03. Trước những thăng trầm của 
xã hội, các tôn giáo có vai trò gì? 

 a. Dung hòa những xung đột.  
 b. Hướng dẫn con người.  
 c. Nâng đỡ tinh thần dân tộc.      
 d.     Giúp con người tìm thấy sự an bình.  
 
04. Các tôn giáo có những đóng góp đáng kể trong việc hình thành 
và phát triển đất nước. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
05. Những hạn chế về cảm thức tôn giáo của người Việt Nam là gì? 
 a. Chủ trương đạo tại tâm.  
 b. Thiên về tình cảm.  
 c. Ít tìm hiểu điều mình tin tưởng.  
 d.     Chỉ a và b đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
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06. “Đạo nào cũng tốt như nhau”, đây là 1 cảm thức tôn giáo của 
người Việt nam. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
07. Giáo Hội luôn xác tín rằng ai vẫn âm thầm hoạt động trong các 
truyền thống tôn giáo? 
 a. Chúa Cha.      
 b. Chúa Giêsu.  
 c. Chúa Thánh Thần.  
 d.     Giáo Hội. 
 
08. Nhờ sự soi dẫn của ai, các tôn giáo có thể giúp con người nỗ 
lực chống lại sự dữ để phục vụ sự sống và mọi điều tốt lành? 
 a. Đức Kitô.  
 b. Chúa Thánh Thần.  
 c. Giáo Hội.  
 d.     Các tông đồ. 
 
09. Đối với các tôn giáo, Giáo Hội có thái độ như thế nào? 
 a. Luôn tôn trọng các tôn giáo. 
 b. Tìm cách đối thoại. 
 c. Song hành với các tôn giáo khác.      
 d.     Chỉ a và b đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
 
10. Giáo Hội nhìn thấy những truyền thống tốt đẹp nơi các tôn giáo 
sẽ được kiện toàn trong chân lý mạc khải của ai? 
 a. Chúa Thánh Thần.   
 b. Đức Giêsu Kitô.  
 c. Chúa Cha.      
 d.     Giáo Hội. 
 

 
"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, 
 loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 
 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ;  

còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 
Mc 16,15-16 
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BÀI 49 
ĐỀ TÀI 12 

GIÁO HỘI VIỆT NAM  
QUAN TÂM ĐẾN GIÁO DỤC 

 
01. Vì sao Giáo Hội Việt Nam quan tâm cách riêng đến giáo dục? 
 a.      Giáo dục có liên quan đến tương lai của Giáo Hội.  
 b. Giáo dục giúp cho Tin Mừng được lan rộng.  
 c. Giáo dục giúp cho Tin Mừng thấm sâu vào lòng người.  
 d.     Chỉ a và c đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
 
02. Giáo Hội Việt Nam quan tâm đến giáo dục vì giáo dục là cánh 
cửa mở ra sự hưng thịnh của đất nước. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
03. Giáo Hội Việt Nam quan niệm thế nào về giáo dục? 
 a. Là trao ban kiến thức về khoa học hay kỹ thuật. 
 b. Là đào tạo những người thợ cho nền công nghệp mới.  
 c. Là nỗ lực giúp con người trở nên người hơn. 
 d.     Là đào tạo những người thợ lành nghề. 
 
04. Khi giúp con người trở nên người hơn là giúp con người điều gì? 
 a. Biết khao khát và tìm kiếm những điều chân thiện mỹ. 
 b. Sẵn sàng giao lưu với mọi nên văn hóa thế giới. 
 c. Sẵn sàng mở rộng tâm hồn đón nhận ơn cứu độ.  
 d.     Chỉ a và c đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
 
05. Những ai trong Giáo Hội có trách nhiệm giáo dục người trẻ? 
 a. Các giáo viên công giáo.  
 b. Những nhà giáo dục, cha mẹ.  
 c. Các linh mục và tu sĩ.  
 d.     Chỉ a và c đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
 
06. Các giáo lý viên cũng là người có trách nhiệm giáo dục người 
trẻ trong Giáo Hội. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
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07. Gia đình phải làm gì để trở nên những môi trường giáo dục lành 
mạnh về văn hóa và đức tin cho người trẻ? 
 a. Yêu thương, tha thứ. 
 b. Sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa.      
 c. Trung thành với truyền thống cầu nguyện chung mỗi 
ngày. 
 d.     Chỉ b và c đúng.  
 e. Cả a, ba và c đúng.  
 
08. Giáo xứ phải làm gì để trở nên những môi trường giáo dục lành 
mạnh về văn hóa và đức tin cho người trẻ? 
 a. Giúp nhau sống đạo.  
 b. Nâng đỡ nhau trong hoạt động tông đồ bác ái. 
 c. Giúp nhau phát triển tri thức.      
 d.     Chỉ a và b đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
 
09. Giáo xứ giúp nhau sống đạo bằng cách gì? 
 a. Cùng làm việc chung.  
 b. Chia sẻ Lời Chúa và cầu nguyện.  
 c. Tham dự những công tác xã hội. 
 d.     Giúp nhau thăng tiến kinh tế. 
 
10. Giáo Hội Việt Nam có cần đẩy mạnh hơn nữa việc đào tạo anh 
chị em giáo dân không? 
 a. Có    b. Không  
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BÀI 50 
12.1 

GIÁO HỘI VIÊN NAM  
QUAN TÂM ĐẾN GIA ĐÌNH 

 
01. “Gia đình là Giáo Hội tại gia, là hình ảnh sống động và là biểu 
hiện lịch sử của chính mầu nhiệm Giáo Hội”. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
02. Đời sống gia đình tại Việt Nam đang phải đối diện với những 
vấn đề nào? 
 a. Sự chung thủy trong hôn nhân bị đe dọa. 
 b. Mối tương quan giữa cha mẹ và con cái có nguy cơ rạn vỡ.  
 c. Trào lưu sống thử.  
 d.     Chỉ a và b đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng. 
 
03. Phá thai trong cộng đoàn Kitô hữu cũng là vấn đề mà đời sống 
gia đình tại Việt Nam phải đối diện. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai  
 
04. Một trong những vấn đề gia đình Việt Nam phải đối diện là : 
 a. Trình độ học vấn ngày càng đòi hỏi cao. 
 b. Số ly dị ngày càng lớn dần.  
 c. Sự tự do di dân.  
 d.     Kinh tế suy thoái. 
 
05. Trước những tiêu cực trong đời sống gia đình, Giáo Hội Việt 
Nam minh định hôn nhân là gì? 
 a. Một định chế xã hội.  
 b. Sự tự nhiên của loài người.  
 c. Một ơn gọi.  
 d.     Tự do đến với nhau.  
 
06. Hôn nhân là một ơn gọi và những người sống trong bậc hôn 
nhân được mời gọi điều gì? 
 a. Sống trung thành với ơn gọi. 
 b. Đạt tới sự thánh thiện cao độ của đức ái trọn lành.  
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 c. Không ly dị.  
 d.     Chu toàn bổn phận của mình.  
 
07. Giáo Hội Việt Nam minh định gia đình là gì? 
 a. Nền tảng của Giáo Hội.  
 b. Nền tảng của xã hội.  
 c. Chiếc nôi và trường dạy của sự hiệp thông.  
 d.     Chỉ a và c đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
 
08. Giáo Hội Việt Nam mong muốn các vị chủ chăn làm gì để nâng 
đỡ các gia đình trẻ sống ơn gọi của họ? 
 a. Một nền giáo lý tiền hôn nhân vững chắc và hợp thời. 
 b. Sự tự do bước vào đời sống hôn nhân.  
 c. Một nghề nghiệp ổn định.  
 d.     Một thánh lễ hoành tráng.  
 
09. Khi có 1 nền giáo lý tiền hôn nhân vững chắc và hợp thời, các 
gia đình trẻ vượt thắng những khó khăn và trở nên gì? 
 a. Một gia đình kiểu mẫu của xã hội. 
 b. Một kiểu mẫu mọi người noi theo. 
 c. Chói sáng nhờ chứng tỏ đức ái và sự chung thủy. 
 d.     Một thành công vượt khó.  
 
10. Vì là 1 ơn gọi nên gia đình còn phải làm gì để canh tân đời sống 
của mình? 
 a. Trung thành với đời sống hôn nhân.  
 b. Cầu nguyện.  
 c. Yêu thương mọi người.  
 d.     Tín thác vào Thiên Chúa.      
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BÀI 51 
12.2 

GIÁO HỘI VIỆT NAM  
QUAN TÂM ĐẾN  

HOẠT ĐỘNG BÁC ÁI VÀ DẤN THÂN XÃ HỘI 
 

01. Theo Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI hoạt động bác ái là trách 
vụ thiết yếu của ai? 
 a. Giáo dân.  
 b. Linh mục.      
 c. Giám mục.      
 d.     Giáo Hội. 
 
02. “Trải qua năm tháng, với sự tăng trưởng dần của Giáo Hội, việc 
thực thi bác ái được xác nhận như 1 lãnh vực căn bản cùng với việc 
ban phát các bí tích và việc rao giảng Lời Chúa”, được trích từ 
thông điệp gì? 
 a. Thông điệp Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót.  
 b. Thông điệp Thiên Chúa Là Tình Yêu.  
 c. Thông điệp Bác Ái Trong Sự Thật.  
 d.     Thông điệp Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại. 
 
03. Trong lãnh vực bác ái, Giáo Hội Việt Nam xem các hoạt động 
bác ái chỉ là hoạt động xã hội. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
04. Đâu là những việc Giáo Hội Việt Nam cần canh tân trong lãnh 
vực hoạt động bác ái? 
 a. Xem những hoạt động bác ái có tính chất toàn thể Giáo Hội.  
 b. Xem những hoạt động bác ái là nghĩa vụ yêu thương, 
cần được thực thi với tấm lòng của Thiên Chúa. 
 c. Xem những hoạt động bác ái là việc phục vụ thiêng liêng.  
 d.     Chỉ b và c đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
 
05. Trong lãnh vực dấn thân xã hội, Giáo Hội Việt Nam cần canh 
tân điều gì? 
 a. Giúp tín hữu sống theo pháp luật.  
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 b. Giúp tín hữu sống công bằng.  
 c. Giúp tín hữu hiểu học thuyết của Giáo Hội công giáo về 
xã hội.  
 d.     Giúp tín hữu vượt qua những khó khăn của xã hội. 
 
06. Giáo Hội Việt Nam cần làm sao để mọi thành phần Dân Chúa 
đều biết học thuyết của Giáo Hội Công giáo về xã hội. Đó sẽ là gì 
cho các Đức Kitô trong xã hội hôm nay cũng như ngày mai? 
 a. Khuyến khích.  
 b. Chỉ nam. 
 c. Hiệu lệnh.  
 d.     Phương pháp. 
 
07. Giáo Hội Việt Nam không làm chính trị đảng phái, nhưng vẫn áp 
đặt quan điểm của mình trên những ai không muốn tiếp nhận đức 
tin. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
08. Giáo Hội Việt Nam có lập trường thế nào trong lãnh vực chính 
trị? 
 a. Đứng bên lề xã hội. 
 b. Làm ngơ trước những vấn đề của đất nước.      
 c. Giúp các tín hữu chọn thái độ sống đứng đắn đối với xã hội.  
 d.     Chỉ a và b đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
 
09. Trong lãnh vực chính trị, Giáo Hội Việt Nam có bổn phận giúp 
các tín hữu ý thức mạnh mẽ về chiều kích xã hội và chính trị của 
đức tin Kitô giáo. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
10. Để dấn thân xã hội, các tín hữu phải có những khả năng nào? 
 a. Sống theo sự thật. 
 b. Cổ xúy tinh thần cộng tác để lo cho công ích.  
 c. Xác tín trả lời những chất vấn về đức tin và niềm hy vọng 
của mình.  
 d.     Chỉ a và c đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
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BÀI 52 
12.3 

GIÁO HỘI VIỆT NAM 
QUAN TÂM ĐẾN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI VÀ DI DÂN 

 
01. Vì sao Giáo Hội Việt Nam quan tâm đến truyền thông xã hội? 
 a. Phổ biến những mẫu gương tốt lành.  
 b. Góp phần cho việc loan báo Tin Mừng. 
 c. Có tầm giáo dục đại chúng cao. 
 d.     Chỉ a và c đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
 
02. Truyền thông xã hội có thể có nhiều lạm dụng và khai thác vô 
luân đã tác hại sâu xa trên tâm hồn nhiều người. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
03. Trong vấn đề truyền thông xã hội, Giáo Hội Việt Nam cần phải 
làm gì? 
 a. Phải có chương trình giáo dục về mục vụ truyền thông 
cho các tín hữu.  
 b. Giúp giới trẻ có thể sử dụng các phương tiện truyền 
thông tân tiến để phát triển thành người hơn.  
 c. Giúp cho giới trẻ bắt kịp đà tiến bộ của xã hội. 
 d.     Chỉ a và b đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
 
04. Giáo Hội Việt Nam khuyến khích những người thành thạo 
truyền thông dùng phương tiện truyền thông mà loan báo Tin Mừng. 
Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
05. Làn sóng di dân tại Việt Nam tạo ra những khó khăn nào? 
 a. Phức tạp về xã hội.  
 b. Phức tạp về văn hóa.      
 c. Phức tạp về môi trường.  
 d.     Cả a, b và c đúng.  
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06. Làn sóng di dân tại Việt Nam tạo ra những khó khăn nhưng 
cũng mang theo nhiều cơ hội cho việc loan báo Tin Mừng. Đúng 
hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
07. Anh chị em di dân thường gặp những khó khăn nào? 
 a. Những áp lực về tâm lý.  
 b. Những áp lực về tình cảm.  
 c. Những áp lực về kinh tế.  
 d.     Cả a, b và c đúng.  
 
08. Một trong những áp lực của anh chị em di dân là thực hiện đời 
sống luân lý đức tin. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
09. Trước vấn đề di dân, Hội đồng Giám mục Việt Nam cần có 
phương sách gì để giúp đỡ họ? 
 a. Có kế hoạch cụ thể giúp anh chị em di dân hội nhập vào 
xã hội cũng như vào cộng đồng Giáo Hội địa phương.  
 b. Có kế hoạch cụ thể giúp anh chị em di dân thực hiện ước 
mơ của mình.  
 c. Hướng dẫn anh chị em di dân sống đạo tốt.  
 d.     Giúp anh chị em di dân vượt qua những khó khăn. 
 
10. Một trong những việc cụ thể mà Hội đồng Giám mục Việt Nam 
cần có phương sách để giúp anh chị em di dân là gì? 
 a. Mục vụ hôn nhân.  
 b. Mục vụ dự tòng.  
 c. Chia sẻ những khó khăn.  
 d.     Chỉ a và b đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng. 
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BÀI 53 

CÙNG VỚI CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 
GIÁO HỘI NHÌN LÊN ĐỨC MARIA 

 
01. Giáo Hội Việt Nam có bao nhiêu vị tử đạo được phong hiển 
thánh? 
 a. 113    b. 117 
 c. 118    d.     120 
 
02. Đức Giáo Hoàng nào đã phong hiển thánh cho các vị tử đạo 
Việt Nam? 
 a. Đức Giáo Hoàng Piô XII. 
 b. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII. 
 c. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. 
 d.     Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI. 
 
03. Các Thánh Tử đạo Việt Nam đã học được nơi Mẹ Maria những gì? 
 a. Sứ mạng người Kitô hữu. 
 b. Những bài học căn bản cho hành trình ơn gọi. 
 c. Chấp nhận đau khổ trong thân phận làm người. 
 d.     Chỉ a và b đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
 
04. Theo gương Mẹ Maria, các Thánh Tử đạo tại Việt Nam đã sống 
ơn gọi và sứ mạng Kitô hữu như thế nào? 
 a. Đáp trả bằng tiếng xin vâng của đức tin.  
 b. Tiến bước trong đau khổ.  
 c. Chấp nhận những thử thách.  
 d.     Hòa dịu với xã hội. 
 
05. Đây là cách thể hiện niềm tin mãnh liệt của các Thánh Tử đạo 
tại Việt Nam đến độ sẵn sàng hiệp thông với mầu nhiệm thánh giá 
bằng cách : 
 a. Chấp nhận khổ đau. 
 b. Chấp nhận bắt bớ, tù đày. 
 c. Chấp nhận hiến dâng cả mạng sống mình.  
 d.     Chỉ a và b đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
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06. Giáo Hội Việt Nam chiêm ngắm và học được những gì từ Mẹ 
Maria? 
 a. Chia sẻ hồng ân đức tin và loan báo Đức Kitô.  
 b. Xin vâng và cảm tạ.  
 c. Liên đới và hiệp thông.  
 d.     Cả a, b và c đúng.  
 
07. Khi chiêm ngắm và học được những bài học từ nơi Mẹ Maria, 
Giáo Hội Việt Nam bước đi thế nào? 
 a. Trong an bình và hạnh phúc.      
 b. Trong thử thách và gian nan.  
 c. Trong tin yêu và hy vọng.  
 d.     Trong phó thác và kiên trung.  
 
08. Trong thời điểm ân sủng này, Giáo Hội Việt Nam muốn dâng lên 
Mẹ La Vang tâm tình gì? 
 a. Phó dâng cho Mẹ tất cả những dự định và đường hướng 
được đề ra trong Năm Thánh.  
 b. Tin tưởng vào tấm lòng từ mẫu dịu hiền của Mẹ La Vang.  
 c. Xây dựng 1 trung tâm hành hương lớn lao để kính dâng 
Mẹ La Vang.  
 d.     Chỉ a và b đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
 
09. Nhờ Mẹ nâng đỡ và dẫn dắt, chúng ta tin tưởng và hy vọng 
những gì? 
 a. Chúng ta đến với Chúa Kitô.  
 b. Đem Chúa Kitô đến cho mọi người.  
 c. Chúng ta tin tưởng đáp trả tiếng Chúa mời gọi. 
 d.     Cả a, b và c đúng.  
 
10. “Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến”, được trích trong 
sách nào? 
 a. Ngôn sứ Malakhi.   
 b. Tông đồ Công vụ.  
 c. Thư Do thái.    
 d.     Sách Khải huyền. 
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BÀI 54 

HỌC VỚI MẸ MARIA 
BÀI HỌC XIN VÂNG VÀ CẢM TẠ 

 
01. Trong thời điểm ân sủng này, Giáo Hội Việt Nam nhìn lên Đức 
trinh nữ Maria để thấy được khuôn mẫu và lối đường cho mình tiến 
bước. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
02. Với lời xin vâng trong biến cố truyền tin, Mẹ Maria dạy chúng ta 
bài học gì? 
 a. Biết để cho thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự.  
 b. Phải luôn kết hợp với tình yêu Thiên Chúa trong niềm tri ân.  
 c. Để cho linh hồn nhảy mừng trong Chúa.      
 d.     Cả a, b và c đúng.  
 
03. Sứ thần đã truyền tin cho Đức Maria tên là gì? 
 a. Sứ thần Micaen.  
 b. Sứ thần Raphaen.  
 c. Sứ thần Gáprien.  
 
04. Kinh Ngợi Khen (Magnificat) được thánh sử nào chép lại? 
 a. Thánh sử Mátthêu.  
 b. Thánh sử Máccô.  
 c. Thánh sử Luca.      
 d.     Thánh sử Gioan. 
 
05. Với “Kinh Ngợi Khen”, Mẹ Maria dạy chúng ta điều gì? 
 a. Cảm tạ Thiên Chúa. 
 b. Tri ân Thiên Chúa.      
 c. Cầu xin Thiên Chúa tha thứ.  
 d.     Chỉ a và b đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
 
06. Vì sao chúng ta phải tri ân và cảm tạ Thiên Chúa? 
 a. Vì dân tộc Việt Nam hôm nay đã hết chiến tranh.  
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 b. Vì Thiên Chúa đã sai các thừa sai đến rao giảng Tin 
Mừng.  
 c. Vì yêu thương Thiên Chúa đã làm bao điều trọng đại cho 
dân tộc Việt Nam này. 
 d.     Vì Thiên Chúa là Tình Yêu. 
 
07. Khi suy đi nghĩ lại những gì Thiên Chúa đã thực hiện trong tình 
yêu dành cho loài người, Mẹ Maria dạy chúng ta điều gì? 
 a. Phải tìm ra ánh sáng của đức tin.  
 b. Phải hiểu mầu nhiệm không bằng suy luận nhưng bằng 
cảm nghiệm của cả con người. 
 c. Phải để cho Thiên Chúa đưa dẫn.  
 d.     Vâng phục và trung thành.  
 
08. Khi đứng dưới chân thánh giá, Mẹ Maria đưa chúng ta vào 
huyền nhiệm nào?(Ga 19,23-37) 
 a. Mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người.  
 b. Mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa. 
 c. Hy sinh và đau khổ.  
 d.     Yêu thương và phó thác.      
 
09. Dưới chân thập giá, có vị tông đồ nào cùng hiện diện với Mẹ 
Maria? (Ga 19,23-37) 
 a. Tông đồ Phêrô.  
 b. Tông đồ Giacôbê.  
 c. Tông đồ Gioan.  
 d.     Tông đồ Anrê.  
 
10. Giáo Hội được khai sinh từ đâu? 
 a. Mầu nhiệm nhập thể.  
 b. Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi.  
 c. Từ cạnh sườn Đấng chịu hy sinh.  
 d.     Từ việc quy tụ các môn đệ.  
 
 

Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: 
"Thưa Bà, đây là con của Bà." 

 Rồi Người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." 
Ga 19,26a-27b 
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BÀI 55 

HỌC VỚI MẸ MARIA 
BÀI HỌC LIÊN ĐỚI VÀ HIỆP THÔNG 

 
01. Đức Maria bước theo Chúa Giêsu trong 
hành trình nhập thể như thế nào? 
 a. Mẹ liên đới với nhân loại. 
 b. Mẹ rộng tay cứu giúp họ.  
 c. Mẹ thấu hiểu những khát vọng 
thâm sâu nhất của con người. 
 d.     Cả a, b và c đúng.  
 
02. Tại tiệc cưới Cana, Mẹ Maria dạy chúng 
ta bài học gì?(Ga 2,1-12) 
 a. Tin tưởng vào Thiên Chúa  
 b. Liên đới với mọi người.  
 c. Vâng nghe lời Chúa. 
 d.     Thờ lạy Chúa. 
 
03. Liên đới với mọi người nghĩa là làm sao? 
 a. Giúp con người thoát khỏi những bế tắc. 
 b. Nhạy bén trước nhu cầu của những người chung quanh. 
 c. Đem lại niềm vui và hạnh phúc cho con người. 
 d.     Chỉ b và c đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
 
04. Tại tiệc cưới Cana, Mẹ Maria dạy chúng ta bài học hiệp thông 
như thế nào? (Ga 2,1-12) 
 a. Biết chia sẻ vui buồn với mọi người.  
 b. Biết chuyển cầu với Chúa cho mọi người.  
 c. Biết rộng tay cứu giúp những ai đang gặp khó khăn.  
 d.     Chỉ a và c đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
 
05. Tại tiệc cưới Cana, Mẹ Maria dạy chúng ta những bài học gì? 
(Ga 2,1-12) 
 a. Liên đới.  
 b. Hiệp thông.  
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 c. Tham gia.      
 d.     Trách nhiệm.  
 e. Chỉ a, b và c đúng.  
 f.      Cả a, b,c và d đúng.  
 
06. Ngay sau tiệc cưới Cana, Đức Maria đã về Nadarét ẩn cư. 
Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
07. Tại tiệc cưới Cana, Mẹ Maria dạy chúng ta bài học tham gia 
như thế nào? (Ga 2,1-12) 
 a. Biết lắng nghe.      
 b. Biết cầu nguyện.  
 c. Biết tuân giữ Lời Chúa.      
 d.     Chỉ a và c đúng.  
 e. Cả a, b và c đúng.  
 
08. Tại tiệc cưới Cana, Mẹ Maria nói với mọi người rằng : (Ga 2,1-
12). 
 a. “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy”. 
 b. “Người bảo gì các anh cứ việc làm theo” 
 c. “Những ai nghe và thực hành Lời Chúa, là mẹ Ta và là 
anh em Ta”.  
 d.     “Đây là Mẹ con”.  
 
09. Thánh sử nào đã kể lại trình thuật tiệc cưới Cana?  
 a. Thánh sử Mátthêu.  
 b. Thánh sử Máccô.  
 c. Thánh sử Luca. 
 d.     Thánh sử Gioan. 
 
10. Tại tiệc cưới Cana, Mẹ Maria dạy chúng ta biết rộng tay cứu 
giúp những ai đang gặp khó khăn. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai 
 
 

"Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo." 
Ga 2,5b 



NĂM THÁNH  2010 

 127

BÀI 56 
HỌC VỚI MẸ MARIA 

BÀI HỌC CHIA SẺ HỒNG ÂN ĐỨC TIN 
VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG. 

 
01. Trong những ngày lễ gì, Thánh Thần đã tuôn đổ xuống trên Mẹ 
và các môn đệ? 
 a. Lễ Vượt Qua. 
 b. Lễ Ngũ Tuần. 
 c. Lễ Lều. 
 d.     Lễ Đền tội.  
 
02. Khi cùng các môn đệ mở tung cánh cửa phòng tiệc ly để khơi 
mào cho sứ vụ loan báo Tin mừng, Mẹ Maria muốn dạy chúng ta 
bài học gì? 
 a. Nước Trời, Vương quốc của Tình Yêu, không bao giờ có 
biên giới. 
 b. Sứ vụ truyền giáo chỉ dành riêng cho các tông đồ. 
 c.      Các tông đồ có nhiệm vụ loan báo Tin Mừng cho con cái 
Ítraen. 
 
03. Ai sẽ đưa Giáo Hội đến mọi dân mọi nước để qui tụ con cái 
Thiên Chúa từ khắp thế giới về trong gia đình của Chúa Kitô? 
 a. Chúa Cha. 
 b. Đức Kitô. 
 c. Chúa Thánh Thần. 
 d.     Đức Maria. 
 
04. Qua tấm lòng nhân hậu dành cho đoàn con Việt không phân 
biệt lương giáo, Mẹ La Vang dạy cho chúng ta điều gì? 
 a. Quảng đại chia sẻ với mọi người hồng ân đức tin. 
 b. Đồng hành với mọi người trong đức ái. 
 c. Cùng với mọi người phát triển xã hội công bằng. 
 d.      Chỉ có a và b đúng. 
 e.      Cả a, b và c đúng. 
 
05. Qua tấm lòng nhân hậu của mình, Mẹ La Vang dạy cho chúng 
ta biết nhiệt tâm loan báo Đức Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất của 
loài người. Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai  
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06. Khi chịu khổ cực với Chúa Giêsu và dự phần vào hy lễ của Ngài, 
Mẹ Maria muốn thông truyền cho chúng ta điều gì? 
 a. Sự can đảm của đức tin. 
 b. Sự bất khuất của lòng khiêm nhường. 
 c. Sự mau mắn vâng lời Thiên Chúa. 
 d.      Chỉ có a và b đúng. 
 e.      Cả a, b và c đúng. 
 
07. Khi hát bài ca “Ngợi Khen”, bài ca này đem lại cho chúng ta 
điều gì? 
 a. Sự can đảm. 
 b. Lòng trìu mến. 
 c. Sức mạnh. 
 d.      Chỉ có a và c đúng. 
 e.      Cả a, b và c đúng. 
 
08. Khi được vinh hiển hồn xác trên trời, Mẹ Maria dạy cho chúng ta 
nhân đức gì? 
 a. Đức Tin 
 b. Đức Cậy 
 c. Đức Mến 
 
09. Khi được vinh hiển hồn xác trên trời, Mẹ Maria dạy cho chúng ta 
hiểu rằng Đức cậy không bao giờ làm chúng ta thất vọng, vì những 
lao nhọc và đau khổ vì Đức Kitô, sẽ mang lại cho ta vinh quang của 
người con Thiên Chúa.     Đúng hay sai? 
 a. Đúng    b. Sai  
 
10. Tín điều Đức Maria hồn xác lên trời do Đức Giáo Hoàng nào 
tuyên tín? 
 a. Đức Giáo Hoàng Piô X. 
 b. Đức Giáo Hoàng Piô XII. 
 c. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII. 
 d.     Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô VI. 
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ĐÁP ÁN 
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PHẦN MỞ 

 
THỜI ĐIỂM  

ÂN SỦNG VÀ CANH TÂN 
 

 
BÀI 1 

TÌM HIỂU NĂM THÁNH 
 
01. a.     Để kỷ niêm 50 năm ngày thành lập Hàng Giáo Phẩm 
   Việt Nam. 
02.  b.     Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24.11.2009) 
03.  b.     Lễ Hiển Linh (6.1.2010) 
04.  a.     Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang 
05.  f.      Cả a, b, c và d đều đúng.    
06.  d.     Cả 3 đều đúng. 
07. a.     Ơn toàn xá.    
08. a.     Đúng     
09.  e.     Cả a, b và c đúng. 
10.  a.     Giáo Hội  : Mầu nhiệm – Hiệp thông – Sứ vụ. 
 
BÀI 2 

NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG 
LỊCH SỬ GIÁO HỘI HÌNH THÀNH TẠI VIỆT NAM 

 
01. a.     Anh Inêkhu.    
02. b.     Năm 1533. 
03.  e.     Cả a, b và c đúng. 
04. a.     Vua Lê Trang Tông.    
05. d.     Anh Phanxicô. 
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06. b.     Thầy Anrê Phú Yên (26.7.1644). 
07. b.     Ông Đỗ Hưng Viễn. 
08.  c.     Giáo sĩ Đắc Lộ.    
09.  c.     Giáo sĩ Đắc Lộ.    
10.  f.      Cả a, b, c và d đúng. 
 
 
BÀI 3 

NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG 
LỊCH SỬ GIÁO HỘI PHÁT TRIỂN TẠI VIỆT NAM 

 
01. a.     Đức Giáo Hoàng Alexandro VI.    
02. a.     Giám mục Francois Pallu.    
03. a.     Thánh cả Giuse.        
04. b.     Phố Hiến. 
05. b.     Giám mục Lambert de La Motte. 
06. a.     Năm 1670.    
07.  e.     Chỉ có a, b và c đúng .  
08. d.     Đức Giáo Hoàng Gioan Phalô II. 
09.  b.     Ngày 19.06.1988. 
10. d.     Đức Giáo Hoàng Gioan Phalô II. 
 
BÀI 4 

NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG 
LỊCH SỬ GIÁO HỘI TRƯỞNG THÀNH TẠI VIỆT NAM 

 
01. a.     Venerabilium Nostrorum (24.11.1960). 
02.  b.     Giám mục GB.Nguyễn Bá Tòng (1933). 
03. b.     Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII (1960). 
04. b.     Năm 1960. 
05.  c.     Hồng y Giuse Maria Trịnh Như Khuê. 
06.  c.     Năm 1980.      
07.   Giáo tỉnh Hà Nội. 
  Giáo tỉnh Huế. 
  Giáo tỉnh Sài Gòn. 
08. a.     Đúng     
09. b.     Ngày 22.06.1967 
10.  c.     Giáo phận Bà Rịa.    
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PHẦN I 

MẦU NHIỆM GIÁO HỘI 

 
BÀI 05 
ĐỀ TÀI 1  

GIÁO HỘI 
Ý THỨC MÌNH LÀ MỘT THỰC TẠI THIÊNG LIÊNG 

 
01 f.      Cả a, b, c và d đúng. 
02. a.     Được khai sinh từ mầu nhiệm Ba Ngôi. 
03.  e.     Cả a, b và c đúng. 
04.  c.     Được nhận biết và qui tụ trong Chân Lý Tình Yêu  
   là chính Ngài. 
05.  e.     Chỉ có a và c đúng. 
06.  c.     Nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần xuyên qua lịch 
    sử truyền giáo  của toàn thể Giáo Hội.   
07.  b.     Mầu nhiệm Ba Ngôi. 
08.  e.     Chỉ có a, b và c đúng. 
09.  b.     Công Đồng Vaticanô II. 
10.  e.     Chỉ có a, b và c đúng. 
  
 
BÀI 6 
1.1  

GIÁO HỘI Ý THỨC MÌNH LÀ DÂN THIÊN CHÚA 
 
01. a.     Của Thiên Chúa.      
02.  d.     Chỉ có a và b đúng. 
03.  f.      Cả a, b, c và d đúng. 
04.  b.     Đức Kitô.  
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05.  d.     Chỉ có a và c đúng.  
06.  d.     Bí tích Rửa Tội. 
07.   Chức vụ Tư tế.  
  Chức vụ Ngôn sứ.  
  Chức vụ Vương giả. 
08.  c.     Ngôn sứ.  
09. a.     Đúng      
10.  b.     Tông đồ Công vụ (Cv 10,35). 
  
BÀI 7 
1.2  
GIÁO HỘI Ý THỨC MÌNH LÀ THÂN MÌNH CHÚA KITÔ 

 
01.  e.     Cả a, b và c đúng. 
02. a.     Làm cho Giáo Hội sống động và hài hòa. 
03.  d.     Cả a, b và c đúng. 
04.  b.     Dụ ngôn Cây nho thật (Ga 15,1…). 
05.  d.     Chỉ a và b đúng. 
06.  d.     Chỉ a và c đúng . 
07.  c.     Thánh Gioan Tẩy giả (x.Mc 2,19). 
08.  d.     Chỉ có b và c đúng.  
09.  e.     Cả a, b và c đúng (Sách GLHTCG 808). 
10.  a.     Đúng (Sách GLHTCG 808).     
 
BÀI 8 
1.3  

GIÁO HỘI 
Ý THỨC MÌNH LÀ ĐỀN THỜ CHÚA THÁNH THẦN 

 
01.  d.     Chỉ có a và b đúng. 
02.  b.     Bằng Lời của Thiên Chúa và đức ái của Tin Mừng.  
03.  f.      Cả a, b, c và d đúng. 
04.  c.     Chúa Thánh Thần (Sách GLHTCG 799). 
05.  a.     Truyền giáo.  
06.  d.     Cả a, b và c đúng. 
07.  c.     Chúa Thánh Thần.  
08.  d.     Công đồng Vaticanô II. 
09. 7 ơn Chúa Thánh Thần : 
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Ơn Khôn ngoan, Ơn Thông minh, Ơn Hiểu biết, Ơn Lo liệu, 
Ơn Sức mạnh, Ơn đạo đức, Ơn Biết kính sợ Đức Chúa 
Trời  

10. “Còn hoa quả của Thần Khí là : 
 bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu,  

từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ.  
Không có luật nào chống lại những điều như thế.” 

Thö Galat 5,22-23 
 
BÀI 9 
ĐỀ TÀI 2 

GIÁO HỘI 
 Ý THỨC MÌNH CÒN LÀ MỘT THỰC TẠI HỮU HÌNH 

 
01.  c.     Đức Giêsu.  
02. a.     Đúng.         
03.  d.     Chỉ có a và b đúng.  
04.  e.     Cả a, b và c đúng (Sách GLHTCG 771). 
05.  b.     Sai 
06.  d.     Cả a, b và c đúng. 
07.  d.     Chỉ có a và b đúng (Sách GLHTCG 771). 
08.  a.     Đúng       
09. a.     Đúng (Sách GLHTCG 771).   
10.  c.     Đức Maria.      
  
 
BÀI 10 
2.1  

GIÁO HỘI Ý THỨC MÌNH LÀ MỘT VỚI GIÁO HỘI 
PHỔ QUÁT VÀ VỚI CÁC GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG KHÁC 
 

01.  g.  Cả  a, b, c, d và e đúng. 
02.  b.     Sai   
03. a.     Thể hiện qua sự hiệp thông giữa các Giám mục với 

 Đức Giáo Hoàng là thủ lãnh và nguyên lý hiệp nhất 
 của Giáo Hội toàn cầu. 

04.  e.     Cả a, b và c đúng. 
05.  d.     Cả a, b và c đúng. 
06.  f.      Cả a, b, c và d đúng. 
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07. a.     Liên hiệp các Hội Đồng Giám mục Á Châu.  
08.  d.     Những Giáo Hội địa phương tại Châu Á.  
09.  d.     Hồng y Henry de Lubac. 
10.  e.     Cả a, b và c đúng. 
 
Bài 11 
2.2 

GIÁO HỘI 
Ý THỨC MÌNH LÀ 1 TỔ CHỨC THEO PHẨM TRẬT 

 
01.  b.     Thánh Phêrô.  
02.  d.     Chỉ có a và b đúng.  
03.  f.      Tất cả đều đúng. 
04.  f.      Cả a, b, c và d đúng. 
05.  d.     Cả a, b và c đúng. 
06.  d.     Chỉ có a và b đúng.  
07. a.     Đúng (GLHTCG 883).   
08.  e.     Chỉ có a, b và c đúng. 
09.  Ngôn sứ  
  Tư tế  
  Vương giả 
10.  c.     Bí tích Truyền Chức Thánh.  
  
Bài 12 
2.3  

GIÁO HỘI 
Ý THỨC MÌNH LÀ THÁNH  

NHƯNG CÒN PHẢI NÊN THÁNH 
 
01.  d.     Cả a, b và c đúng. 
02. a.     Đúng      
03.  d.     Chỉ có b và c đúng.  
04.  b.     Cởi bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới. 
05.  c.     Đức ái. 
06.  b.     Chúa Kitô. 
07. c.     Chúa Thánh Thần.  
08.  c.     Thần Khí (Ep 4,22-24). 
09.  f.      Cả a, b, c và d đều đúng. 
10. a.     Ơn tha thứ.  
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Bài 13 
ĐỀ TÀI 3 

GIÁO HỘI VIỆT NAM 
SỐNG CHO ĐỨC KITÔ VÀ NƯỚC TRỜI 

 
01. a.     Chúa Cha.      
02.  d.     Chỉ có a và b đúng.  
03.  d.     Chỉ a và b đúng . 
04.  d.     Chỉ b và c đúng.  
05. a.     Chúa Cha.      
06.  c.     Chúa Thánh Thần.  
07. a.     Rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa.      
08.  e.     Cả a, b và c đúng. 
09.  d.     Chỉ có a và b đúng. 
10. a.     Đúng     
 
 
BÀI 14 
3.1  

NƯỚC THIÊN CHÚA CHÍNH LÀ ĐỨC KI TÔ 
 
01.  c.     Bằng việc rao giảng Tin Mừng  
02.  d.     Cả a, b và c đúng. 
03.   1. Dụ ngôn Người gieo giống (Mt 13,1-23). 
  2. Dụ ngôn Cỏ lùng (Mt 13,24-30). 
  3. Dụ ngôn Chiếc lưới(Mt 13,47-50). 
  4. Dụ ngôn Hạt ngọc (Mt 13,45-46). 
  5. Dụ ngôn Kho báu (Mt 13,44). 
  6. Dụ ngôn Men trong bột (Lc 13,20-21). 
  7. Dụ ngôn Thợ làm vườn nho (Mt 20,1-16). 
04.  a.     Nước Trời đã đến trong thế gian.  
05.   1. Ladarô chết sống lại (Ga 11,1-44). 
  2. Phục sinh chàng thanh niên thành Nain(Lc 7,11-17. 
  3. chữa người bị quỷ ám tại Ghêraxa ( Mc 5,1-20). 
  4. Chữa người mù từ thuở mới sinh (Ga 9,1-41). 
  5. Chữa người phụ nữ bị băng huyết (Mt 9,20-22). 
  6. Chữa hai người mù (Mt 9,27-32). 
  7. Chữa đầy tớ của một đại đội trưởng (Lc 7,1-10 ). 
06. d.     Chỉ có a và c đúng.  
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07.  a.     Những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực  
  hành(Lc 8,19-21). 

08. a.     1 ngôi vị sống động với khuôn mặt và tên gọi là  
  Giêsu Nadarét. 

09. a.     Đúng     
10. b.     Sai  
 
 
BÀI 15 
3.2  

NƯỚC THIÊN CHÚA LÀ THẾ GIỚI  
CỦA SỰ CÔNG CHÍNH, BÌNH AN VÀ HOAN LẠC 

 
01.  d.     Chỉ có a và b đúng. 
02. a.     Đúng    
03.  a.     Chúa Cha.      
04.  d.     Cả a, b và c đúng. 
05.  b.     Cha trên trời.  
06.  e.     Cả a, b và c đúng. 
07.  e.     Chỉ có b, c và d đúng.  
08.  b.     Là sự hòa hợp giữa con người với Thiên Chúa.      
09.  c.     Công chính.  
10.  c.     Chúa Thánh Thần.  
  
 
 
Bài 16 
3.3   

NƯỚC THIÊN CHÚA 
ĐÃ HIỆN DIỆN VÀ CÒN ĐANG PHÁT TRIỂN 

 

01.  a.     Đúng      
02.  b.     Sai 
03.  e.     Cả a, b và c đúng. 
04.  c.     Chúa Thánh Thần.  
05.  d.     Chỉ có b và c đúng.  
06. a.     Luôn gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể qua việc 
    siêng năng tham dự thánh lễ.  
07.  b.     Thánh Thể.  
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08. d.     Chỉ có a và c đúng.  
09.  e.     Cả a, b và c đúng. 
10. a.     Đúng    

 
 

Bài 17 
ĐỀ TÀI 4 

GIÁO HỘI VIỆT NAM  
ĐANG TIẾN BƯỚC TRONG LỊCH SỬ 

 
01.  b.     Dân Thiên Chúa.      
02.  d.     Chỉ có a và c đúng.  
03.  e.     Cả a, b và c đúng. 
04.  b.     Là niềm hy vọng cho thế giới.  
05.  d.     Chỉ có b và c đúng.  
06.  b.     Sai 
07.  c.     Giáo Hội giữ cho mình hoàn toàn tự do đối với mọi 
    thực tại của thế gian này.  
08.  d.     Chỉ có a và c đúng.  
09.  c.     Quyền lực tử thần.  
10. a.     Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy (Mt 16,18-19). 
  
 
Bài 18  
 4.1  

GIÁO HỘI XÂY DỰNG THẾ GIỚI 
NƠI CÔNG CHÍNH, BÌNH AN VÀ NIỀM VUI NGỰ TRỊ 

 
01. b.     Sai 
02.  d.     Chỉ có a và b đúng. 
03.  e.     Chỉ có a, b và d đúng.  
04.  d.     Chỉ có a, và c đúng.  
05.  d.     Chỉ có a và b đúng.  
06. a.     Đúng     
07.  f.      Cả A, b, c và d đúng. 
08.  a.     Trốn chạy thế giới. 
09.  b.     Bác ái. 
10. b.     Sai 
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Bài 19  
 4.2  

GIÁO HỘI 
CHỐNG LẠI TRÀO LƯU TỤC HÓA  

VÀ CHỦ NGHĨA VÔ TÍN 
 
01.  c.     Chúa Thánh Thần. 
02. a.     Đúng     
03.  e.     Cả a, b và c đúng. 
04.  b.     Sứ mệnh làm chứng cho chân lý.  
05.  e.     Cả a, b và c đúng. 
06.  a.     Đúng     
07.  a.     Đúng    
08.  d.     Cả a, b và c đúng. 
09.  e.     Cả a, b và c đúng. 
10.  e.     Cả a, b và c đúng. 
 
 
Bài 20 
4.3  

GIÁO HỘI 
CHẤP NHẬN ĐAU KHỔ VÀ HỌC BIẾT THA THỨ 

 
01. a.     Vì chính Chúa Kitô đã hoàn tất công trình cứu độ  
   trong khó nghèo và bách hại. 
02.  b.     Chúa Kitô phục sinh.  
03. b.     Sai 
04.  e.     Cả a, b và c đúng. 
05.  d.     Chỉ có b và c đúng.  
06.  b.     Bày tỏ khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa  
   cho mọi người. 
07.  d.     Chỉ có b và c đúng.  
08. a.     Kinh Lạy Cha. 
09.  d.     Khải huyền. 
10.  c.     Cái chết và thập giá của Chúa Kitô. 
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PHẦN II 

 
NHÌN VÀO HIỆN TẠI 

ĐỂ KHÁM PHÁ 
 NHỮNG DẤU CHỈ THỜI ĐẠI 

 
BÀI 21 
ĐỀ TÀI 5 

GIÁO HỘI  
MUỐN TRỞ NÊN CỘNG ĐOÀN HIỆP THÔNG 

 
01. c.     Giáo Hội hiệp thông. 
02. c.     Từ sự hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa.      
03.  d.     Chỉ có a và b đúng.  
04.  c.     Sự hiệp thông với Thiên Chúa.      
05. a.     Đúng  
06. e.     Cả a, b và c đúng. 
07. d.     Cả a, b và c đúng. 
08.  a.    Đúng   
09.  a.     Bí tích của sự hiệp nhất nhân loại. 
10. a.     Đúng   
 
BÀI 22 
5.1 

HIỆP THÔNG 
TRONG KINH NGUYỆN & THÁNH THỂ 

 
01.  c. Chuyên cần cầu nguyện.  
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02.  b. Đồng tâm nhất trí. 
03.  e. Cả a, b và c đúng. 
04. b. Nhờ các bí tích đức tin.  
05.  c. Bí tích Thánh Thể.  
06.  a. Vào hy lễ thập giá của Đức Kitô. 
07.  e. Cả a, b và c đúng. 
08. a. Đúng    
09.  d.     Cả a, b và c đúng. 
10.     1. Bí tích Thanh Tẩy. 
  2. Bí tích Thêm Sức. 
  3. Bí tích Thánh Thể. 
  4. Bí tích Giao Hòa. 
  5. Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân. 
  6. Bí tích Hôn Phối. 
  7. Bí tích Truyền Chức Thánh. 
 
BÀI 23 
5.2 

HIỆP THÔNG TRONG NIỀM TIN & HY VỌNG 
NHỜ LẮNG NGHE GIÁO HUẤN CỦA CÁC TÔNG ĐỒ 

 
01.  c. Các tông đồ.  
02.  b. Chúa Giêsu.  
03.  b. Các giám mục.      
04.  a. Thánh Phêrô.  
05.  b. Thánh Phêrô.  
06.  a. Đức Giáo Hoàng, Giám mục Rôma.      
07.  d.     Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI 
08.  a. Lắng nghe giáo huấn của các tông đồ. 
09.  d.     Cả a, b và c đúng. 
10. 14 tông đồ của Chúa Kitô : 

 1. Ông Simôn - Phêrô, 
 2. Ông Giacôbê con ông Dêbêđê, 
 3. Ông Gioan em ông Giacôbê, 
 4. Ông Anrê,  
 5. Ông Philípphê,  
 6. Ông Batôlômêô,  
 7. Ông Mátthêu,  
 8. Ông Tôma,  
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 9. Ông Giacôbê con ông Anphê,  
 10. Ông Tađêô,  
 11. Ông Simôn thuộc nhóm Quá Khích, 
 12. Ông Giuđa Ítcariốt, 
 13. Ông Matthia và 
 14. Ông Phaolô. 

 
 
BÀI 24 
5.3 

HIỆP THÔNG TRONG ĐỨC ÁI 
 
01.  d.     Chỉ có a và b đúng.  
02. b.     Sai 
03. b. Sai 
04.  d.     Cả a, b và c đúng. 
05.  d.     Chỉ a và b đúng.  
06.  d.     Chỉ a và b đúng.  
07.  c. Máu của các vị tử đạo là hạt giống nảy sinh các Kitô 

  hữu.  
08.  d.     Chỉ b và c đúng.  
09. a. Đúng    
10.  b. Tổ chức những cuộc lạc quyên để giúp đỡ các giáo 

  đoàn gặp khó khăn. 
 

BÀI 25 
ĐỀ TÀI  6 

GIÁO HỘI VIỆT NAM  
MUỐN TRỞ NÊN 1 GIA ĐÌNH HƠN 1 PHẨM TRẬT 

 
01.  d.     Cả a, b và c đúng. 
02.  b. Công Đồng Vaticanô II. 
03.  d.     Cả a, b và c đúng. 
04.  a. Đúng    
05.  d.     Cả a, b và c đúng. 
06.  c.      Như 1 gia đình của những con cái Thiên Chúa. 
07.  a. Đúng    
08.  a. Đổi mới tư duy để chung xây 1 Giáo Hội như lòng  

  Chúa mong ước.      
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09.  d.     Chỉ a và b đúng.  
10. a. Đúng   
 
 
BÀI 26 
6.1 

VAI TRÒ CỦA KITÔ HỮU GIÁO DÂN 
 
01.  c. Là toàn bộ các Kitô hữu không thuộc thành phần có 

  chức thánh hoặc tu sĩ. 
02.  d.     Chỉ có a và b đúng.  
03.  d.     Cả a, b và c đúng.  
04. a. Đúng    
05.  e. Cả a, b và c đúng.  
06.  a. Chức vụ tiên tri.  
07. a. Đúng    
08.  d.     Cả a, b và c đúng.  
09.  c. Chức vụ mục tử.  
10. a. Đúng   
 
 
BÀI 27 
6.2 

VAI TRÒ CỦA KITÔ HỮU GIÁO SĨ  
TRONG GIÁO HỘI 

 
01.  d.     Bí tích Truyền chức thánh. 
02.  d.     Chỉ có a và b đúng.  
03.   Giám mục, linh mục và phó tế. 
04.   Giáo huấn, thánh hóa và hướng dẫn. 
05. a. Đúng (Giáo Hội 25)    
06. d.     Chỉ có a và c đúng. 
07.  d.     Chỉ có a và b đúng. 
08.  d.     Cả a, b và c đúng.  
09. b. Sai 
10.  e. Cả a, b và c đúng. 
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BÀI 28  
6.3 

TƯƠNG QUAN GIỮA KITÔ HỮU GIÁO SĨ 
VÀ KITÔ HỮU GIÁO DÂN TRONG GIÁO HỘI 

 
01.  d.     Cả a, b và c đúng. 
02.  e. Cả a, b và c đúng.  
03.  a. Đúng   
04.  c. Công Đồng Vaticanô II. 
05.  d.     Chỉ có a và b đúng.  
06.  d.     Chỉ có b và c đúng.  
07.  d.     Cả a, b và c đúng.  
08.  a. Đúng   
09.  a. Đúng   
10. b. Sai 
 
 
BÀI 29  
ĐỀ TÀI 7 

GIÁO HỘI VIỆT NAM MUỐN XÂY DỰNG 
SỰ HIỆP THÔNG THEO MÔ HÌNH GIÁO HỘI THAM GIA 
 
01. a. Đúng   
02.  b. Liên Hội đồng Giám mục Á Châu.  
03.  c. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. 
04.  b. Dụ ngôn Những người thợ làm vườn nho (Mt 20,1-16)  
05.  d.     Cả a, b và c đúng. 
06.  e. Cả a, b và c đúng. 
07. a. Đúng   
08.  e. Cả a, b và c đúng. 
09. a. Đúng   
10.  b. Sai 
 
BÀI 30  
7.1 

XÂY DỰNG GIÁO HỘI THAM GIA 
BẰNG CÁCH KHƠI LÊN Ý THỨC VỀ GIÁO HỘI 

VÀ Ý THỨC XÂY DỰNG GIÁO HỘI 
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01.  d.     Chỉ có a và b đúng.  
02.  d.     Cả a, b và c đúng. 
03.  a. Bí tích Thanh Tẩy.  
04.  e. Cả a, b và c đúng. 
05.  a. Đúng  
06. a. Đúng    
07.  c. Chúa Thánh Thần. 
08.  d.     Cả a, b và c đúng. 
09.  a. Đúng   
10.  d.     Cả a, b và c đúng. 
 
 
BÀI 31  
 7.2 

XÂY DỰNG GIÁO HỘI THAM GIA 
BẰNG CÁCH CỦNG CỐ QUAN HỆ BÌNH ĐẲNG 

 
01.  d.     Chỉ có a và b đúng.  
02.  a. Đúng   
03.  d.     Công đồng Vatican II. 
04.  d.     Cả a, b và c đúng.  
05.  d.     Chỉ b và c đúng.  
06.  b. Sai 
07.  b. Là người chịu trách nhiệm chung với linh mục theo  

  ơn gọi và vị trí riêng của mình. 
08.  d.     Cả a, b và c đúng. 
09. a. Đúng    
10.  b. Sự bình đẳng và đồng trách nhiệm trong Giáo Hội.  

 
 

BÀI 32  
7.3 

XÂY DỰNG GIÁO HỘI THAM GIA BẰNG 
CÁCH TẠO CƠ HỘI CHO MỌI KITÔ HỮU 

PHÁT HUY KHẢ NĂNG 
VÀ GÓP PHẦN XÂY DỰNG XÃ HỘI 
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01.  d.     Cả a, b và c đúng.  
02.  d.     Chỉ có b và c đúng.  
03.  b. Sai  
04.  b. Sứ mạng của Chúa Kitô.  
05.  d.     Cả a, b và c đúng.  
06.  e. Chỉ có b và c đúng. 
07.  a. Đúng    
08.  b. Đồng hành và cộng tác với mọi người thành tâm  

   thiện chí trong nỗ lực xây dựng 1 xã hội tốt đẹp hơn. 
09.  d.     Đức Giêsu.  
10.  c. Cả a, b và c đúng.  
 
BÀI 33  
ĐỀ TÀI 8 

PHÁT HUY SỰ THAM GIA CỦA GIÁO DÂN 
VÀO HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ TRONG GIÁO XỨ 

  
01.  d.     Công đồng Vaticanô II  
02.  b. Sắc Lệnh Tông Đồ Giáo Dân.  
03.  d.     Cả a, b và c đúng.  
04.  a. Đúng   
05.  c. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II  
06.  b. Giáo Hội Hiệp thông.  
07.  d.     Cả a, b và c đúng.  
08.  a. Đúng    
09.  b. Sai 
10.  a. Đúng    
 
 
BÀI 34  
 8.1 

PHÁT HUY SỰ THAM GIA CỦA GIÁO DÂN VÀO ĐỜI 
SỐNG KINH NGUYỆN VÀ BÍ TÍCH 

 
01. b. Sai 
02.  a. Đúng    
03.  a. Bí tích Thanh Tẩy.  
04.  c. Bí tích Thánh Thể.  
05.  d.     Cả a, b và c đúng.  



GIÁO HỘI : MẦU NHIỆM - HIỆP THÔNG - SỨ VỤ 

 148

06.  a. Đúng    
07.  d.     Cả a, b và c đúng.  
08.  b. Sai 
09.  d.     Cả a, b và c đúng.  
10.  5 ĐIỀU RĂN CỦA HỘI THÁNH  

1.  Tham dự Thánh lễ Chúa Nhật cũng như các ngày lễ 
buộc, kiêng việc xác và những hoạt động có thể cản trở 
việc thánh hóa những ngày đó. 

 
BÀI 35  
 8.2 

PHÁT HUY SỰ THAM GIA CỦA GIÁO DÂN 
VÀO HOẠT ĐỘNG GIÁO LÝ 

 
01.  d.     Cả a, b và c đúng.  
02.  d.     Bộ Giáo sĩ. 
03.  a. Đúng   
04.  a. Sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Giáo Hội. 
05.  a. Giáo lý dự tòng.  
06.  b. Giáo lý người lớn.  
07. a. Đúng    
08.  d.     Cả a, b và c đúng.  
09.  a. Đúng    
10.  a. Huấn luyện luân lý cho mọi tín tín hữu. 
   
BÀI 36  
 8.3 

PHÁT HUY SỰ THAM GIA CỦA GIÁO DÂN 
 

01.  d.     Cả a, b và c đúng.  
02.  e. Cả a, b, c và d đúng.  
03.  b. Hội đồng mục vụ giáo xứ.  
04.  d.     Chỉ a và b đúng.  
05.  a. Đúng    
06.  d.     Chỉ b và c đúng. 
07.  b. Trung thành với ơn gọi và sứ mạng của mình.  
08.  d.     Chỉ a và c đúng.  
09.  a. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII 
10. a. Đúng    
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PHẦN III 
 

HƯỚNG VỀ TƯƠNG LAI 
VÀ NỖ LỰC XÂY DỰNG GIÁO HỘI 

NHƯ LÒNG CHÚA MONG ƯỚC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÀI 37 
ĐỀ TÀI 9 

GIÁO HỘI VIỆT NAM 
ĐỔI MỚI NHIỆT TÌNH LOAN BÁO TIN MỪNG 

 
01. a. Nguồn mạch.  
02. a. Đúng    
03. a. Công cuộc truyền giáo.  
04.  b. Hết thảy mọi người. 
05.  c. Mắc nợ hết thảy mọi người và từng người. 
06. a. Đúng     
07. a. Đúng    
08.  d.     Chỉ có a và c đúng.  
09.  c. Cả a, b, c và d đúng. 
10.  e. Cả a, b và c đúng.  
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BÀI 38 
9.1 

THĂNG TIẾN SỨ VỤ TIÊN TRI 
01.  b. Loan báo cho mọi người biết Đức Kitô, là Đấng Cứu 
   Độ duy nhất của nhân loại. 
02. a. Hạnh phúc đời này và đời sau.  
03.  b. Đức Kitô.  
04.  b. Sai 
05. a. Đúng    
06.  e. Cả a, b và c đúng.  
07.  b. Đức Kitô.  
08.  d.     Chỉ có a và b đúng.  
09.  d.     Cả a, b và c đúng.  
10. a. Tiên tri.  
  
BÀI 39 
9.2 

THẮNG TIẾN SỨ VỤ TƯ TẾ 
 
01.  d.     Chỉ có a và b đúng.  
02. b. Tư tế  
03. a. Đúng   
04. b. Sai 
05.  d.     Bí tích Truyền Chức Thánh.  
06. a. Đúng    
07.  d.     Cả a, b và c đúng. 
08.  b. Sai 
09. a. Đúng    
10.  b. Sứ vụ tư tế.  
  
BÀI 40 
9.3 

THĂNG TIẾN SỨ VỤ MỤC TỬ 
 
01.  c. Đức Kitô.  
02.  d.     Cả a, b và c đúng.  
03.  b. Sai 
04.  b. Chính trị  
05.  e. Cả a, b và c đúng.  
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06.  c. Sứ vụ mục tử. 
07. a. Đúng     
08.  d.     Cả a, b và c đúng. 
09. a. Đúng     
10. a. Đúng     
 
BÀI 41 
ĐỀ TÀI 10 

GIÁO HỘI VIỆT NAM 
MUỐN ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC 

RAO GIẢNG TIN MỪNG 
 
01.  f.      Cả a, b, c và d đúng. 
02. a. Đúng    
03.  b. Sai 
04.  d.     Cả a, b và c đúng.  
05.  e. Cả a, b và c đúng.  
06.  d.     Chỉ có a và b đúng.  
07.  b. Mầu nhiệm Nhập thể.  
08.  b. Tình huynh đệ nhân loại.   
09 d.     Mang lại ơn cứu độ.  
10.  d.     Cả a, b và c đúng.  
 
 
BÀI 42 
10.1 

ĐỐI THOẠI VỚI NGƯỜI NGHÈO 
 
01.  d.     Cả a, b và c đúng.  
02.  b. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.  
03.  e. Cả a, b và c đúng.  
04. a. Đúng    
05.  d.     Cả a, b và c đúng.  
06.  d.     Đức Kitô. 
07.  d.     Cả a, b và c đúng. 
08.  b. Cuộc sống bình an và hạnh phúc.      
09.  e. Cả a, b và c đúng.  
10. a. Thái độ trưởng giả, khó tiếp xúc.      
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BÀI 43 
10.2 

ĐỐI THOẠI VỚI VĂN HÓA DÂN TỘC 
 
01. a. Đúng    
02.  d.     Chỉ a và b đúng.  
03.  d.     Cả a, b và c đúng.  
04.  a. Đúng     
05.  d.     Chúa Thánh Thần.  
06.  d.     Giáo Hội.  
07. a. Đúng     
08.   a. Muốn loan báo Đức Kitô và Tin Mừng của Ngài cho 

 dân tộc của mình.  
09. a. Đúng     
10. a. Đúng    
 
BÀI 44 
10.3 

ĐỐI THOẠI VỚI CÁC TÔN GIÁO 
 
01. a. Đúng    
02.  d.     Do Thái Giáo. 
03.  d.     Chỉ a và b đúng.  
04. b. Được kiện toàn trong Đức Kitô.  
05.  f.      Cả a, b, c và d đúng. 
06.  f.      Cả a, b, c và d đúng. 
07. a. Đúng    
08. a. Đúng     
09. a. Đúng    
10.  a. Đúng    
 
BÀI 45 
ĐỀ TÀI 11 

GIÁO HỘI VIỆT NAM 
MUỐN THEO CHÚA GIÊSU 

TRÊN CON ĐƯỜNG NHẬP THỂ 
 
01.  b. Châu Á  
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02.  d.     Chỉ a và b đúng.  
03.  b. Công Đồng Vaticanô II. 
04.  b. Mầu nhiệm Thiên Chúa làm người. 
05.   d.     Bước theo con Thiên Chúa nhập thể, điểm gặp gỡ 

 Thiên Chúa và con người. 
06.  d.     Cả a, b và c đúng. 
07.  b. Sai 
08.  b. Tin tưởng và hy vọng.  
09.  c. Chúa Thánh Thần.  
10.  d.     Chỉ a và c đúng.  
 
BÀI 46 
11.1 

THỰC TRẠNG XÃ HỘI 
 
01.  d.     Cả a, b và c đúng.  
02.  e. Cả a, b và c đúng.  
03. a. Đúng    
04.  b. Thách đố của xã hội Việt nam hiện tại.  
05. a. Đúng    
06.  d.     Chỉ b và c đúng.  
07.   a. Đẩy các quốc gia nghèo khổ ra bên lề những tương 

 quan kinh tế và chính trị.  
08.  e. Cả a, b và c đúng.  
09. a. Đúng     
10. a. Đúng     
 
 
BÀI 47 
11.2 

THỰC TRẠNG VĂN HÓA 
 
01. d.     Cả a, b và c đúng.  
02. a. Đúng     
03. a. Đúng     
04.  e. Cả a, b và c đúng.  
05. a. Đúng     
06.  d.     Cả a, b và c đúng. 
07.  e. Cả a, b và c đúng.  



GIÁO HỘI : MẦU NHIỆM - HIỆP THÔNG - SỨ VỤ 

 154

08. a. Đúng    
09.  c. Giá trị gia đình.  
10.  d.     Cả a, b và c đúng. 
 
BÀI 48 
11.3 

THỰC TRẠNG TÔN GIÁO 
 
01.  b. Mạnh mẽ. 
02.  d.     Chỉ a và c đúng.  
03.  c. Nâng đỡ tinh thần dân tộc.      
04. a. Đúng     
05.  e. Cả a, b và c đúng.  
06. a. Đúng     
07.  c. Chúa Thánh Thần.  
08.  b. Chúa Thánh Thần.  
09.  d.     Chỉ a và b đúng.  
10.  b. Đức Giêsu Kitô.  
  
BÀI 49 
ĐỀ TÀI 12 

GIÁO HỘI VIỆT NAM  
QUAN TÂM ĐẾN GIÁO DỤC 

 
01.  e. Cả a, b và c đúng.  
02. a. Đúng     
03.  c. Là nỗ lực giúp con người trở nên người hơn. 
04.  d.     Chỉ a và c đúng.  
05.  e. Cả a, b và c đúng.  
06. a. Đúng     
07.  e. Cả a, ba và c đúng.  
08.  d.     Chỉ a và b đúng.  
09.  b. Chia sẻ Lời Chúa và cầu nguyện.  
10. a. Có     
 
BÀI 50 
12.1 

GIÁO HỘI VIÊN NAM  
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QUAN TÂM ĐẾN GIA ĐÌNH 
 
01. a. Đúng     
02.  e. Cả a, b và c đúng. 
03. a. Đúng     
04.  b. Số ly dị ngày càng lớn dần.  
05. c. Một ơn gọi.  
06.  b. Đạt tới sự thánh thiện cao độ của đức ái trọn lành.  
07. e. Cả a, b và c đúng.  
08. a. Một nền giáo lý tiền hôn nhân vững chắc và hợp thời. 
09.  c. Chói sáng nhờ chứng tỏ đức ái và sự chung thủy. 
10. b. Cầu nguyện.  
  
 
BÀI 51 
12.2 

GIÁO HỘI VIỆT NAM  
QUAN TÂM ĐẾN  

HOẠT ĐỘNG BÁC ÁI VÀ DẤN THÂN XÃ HỘI 
 
01.  d.     Giáo Hội. 
02.  b. Thông điệp Thiên Chúa Là Tình Yêu.  
03.  b. Sai 
04.  e. Cả a, b và c đúng.  
05.   c. Giúp tín hữu hiểu học thuyết của Giáo Hội công giáo 

 về xã hội.  
06.  b. Chỉ nam. 
07.  b. Sai 
08.    c. Giúp các tín hữu chọn thái độ sống đứng đắn đối với 

 xã hội.  
09. a. Đúng    
10.  e. Cả a, b và c đúng.  
 
 
BÀI 52 
12.3 

GIÁO HỘI VIỆT NAM 
QUAN TÂM ĐẾN TRUYỀN THỐNG XÃ HỘI VÀ DI DÂN 
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01.  e. Cả a, b và c đúng.  
02. a. Đúng    
03.  d.     Chỉ a và b đúng.  
04. a. Đúng     
05.  d.     Cả a, b và c đúng.  
06. a. Đúng     
07.  d.     Cả a, b và c đúng.  
08. a. Đúng     
09.   a. Có kế hoạch cụ thể giúp anh chị em di dân hội nhập 

vào xã hội cũng như vào cộng đồng Giáo Hội địa 
phương.  

10.  d.     Chỉ a và b đúng.  
  

 
 

PHẦN KẾT 
 

TIẾN BƯỚC TRONG HY VỌNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÀI 53 

CÙNG VỚI CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 
GIÁO HỘI NHÌN LÊN ĐỨC MARIA 

 
01. b. 117 
02.  c. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. 
03.  d.     Chỉ a và b đúng.  
04. a. Đáp trả bằng tiếng xin vâng của đức tin.  
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05.  e. Cả a, b và c đúng.  
06.  d.     Cả a, b và c đúng.  
07.  c. Trong tin yêu và hy vọng.  
08.  d.     Chỉ a và b đúng.  
09.  d.     Cả a, b và c đúng.  
10.   d.     Sách Khải huyền (Kh 22,20 . 
 
BÀI 54 

HỌC VỚI MẸ MARIA 
BÀI HỌC XIN VÂNG VÀ CẢM TẠ 

 
01. a. Đúng     
02.  d.     Cả a, b và c đúng.  
03. c. Sứ thần Gáprien (Lc 1,26-38). 
04.  c. Thánh sử Luca (Lc 1,46-56). 
05.  d.     Chỉ a và b đúng.  
06.    c. Vì yêu thương Thiên Chúa đã làm bao điều trọng đại 

 cho dân tộc Việt Nam này. 
07.    b. Phải hiểu mầu nhiệm không bằng suy luận nhưng 

 bằng cảm nghiệm của cả con người. 
08.  b. Mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa. 
09.  c. Tông đồ Gioan.  
10.  c. Từ cạnh sườn Đấng chịu hy sinh.  
  
BÀI 55 

HỌC VỚI MẸ MARIA 
BÀI HỌC LIÊN ĐỚI VÀ HIỆP THÔNG 

 
01.  d.     Cả a, b và c đúng.  
02.  b. Liên đới với mọi người.  
03.  e. Cả a, b và c đúng.  
04.  e. Cả a, b và c đúng.  
05.  e. Chỉ a, b và c đúng.  
06.  b. Sai 
07.  d.     Chỉ a và c đúng.  
08.  b. “Người bảo gì các anh cứ việc làm theo”(Ga 2,1-12). 
09.  d.     Thánh sử Gioan (Ga 2,1-12). 
10. a. Đúng     
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BÀI 56 

HỌC VỚI MẸ MARIA 
BÀI HỌC CHIA SẺ HỒNG ÂN ĐỨC TIN 

VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG. 
 
01.  b. Lễ Ngũ Tuần. 
02.   a. Nước Trời, Vương quốc của Tình Yêu, không bao giờ 

 có biên giới. 
03.  c. Chúa Thánh Thần. 
04.  d.     Chỉ có a và b đúng. 
05. a. Đúng     
06.  d.     Chỉ có a và b đúng. 
07.  d.     Chỉ có a và c đúng. 
08.  b. Đức Cậy. 
09. a. Đúng     
10.  b. Đức Giáo Hoàng Piô XII. 
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Ai yêu mến Thầy,  
thì sẽ giữ lời Thầy. 

Ga 14, 23 
 
 


